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TÊN KINH THỈNH CHƯ THIÊN 


Sqgge kañme ca rHpe girisikhardatate canfalikkhe vimãne 
ĐDipe raffthe ca gãme ftaruvanagahane gehavatthurmlil khefte 
Bhumma cayantu deva Jalathalavisame yakkhagandhabbanaga 
TifthqntA sanfIk€ ydI1 Irunivaravacandmnt sAdlh(v0 H€ SHIAHU. 


Dhamtmmassavanakalo ayambhadarta. 
Dhanmtứmassavanakalo ayambhadarta. 
Dhanmtứmassavanakalo ayambhadarta. 


Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới /cùng sắc giới; /chư 
Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền; (hoặc nơi hư không, /ngự 
nơi cồn, bãi, đất liền; (hoặc các châu quận.,/ ngự trên cây côi rừng 
rậm hoặc ruộng vườn; /chư Dạ Xoa, /Càn Thát Bà cùng Long 
Vương dưới nước, trên bờ; /hoặc nơi không bằng phẳng gân đây, 
/xin thỉnh hội họp lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng của đức 
Thích Ca Mâu Ni /mà chúng con tụng đây, /xin các bậc hiền triết 
nên nghe lời ấy. 


Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo 
Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo 
Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo (1y). 


LÊ DÂNG CÚNG TAM BẢO 
RATANATTAYAPUJA 
kmehi địpgdhH padIsakkarel Buddham Dhammam Sangha1m 
+ ⁄  bhipija-yadmi mãta-pitadinaim gHỊ\avanfãnanca mayhanca ( 
| b4 -__ điợhqaraffum atthaya hitftãya sukhaya. Z & | 
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\ „7 Con xin dâng các lề vật nầy, /nhứt là nhang đèn đề cúng Phật, Pháp, —.⁄ 
TIÀN. 2 Tăng - Tam Bảo, /ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ .._ ~⁄-. 


“ú con và con đêu được sự tân hóa, /sự lợi ích, sự bình an lâu dài (/2y). “` 
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LỄ BÁI PHẬT BẢO 
BUDDHARATANAPANAMA 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMM.1 
SAMBUDDHASSA 

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMM.1 
SAMBUDDHASSA 

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMM.1 
SAMBUDDHASSA 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ đức “Phá-gá-qua” đó, /Ngài là 
bậc “A-rá-hăn” cao thượng, /được chứng quả Chánh Biên Tri, /do 
Ngài tự ngộ, /không thây chỉ dạy (đọc 3 lán, ï lạy). 


Yo sannisinno varabodhimHle rmữradm'ẻ sasendt~° rtmnahaH1ÐổẺ VỤeyyO 
sarmbodhimaeaccht aqnantaHano lokHttarmofatt01 panamaml Duddham. 


Đức Phật tham thiền về số tức quán, /ngồi trên bồ đoàn, dưới bóng 
cây Bồ Đề quý báu /và đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc 
Chánh Đẳng, Chánh Giác. /Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng 
sanh. /Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài (/ay). 


We ca buddha qffa ca ye ca buddha aqnãgdfA  DadCCHDDAHHđA ca ye€ 
buddha qham vandami sabbada. 


Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, /chư Phật sẽ 
thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, /chư Phật đang thành Chánh 
„ Giác trong kiếp hiện tại này. /Con đem hết lòng thành kính mà làm £ 
.⁄..._ lễ chư Phật trong Tam Thế ấy (4y). Z 
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——— Hipiso Bhagavã “[ tí pí sô Phá-gá-qua” 
1. Araham “ Á-rá-hăn” (Ứng Cúng) 
2. Sammäsambuddho “Xam ma xam bút thô” (Chánh Biến Tri) 
3. Vijjãcaranasampanno  “Quí cha cha ra ná (Minh Hạnh Túc) 
sam pan nô” 
4. Sugøato “Xú gá tô” (Thiện Thệ) 
5. Lokavidũ Lô cá ví đu” (Thế Gian Giải) 
6. Anuffaro “A nút tả rô” (Vô Thượng Sĩ) 
7. Purisadammasärathi “Pu rí xá đam má (Điều Ngự 
xa rá thí” Trượng Phu) 
8. Satthädevamanussãnarh “Sách tha đề vá (Thiên Nhân Sư) 
má nú sa năng” 
9. Buddho “Bút thô” (Phật) 
10. Bhagaväã'ti “Phá gá va tỉ” (Thế Tôn) 
LỜI BÓ CÁO QUY Y PHẬT BẢO 
BUDDHA ATTAPA TIẤÑA 
Natthi me saranam qañnñam. Buddho re saranam varam. Ptena 
saccayaqJJena hot me Jayarmnangalam. 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có đức Phật là quý 
báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự 
an lạc đến cho con, /y như lời chân thật nầy. 
SÁM HÓI PHẬT 
BUDDHA KHAMAPANA 
sXV ị __ DHamangena vandeham Padapamttsum varuHfama1m. Buddhe yo  - .⁄4 
s<" khahito doso Buddho khamdfu ta mamam. ⁄ v4 
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Phật, /à đắng Chí tôn, Chí thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm 
đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo /xá tội lỗi â Ấy cho con (4y). 


LỄ BÁI PHÁP BẢO 
DHAMM.ARATANAPANA4MA 


Affhangikariyapatho jandnan ImokkhaDpavesayd HjH ca Iaggø0 
Dhamưmno aydn sanftkaro patfo nyãmiko tan panamaãmi dhamHam. 


Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, /là con đường đi của bậc 
Thánh Nhân, /là con đường chánh, dẫn người hữu chí viên tịch Níp 
Bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ /và các điều 
phiền não, /là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử 
luân hồi. /Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy (/ay). 


We ca dhamưma dffA ca ye ca dham~md qnãgdfd DACCHDDAHHúA ca ÿ€ 
dham~maã qham vandami sabbada. 


Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. /Các Pháp của 
chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. /Các Pháp của chư Phật đang được 
giáo truyền trong kiếp hiện tại nầy. /Con đem hết lòng thành kính 
mà làm lễ các Pháp trong Tam Thế ấy (/ay). 


ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 
DHAMMA GUNA 


1. Svakkhãto Bhagavatä “Xoa khá tô phá (Tam Tạng Pháp Bảo 
gá vá ta” đã khẩu truyền y theo 
Chánh Pháp) 
2. Dhammo “Tham mô” (Pháp Thánh có 9 hạng: 
4 Đạo, 4 Quả, và 1 Níp 
Bàn) 
3. Sanditthiko “Xanh đích thí cô” (Pháp Thánh thấy, biết 
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⁄¿ ) 4. Akäliko “Á ca lí cô” (Pháp độ cho đắc không  “ “° 
chờ ngày giờ, là khi 


nào đắc Đạo thì đắc 
Quả không chậm trễ) 
5. FRhipassiko “E hí pát sí cô” (Pháp của chư Thánh 
đã đắc và ứng hóa cho 
kẻ khác biết được 
(Pháp của chư Thánh 
đã có trong mình do 
nhờ pháp thiền định) 
7. Paccattarh veditabbo “Pát chắt tăng quê (Pháp mà các hàng trí 
viñññhïti tắp bô đi nhu hi tí? tuệ, nhất là bậc 
Thượng Trí được biết 
được thấy tự nơi tâm) 


6. Qpanayiko “Ô pá ná dí cô 


LỜI BỎ CÁO QUY Y PHÁP BẢO 
DHAMMA ATTAPA TIÑNÑA 


Natthi me saranaimm qñnñam Dham1n0 me sardtdƠ VvardTmt~  cfena 
saccayaqJJena hotH me Jayamnangalam. 


Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Pháp Bảo là quý 
báu, /nên con phải hêt lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự 
an lạc đên cho con, /y như lời chân thật nây. 


SÁM HÓI PHÁP BẢO 
DHAMMA KHAMAPANA 
_—__ Uitamangena vandeham Dhanunañca duvidham varama Dhamữme yo F 
\ú /⁄“ khalito doso Dhanumo khamafu tan mamain. ⁄ 
` x1” “¿ “Á h . À „+ 
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Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại Pháp Bảo, ñã 
Pháp học và Pháp hành. /Các tội lỗi mà con đã vô ý /phạm đến 
Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lôi ây cho con (/2y). 


LỄ BÁI TĂNG BẢO 
SANGHARATANAPAN4MA 


Sangho visuddho varadakkhineyyo sanfindriyo sabbamalappalhino 
gunehinekehi samiddhipatto anasavo tam panarmammi Sangham. 


Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu /là bậc đáng cho 
người dâng lễ cúng dường /vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, 
/òng tham muốn đã dứt trừ, /là Tăng đã thoát ly trần tục. /Con 
đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy (/2y). 


Ye ca sanghq qffã ca ye ca Sanghä qnãgdfữ DACCHDDAHHđ Ca ye 
Sangha qhamu vandamn sabbada. 


Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. /Chư Tăng sẽ 
đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai. /Chư Tăng đang đắc đạo cùng 
quả trong kiếp hiện tại này. /Con đem hết lòng thành kính mà làm 
lễ chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy (lay). 


ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 
SANGHA GUA 


1. Supafipanno “Sú pá tí pan nô (Thỉnh Văn đệ tử Phật 
bhagaväto phá gá và tô đã tu hành chính chắn 
Savakasangho sa vá cá săng khô” y theo Thánh Pháp) 

2. Ujupatipanno “Ú chú pá tí pan nô (Thinh Văn đệ tử Phật 
bhagaväto phá gá và tô đã tu hành chính chắn 
Savakasangho sa vá cá săng khô” y theo Chánh Pháp) 

3. Ñãyapatipanno “Nha dá pá tí pan nô (Thỉnh Văn đệ tử Phật, 
bhagavato phá gá vá tô các ngài tu hành để 


_„ Savakasangho sa vá cá săng khô” giác ngộ Níp Bàn, là an. 





>7 4. SämTcipafipanno 

` bhagavato 
Savakasangho 

5. Yadidarh cattäri 
purisayugäni 


“Sa mi chí pá tí pan nô 
phá gá vá tô 
sa vá cá săng khô” 
“Dá đí đăng Chách tà rí 
Pú rí sá dú gà ní 


6. At(ha purisapuggalã “Át thá Pú rí sá 


7. Esa bhagavato 
savakasangho 
S. Ahuneyyo 


9, Pãhuneyyo 


10. Dakkhineyyo 


11. AñjalikaranTyo 


12. Anuttaramn 
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puññakkhecttam 


púc gá là 
“È sá Phá gá vá tô 
sa vá cá săng khô” 
“A hú nây đô” 


“Pa hú nây dô” 


“Đắc khí nây đô” 


“Anh chá lí cá rá 
ni dô” 

“A nú tá răng 
Pun nhá khết tăng 





lạc dứt khỏi các sự 
thống khổ) ) 
(Thinh Văn đệ tử Phật, ` Z“ 
các ngài tu theo phép AXà 
Giới, Định, Tuệ) 

(Tăng nếu đếm đôi 

thì có bốn bậc, Tăng 

đã đắc Đạo cùng Quả 

Tu Đà Hườn, Tăng đã 

đắc Đạo cùng Quả Tư 

Đà Hàm Tăng đã đắc 

Đạo cùng Quả A Na 

Hàm, Tăng đã đắc Đạo 

cùng Quả A La Hán) 

(Tăng nếu đếm chiếc 

thì có tám bậc) 

(Chư Tăng ấy là bậc 

Thinh Văn đệ tử Phật) 

(Các Ngài đáng thọ 

lãnh tứ vật dụng của 

tín thí ớ phương xa 

đem đến cúng cho 

những người có giới 

hạnh) 

(Các Ngài đáng thọ 

lãnh vật dụng mà tín 

thí để cho thân quyến 

cùng bậu bạn ở các 

nơi, nhưng họ lại đem 

dâng cúng các Ngài) 
(Các Ngài đáng thọ 

lãnh của tín thí tin lý 

nhân đem đến dâng 

cúng) 
(Các Ngài đáng cho £ 
chúng sanh lễ bái) ^¬ 
(Các Ngài là phước ⁄ 
điền của chúng sanh, . ñ 
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ÀN LỜI BÓ CÁO QUY Y TĂNG BẢO Á Ã 

SANA A41TT.APATIÑNA 


Natthi me saranamm qññamn Sangho Ime saradnam varam ciena 
saccayaqJJena hot me Jayqmnangalam. 


Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có đức Tăng là quý 
báu, /nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự 
an lạc đến cho con, /y như lời chân thật nầy. 


SÁM HỎI TĂNG BẢO 
SANGHA KHAM.1PANA 


Uttamangena vandcham sSanghañnca duvidhoffamam Sanghe yo 
khalito doso Sangho khammafI ta maind1. 

Con đem hết lòng thành kính. /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo, /là 
Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lôi mà con đã vô ý /phạm đên 
Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ây cho con (/2y). 


LẼ BÁI BẢO THÁP XÁ LỢI 


Vandami ccftiyaimn sabbam sabbaffhamesupatlffhtam saririkadhatu 
mahabodhim buddharipatm sakalamm sadaä. 


Con đem hết lòng kính làm lễ tất cả Bảo Tháp, mgọc Xá Lợi, đại thọ 
Bồ Đề, và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi (đọc 3 lần và 





l lạy). 
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TẦNG. tmokkhampuppham milãyati yathäa tdam me, kayo tatha yafi X22 : 
 AN vinñãsabhãwam. TA 
TH *%* Phjemi Dhamumdrua kusuimenanena, pufifiena me tena ca hof v 
témokkhammpuppham milayati yatha tam me, kãyo tatha yati 
vinasabhavam. 
** Pujemi Sangham kusumenanena, puÏñiena rme tena ca hoíu 
tmokkhampuppham milãayati yathäa tdam me, kayo tatha yafi 
vinasabhavam. 


Dâng hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ 
đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu, tâm thân tứ đại khỏi sao điều tàn. 


Dâng hoa cúng đến Đạt Ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ 
đau. 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu, tâm thân tứ đại khỏi sao điều tàn. 


Dâng hoa cúng đến Tăng Già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ 
đau. ề : 
Hoa tươi nhưng sẽ úa sâu, tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn (/¿y). 


LÊ BÁI TAM THẺ PHẬT 
SAMBUDDHE 


l  Sambuddhec afthavsan ca dờụãdasañW ca  sahassake 
pañicasafasahassan namami sirasđ dham. Tesam dhammmainca 
sanghalica adarena ngmamihamụ namakqaranubhavena hanfvd sabbe 
nHpaddave qnekä qnfaräVäDÏ VIHđSSAHH qSeSdf0. 


2.7 Sambuddhe pañca paññasadlca cafHWilsa  tisahassake 
dasasafasahassimnl namãmi sirasa ham. Tesam dhanunañca 
‹ /⁄  saNghafica ñdarena namãmiham namakãrãnubhavena hantä sabbe v2 
+2) Wpaddave aqnekq qnfarãÿäã Dỉ VỈHdSSaHfH aSeSdf0. ^^ 
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3. Sambuddhe nayuffarasate afthacattälsasahassake_ 


VIsafisadftasahassamnl namãmi sirasĩ ham. Tesam dhammmañca 
sanghaiñca ñdarena ngimnÑmiham namakaranubhavena hantvd sabbe 
nupaddave aqnekä anfaräyä DỈ VỈHdSSAHfH dsesdf0. 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, /12 ngàn 
vị Chánh Biên Tri, /và 500 ngàn vị Chánh Biên Tri. 

Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo /của 
các vị Chánh Biên Tri ây. 

Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến 
Tri, “mà những điêu rủi ro và sự tai hại /thảy đêu diệt tận. 

Con đem hết lòng thành kính. /làm lễ 55 vị Chánh Biến Tri, /24 ngàn 
vị Chánh Biên Tri, /và 1 triệu vị Chánh Biên Tri. 

Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo /của 
các vị Chánh Biên Tri ây. 

Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến 
Tri, “mà những điêu rủi ro và sự tai hại /thảy đêu diệt tận. 

Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 109 vị Chánh Biến Tri, /48 
ngàn vị Chánh Biên Tri, /và 2 triệu vị Chánh Biên Tri. 

Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo /của 
các vị Chánh Biên Tri ây. 


Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến 
Trì, /mà những điêu rủi ro và sự tai hại /thảy đêu diệt tận. 


KINH LỄ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT 
DA4S4DIS4BUDDHASUTTA 


Padumuftaro ca purabahayam ãganeyye ca revato dakkhine kassapo 
buddho haratiye ca sumangalo pacchữmne Buddha sikhi ca bayabbe ca 
medhanharo ntfaro sakydmuHI ceva Isane saranankaro kakHsandho 
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athaviyamu ñkãse ca dipankaro ete dasadisabuddhã rãjadhanumassa ^^, 7) 


pñritã natthi roga bhayam khemaim asoka sampatfidayakam dukkha ` /-` 
roga bhayart natfthi sabbäã santi viddhaimusentu. & 


Con xin đảnh lễ đức Phật Thượng Liên Hoa ở hướng đông. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Li Bà Đa ở hướng đông nam. 

Con xin đảnh lễ đức Phật Ca Diếp ở hướng nam. 

Con xin đảnh lễ đức Phật Phước Toàn Đa ở hướng tây nam. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Tỳ Khí ở hướng tây. 

Con xin đánh lễ đức Phật Mỹ Thắng Ca ở hướng tây bắc. 
Con xin đánh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở hướng bắc. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Bảo Trì Ca ở hướng đông bắc. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Nhiên Đăng ở hướng trên. 

Con xin đảnh lễ đức Phật Câu Lưu Tôn ở hướng dưới. 


Ấy là mười phương chư Phật, cúng dường bậc Pháp Vương. /An 
ôn, không bệnh tật, không sâu, hướng bông lộc. /Chăng khô, bệnh, 
sợ hãi, mọi cừu địch ắt giải. 


KINH TỤNG RẢI TÂM BÁC ÁI 
S4ABBADISASU METTAPHARANAM 


Sabbe puratthimaya disaya satfd averad sHkhi hon. 
Sabbe puratthimaya anwdisaya saffA qvera sukÌh1 hontu. 
Sabbe dakkhrinaya disaya saffä avera sukhi honu. 
Sabbe dakkhrinaya anudisaya sattã avera sukhi hontu. 
Sabbe pacchữmnaya disaya safftữ averd sHkh hoH(U. 
Sabbe pacchữnaya anHdisãya sattä averad sHkÌh hontU. 
Sabbe uffaraya disaya sattũ aqverad SHKÌhI hon. 

Sabbe uffaraya anHdisãya saftfd averad sukhi hon. 
Sabbe uparữnaya dIsaya safftữ qverä sHkÌh1 hoH(U. 
Sabbe hefthimaya disaya safftữ qverä sHkÌh1 hoH(U. 





Sabbe saffä averad honfu, sukhita hontu, nillukkha honfu, abyapdajJJha ( F2 

honfu, qnIgha hontu, dighayHkaq hontu, qroga hontu, sampdafthrhi “^~Â, 

samJ]hantH sukhi at(8Anam partharantu, dukkhappatffd ca nildukkhá, Pa _ 
“m—————————_—_—_——__———. . « 
<<Kïnh Nhật Tụng - 2011 TrangT†> )w 
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3 Đhayappa ca nibbhaya, sokappdatfA ca nissoka honfH sabbDeDi X> xế 
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“ „` Nguyện cho tât cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái “ ˆ' 


lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan 
trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan 
trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn 
nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn 
nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan 
trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho 
_„ được sự yên vui, đừng có khô, đừng làm hại lần nhau, đừng hẹp z 
__Z lượng, hãy cho được sông lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được V. 


⁄ 
⁄‹ 


) 4⁄⁄ˆ „ thành tựu đầy đú, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng đ> ⁄ 
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À \ể ø cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. .⁄⁄ : 


“4 } (Khi có sự lo sợ, tôi hoặc trước giờ ngủ, nên thường tụng bài này đề rải tâm bác ái đến tát cả ta. 
chúng sanh, ất sẽ hết lo sợ, được yên vì). 


HẠNH PHÚC KINH 
MANGALA SUTTA 


Evam rmme sutam . Ekam samaydm bhagava savatthiam viharaH 
Jefavane qnãthapindikassa radmec  Atha kho qññataräd devafta 
qbhikkqntaya raffliya qbhikkanftavanua kevalakapDppdrma Jefqvanam 
obhasetva yena bhagava tenuDasankami upasankamitva bhagavantam 
qbhivadetvad ekqmantam dffhas. Ekqamantam tha kho sĩ devadfa 
bhagavantam gãthãya qJjhabhasi. BahH deva manussĩ ca mangalãni 
acintayun ãkankhamanad softhãnamm brủ himangalamuffamam: 


l1. Asevana ca bã lãng panditãnafica sevand DpHjH ca DHjanIyand 
cfamm r„angalamufttamam. 
2. Pafirnipadesavaso ca pubbe ca kafaqDufiidtfä qftasammapapIdlhi ca 
cfam r„angalamufttamam. 
3. Bahusaccaiica sippafica vinayo ca susikkhito subhasif ca yãvãcã 
cfam rm„angalamuttamam. 
4. Mãtapitu upaffhãnau puttadãrassa sangaho aqnãkula ca kamnantã 
cífamm r„angalamufttamam. 
5. Dangñca dhamndqcariya ca ñãtakãngĩca sangaho qnãvdjJJãmi 
kqanumani ctain. mangalamuttamam. 
6. ArdfT virdfI pãDã Imqjjapana ca saifarno aqppamado ca dhammesu 
cfaim rm„angalamuttamam. 
7. ŒGWravo ca nivaăto sanfHffh1 ca kataqiHufaA kalena dhqm1mndssaVand1m 
cífamm r„angalamuttamam. 
ở. Khanf[ ca sovacassafä samanaãnaiica dassanam kañlena 
 V/ dhamxmasakaccha etama mangdlarnuttamam. £ 
>4 9. Tapo ca brahimacariyalca ariyasaccana dassanan 
v//^ nibbanasacchikiriyä ca efd imangalainuttamam. Z 
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|_ 1 0. Phufthassa lokadhammehi citam yassanakampati asokam vừữqjam ` KaO/, (TẾ 
“ 5 8 khemam etamm mangalamnuttamam.. Etãdisãni katvana _? 
7` sabbafthamaparadjita sabbatftha sotthim gacchanH tanfesa1m TA 
lều mangalamuttamanti. ` 

Ta (là A-nan-đà) có nghe như vây: 
Một thuở nọ đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên tịnh xá /của trưởng giả 
Cầp Cô Độc, /gần thành Xá Vệ (Sävatth1). 
Khi ấy, /có vị Trời chiếu hào quang xinh đẹp, /làm cho trọn cả Kỳ 
Viên sáng ngời rực rỡ, /vị Trời ầy đên nơi Phật ngự, /đảnh lê đức 
Thê Tôn xong, /rôi đứng tại chỗ nên đứng. 
Khi đã đứng yên, /vị Trời ấy bèn bạch với đức Thé Tôn, /bằng lời kệ 
rắng: 
Tất cả chư Thiên cùng nhơn loại, /đều cầu xin được những hạnh 
phúc/ và cô tìm xét những điêu hạnh phúc. /Bạch đức Thê Tôn, /xin 
Ngài mỡ lòng bác ái, /øiảng giải về những hạnh phúc cao thượng. 
Đức Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng rằng: 
1. Một: Tư cách không xu hướng theo kẻ dữ 
Hai: Tư cách thân cận các bậc trí tuệ 
Ba: Tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường 
Cả ba điều ây là hạnh phúc cao thượng. 
2. Một: Tư cách ở trong nước nên ở 
Hai: Tư cách của người đã làm được việc lành đề dành khi trước 
Ba: Nêt hạnh giữ mình theo lẽ chánh 
Cả ba điêu ây là hạnh phúc cao thượng. 
3. tủ Nết hạnh của người được nghe nhiều, học rộng 
: SỰ suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia 
nh Điều học mà người đã thọ trì được chính chắn 
Ñ Y Bôn: Lời mà người nói ra được ngay thật ( l 
Ề VI. Cả bôn điêu ây là hạnh phúc cao thượng. Z>\Á» 
xZ\ — ề F Z¬# 
_l 7 B°p 4. Một: Nêt hạnh phụng sự Mẹ L ZZ ¬`N 
20. WmgA CN 2V Z 
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“¬ Hai: Nết hạnh phụng sự Cha ““ koZÔ 
Ba: Sự tiếp độ vợ con MẠI 
Bốn: Những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ ra 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. v.v 


5. Một: Nết hạnh bố thí 
Hai: Nét hạnh ở theo Phật pháp 
Ba: Sự tiếp độ quyến thuộc 
Bốn: Những nghề vô tội 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 


6. Một: Nết hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi 
Hai: Sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu 
Ba: Sự không dễ duôi Phật pháp 
Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 


7. Một: Sự tôn kính bậc nên tôn kính 
Hai: Nết hạnh khiêm nhường 
Ba: Tri túc đến của đã có 
Bốn: Nết hạnh biết ơn người 
Năm: Nết hạnh tùy thời nghe pháp 
Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 


8. Một: Sự nhẫn nại 
Hai: Nết hạnh người dễ dạy 
Ba: Nết hạnh được thấy các bậc Sa Môn 
Bốn: Nết hạnh biện luận về Phật pháp 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 


9. Một: Sự có gắng đoạn tuyệt điều ác 
Hai: Nết hạnh hành theo pháp cao thượng 
Ba: Nết hạnh thấy các pháp diệu để 
Bốn: Nết hạnh làm cho thấu rõ Níp Bàn 
Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. 
10. Một: Tâm không xao động vì Pháp thế gian ( 3 
Hai: Không có sự uất ức đ- ` 
Ba: Dứt khỏi tình dục £ 





BS 
Z“ = \\/ / 


5` 


NŸ. cLY s Bốn: Lòng tự tại 
TA. Cả bôn điều ây là hạnh phúc cao thượng. _A 


⁄¿ ) Tất cả chư Thiên và nhân loại, /nếu được thực hành theo những  <ˆ “- 
| điều hạnh phúc như thế, /là người thắng quá trong mọi nơi /@hì ˆ - 
hằng được hạnh phúc trong mọi nơi. /Chư Thiên này! Các người 

nên tin rằng /cả ba mươi tám điều hạnh phúc ấy /là hạnh phúc 

cao thượng. 


NĂM ĐIÊU QUÁN TƯỞNG 


Thế Tôn lời dạy tỏ tường, 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra. 
Ta đây phải có sự già, 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 

Ta đầy bệnh tật phải mang, 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. 
Ta đây sự chết sẵn dành, 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. 

Ta đây phải chịu phân ly, 

Nhân vật quý mến ta đi biệt mà. 

Ta đi với nghiệp của ta, 

Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. 

Theo ta như bóng theo hình, 

Ta thọ quả báo phân minh kết thành (72). 


THÂN LÁ VÀNG 


Thân như ngọn lá vàng 
Bên bờ ranh cõi chết 

Tử thần đang đứng đợi 
x V⁄ Sao chưa có hành trang? ( ÿ„ 
X2 Hãy tự mình thắp đuốc Z^X 
Bậc trí sớm tỉnh cần Z¬Ä\# 
3 À/ dWẲW va 
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Vào thánh địa nhiệm mầu »⁄⁄2\ 
Đời người đang lụn tàn rà ¬ 
Tiến gần đến Diêm Vương -_ 
Giữa đường không nơi nghỉ 
Đường trường thiếu tư lương 
Hãy biến thành hòn đảo 
Nương tựa nơi chính mình 
Tinh cần luôn thanh tịnh 
Không trở lại tử sinh. 


— ~ xa F$ .Ã C2 ^:. KẾ 
xà 7 Trong sạch, ly uê nhiễm ==⁄/ 
r 
J 


KỆ KHUYÊN TU 


Cuộc trần thế, khuyên ai phải gẫm 
Danh mà chỉ, lợi lắm mà chỉ 
Bả công danh, bọt nước có ra gì 
Mùi phú quý, vằng mây tan hợp 
Sang cho lăm, cũng rôi một kiếp 
Giàu đến đâu, cũng hưởng một đời 
Lệ tử sanh đeo đẳng kiếp người 
Thân tứ đại lẫy đâu làm chắc 
Kìa sanh tử thấy liền trước mắt 
Nắm cô phân đa thị thiếu niên nhân 
Tấm thân này vốn thật giả thân 
Nay còn đó, mai chưa chắc được 
Phần nỗi bệnh, nỗi già khuất trược 
Sống trên đời, sống được bao lâu 
Mới đầu xanh, nay đã bạc đầu 
Rồi lại đến quan khâu một nắm 
Ôi! ... Tam thốn khí tại thiên ban dụng 
Nhất đán vô thường vạn sự hưu 
` Muôn việc đều mượn mấy tắc hơi 
\N Hơi vừa dứt việc đời cũng dứt \ 
_ SP) 0 Nào của cải vợ con tài vật Ø¬` L 
: Nhắm mắt rồi còn lại tay không 4 








Sinh dã không, hề tử dã không 
Đời vật chất hết mong tồn tại - 
Rồi cứ thế luân hồi mãi mãi JX 
Nỗi trôi theo bể khổ trầm luân Ân 
Ngán ngẫm thay hai chữ vô thường 

Khuyên nhân thế tìm đường giải thoát 

Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt 

Cần noi theo giáo pháp Thích Ca 

Mới mong ra khỏi chốn Ta Bà 

Về nhàn cảnh, vui miền Cực Lạc (/4y). 


KHÁCH LỮ HÀNH 


Thức đêm mới biết đêm dài, 

Mi chân mới thấy xa thay dặm trường. 

Ñ Dài thay sanh tứ con đường, 

Đối người lữ khách chưa tường Đạo chơn. 


(Pháp Cú) 


Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế 

Đi lang thang vô định đã bao đời! 

Vòng tử sanh, sanh tử, nẻo luân hồi 

Trong Tam Giới xoay đi rồi chuyền lại! 

Vô lượng kiếp khóc cha rồi khóc mẹ 

Khóc vợ con, quyến thuộc, kẻ thân yêu 

Khóc cửa nhà, tài sản sớm tiêu điều! 

Từ vô thỉ khóc than bao cảnh khổ 

Những giọt lệ đắng cay người đã đồ 

Còn nhiều hơn nước mặn của trùng dương! 

Hỡi người khách lữ hành trên cõi thế 

Đi lang thang vô định đã bao đời: TN . 

Vòng tử sanh, sanh tử, nẻo luân hồi z2 * 
"ấy mm 
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Từ vô thỉ mỗi đời người bỏ xác MẠI 
Khắp địa cầu phủ trắng đống xương khô! “x 
Sao người mãi ngủ mê chưa thức tỉnh ` 
Còn miệt mài theo tài sắc lợi danh 

Còn đắm say trong bề ải trường tình 

Nào có thấu vô thường thay vạn hữu 

Cái giả tạm khư khư là vĩnh cửu 

Nên trầm luân biển khổ tự muôn đời 

Trên đường xa vô định, lệ còn rơi 

Trên mặt đất xương tàn còn rải trắng! 

Hãy tỉnh giác, đứng lên tìm ánh sáng 

Đừng tối mê, quờ quạng giữa đêm dài 

Tìm lối đi giải thoát ngục trần ai! 

Này lữ khách, đến đây tìm ngọn đuốc 

Ánh đạo vàng soi sáng nẻo Vô Sanh 

Đức Phật Đà, bậc đại giác viên minh 

Thương nhân loại đắm chìm trong biển khổ 

Đem Chân Lý diệu huyền Ngài phố độ 

Dạy chúng sanh lìa khỏi bến sông mê 

Bờ Níp Bàn tịch tịnh thăng đường về 

Dứt sanh tử, dứt luôn øiòng lệ thảm! (/ay) 


TỪ BI KINH 
KARANIVAMETTA SUTTA 


Karatyamatthakusalenayantam sanfatm padatnu abhisamecca sakko 

HjH Ca SHHHjH CdSuVaC0 CdSSa mu andatimãmT sanfussako ca subharo 

ca. Appakicco ca sallahukavutfi sanfindriyo ca nipako caappagabbho 
kulesu ananugiddho. Na ca khuddaim samacare kiciyena ViIÑH pare 
npavadeyyum. Sukhino vã khemino honfH sabbe sattã bhavantu 

sukhitattt. Ye keci paạabhH—fatthi tasa và thavara vũ anavasesq digha 

vũ ye mwahantfã vũ maJJhữma rassakã anukatfhiula. Diffha va yeva “ 
qdliffha, Ye ca dure vasanti avidire Dhifa và sambhavesi va sabbe sattã F4 
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c bhavantfu sukhitatfd. Na paro parant nikubbetha naãthnaññetha 


dukkharmiccheyya. Mata yatha niyam Duftdn ãyusa 


katthaci nam kici byärosana pafighasaia nãñña mañfñiassa 
ekaputtananurakkhe evarmmpi sabbabhutesu 


Z? `. 
mãnasam Phãvaye aqparunadttatn. Meftaica sabbalokqsinm, mãngasa1m 
bhavaye aparumaI\qttqHdldham adho ca firjyafica, asambadhamu qverdim 


qsapaftam fIfflqlicdardI HISIHHO Vũ sqyãn0o va yãvafassa vigatamiddho 
ctam safIn qdhiffheyyabrahưnarmetatm vihardtm thamahu 


Difthinca aqnuHpagamma silava dssanenq sarnpanno kqT1esu vineyya 
gedham na hi jafu gabbhaseyydt9! DpHHarefIƯfI 


Người khôn có đủ đức tài, 


Hãng tìm lợi ích tương lai cho mình 
Dọn lòng an tịnh thanh bình 


Ọ 
Tiên vào Cực Lạc Vô Sinh Níp Bàn. 
Giữ lòng chánh trực đoan trang, 
Nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang 
Thanh bần thủ phận an nhàn, 
Không ham thế sự tịnh an cõi lòng. 
Lục căn chế ngự nghiêm phòng, 
Không cho liều lĩnh luyến mong dục trần 
Không làm nhơ bắn tỉnh thần, 
Tránh lời chê trách, thánh nhân phê bình 
Mong cầu tẤt cả chúng sanh, 
Dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai. 
Cầu cho Ba Giới Bốn Loài, 
Chúng sanh yếu mạnh, văn dài bình trung 
Béo gây nhỏ lớn không cùng, 
Hữu hình, vô tướng muôn trùng gần xa 
Chưa sanh hoặc đã sanh ra, 
Thảy đều cộng hưởng hà sa phước lành 


Nguyện không lừa gạt, dối manh, 


Khinh người, miệt chúng, hư danh trang hiền. 
Dầu cho thân thuộc, xóm giềng, 


Người dưng kẻ lạ các miền xa xăm 
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Trong cơn phẫn nộ giận thầm, 
Cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người. 7x 
Như lòng từ mẫu thanh tươi, ra 
Trăm cay ngàn đắng vui cười vì con. ` 
Dầu cho một mắt một còn, 

Bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. 

Tình thương ghỉ tạc đời đời, 

Từ bỉ rộng lớn bầu trời thênh thang. 

Học đòi từ mẫu gương vàng, 

Mỡ lòng thương xót bủa tràn gần xa. 

Chúng sanh trong cõi Sa Bà, 

Thoát vòng khổ não, vượt ra luân hồi. 

Hằng ngày rải khắp các nơi, 

Bốn phương tám hướng gầm trời bao la. 

Tấm lòng bác ái vị tha, 

Gọi nhuần tư tưởng đậm đà tình thương. 

Lòng từ trong sạch như gương, 

Không pha ác cảm không vương tư thù. 

Cố tâm niệm niệm công phu, 

Khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền. 

Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, 

Sưu tầm đạo quả gieo duyên Níp Bàn. 

Đó là phương pháp thế gian, 

Đó là hạnh kiểm đưa đàng Vô Sanh. 

Thánh nhân ca tụng tán thành, 

Xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu (Tu Đà Hườn). 
Vượt lên đến mức thắng ưu, 

Khai thông tuệ nhãn, tầm sưu đỉnh đầu. 

A-Hàm đạo tuệ gươm mầu, 

Đoạn tuyệt tà kiến xả câu dục tình. 

Bất Lai cảnh giới hữu hình, 

Phạm Thiên tạm ngự nghiêm mỉnh Níp Bàn. 
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"SA Š Cúi đầu lạy trước Bửu Đài, / 
Con xin sám hôi từ rày ăn nắn. 
Xưa nay lỡ phạm điêu rắn, 
Do thân. khâu, ý bị màn vô mỉnh 
Gây ra nghiệp dữ cho mình 


° 
Sát sanh hại vật chăng tình xót thương 
Giêt ăn hoặc bán không lường, 


Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. 
Oan oan tương báo cõi trần, 


Trầm luân biến tối chịu phần khô lao. 
Xét ra nhơn vật khác nào, 


Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay 
Lại thêm trộm sản cướp tài, 


Công người cực nhọc hằng ngày làm ra. 
Lòng tham tính bảy, lo ba, 


Mưu kia, kê nọ, lầy mà nuôi thân. 
Hoặc nuôi quyền thuộc xa gân, 


Làm cho người phải lăm lân than van. 
Tà dâm tội nặng muôn ngàn, 


Liệu toan chước sách làm đàng chăng ngay 
Vợ con người phải lâm tay, 


Mắt trinh thất tiết phải tai tiếng đời. 
Xâu cha hồ mẹ nhiều lời, 


Xa lìa chông vợ rã rời lứa đôi. 
Vọng ngôn øiả đôi ngoài môi, 


Chuyện không nói có. có rồi nói không 
Dụng lời đâm thọc hai lòng, 


Phân chia quyến thuộc, vợ, chồng, anh. em. 
Măng nhiêc chưởi rủa pha gièm, 


Xóm làng cô bác chị em không chùa. 
Nói lời vô ích dây dưa, 


Phí giờ quý báu hết trưa đến chiều. 
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Uống rượu sanh hại rất nhiều, Kao 7 
Ham ăn mê ngủ nói điều chắng kiên. TT 
Say sưa ngã gió đi xiên, “x 
Nằm bờ té bụi như điên khác nào. "` 
Loạn tâm cuồng trí mòn hao, 

Nhiều người vÌ rượu biết bao hư nhà. 

Xan tham những của người ta, 

Mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. 

Nét sân nóng giận không chừng, 

Toan làm hại chúng bâng khuâng trong lòng. 
Sĩ mê tin chạ chắng phòng, 

Nghe đâu theo đó không thông chánh tà. 
Chắng tin Phật pháp cao xa, 

Thậm thâm vi diệu bao la trên đời. 

Nếu con cố ý phạm lời, 

Hoặc là vô ý lỗi thời điều răn. 

Hoặc xúi kẻ khác bạo tàn, 

Hoặc nghe thấy ác, lòng hằng vui theo. 

Phạm nhằm Ngũ Giới thập điều, 

Vì nhân thân, ngữ, ý, nhiều lầm sai. 

Lỗi từ kiếp trước lâu dài, 

Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen. 

Hoặc vì tà kiến đã quen, 

Khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin. 

Cho rằng người chết hết sinh, 

Phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay. 

Hoặc phạm thường kiến tội dày, 

Sống sao đến thác, sanh lai như thường. 

Tội nhiều kế cũng không lường, 

Vì con ngu dốt không tường phân minh. 

Dễ duôi Tam Bảo, hại mình, 

Bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà. 

Cho nên Chơn Tánh mới là, 

Tối tăm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu.  N 
Hóa nên khòờ dại đã lâu, Z¬\Z# 





Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Kao 7 
Khác nào bèo bị gió quay, TT 
Linh đỉnh giữa biến dật dờ bờ sông. IV 
Xét con tội nặng chập chồng, - 
Kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. 

Con xin sám hồi từ đây, 

Nguyện cầu Tam Bảo đức dày độ cho. 

Tội xưa chắng hạn nhỏ to, 

Con nguyền dứt cả chăng cho thêm vào. 
Tâm lành dốc chí nâng cao, 

Cải tà qui chánh chú vào Phật ngôn. 

Cho con khỏi chốn mê hồn, 

Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kè. 

Thoát vòng khổ não tối mê, 

Hưởng miền Cực Lạc mọi bề thánh thơi. 
Noày nay dứt bỏ việc đòi, 

Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. 
Mặc ai danh lợi bôn xu, 

Con nguyễn giữ hạnh người tu thoát trần. 
Trước là độ lấy bốn thân, 

Sau giúp quyến thuộc được phân tiêu diêu. 
Sám hối tội lỗi đủ điều, 

Duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. 

Con xin hồi hướng quả này, 

Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. 
Cùng là thân thích tha phương, 

Hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay. 
Chúng sanh Ba Giới Bốn Loài, 

Vô tưởng, hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. 
Nghe lời thành thật thỉnh cầu, 

Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này. 

Bằng ai xa cách chưa hay, 

Cầu xin Thiên chúng mách ngay với cùng. 
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung, Z^>^Á 
Dứt rồi tội lôi thoát vòng nạn tai. Z¬ 
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Đạt thành Thánh quả hoằng khai đạo lành. X⁄^ 
Nguyện cho Phật pháp thạnh hành, ẨẾN 


K7 SÁU Nguyện nhiều Tăng chúng đức tài, | tao, 7) 
Z 
7 Năm ngàn năm chẵn phước lành thế gian (72). 


BÀI CẢU CHƯ THIÊN 


(bài tụng tại gia) 


Chí thành miệng vái tâm cầu, 

Chư Thiên lớn nhỏ bắt câu bậc nào. 

Bốn tầng Sắc Giới rộng cao, 

Xin nghe hiểu biết hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 

Biết nơi đáng sắp bày tuyên vừa người. 

Dầu ai cản sái luận dư, 

Chuyền lòng tỉnh tấn ngăn trừ sự lui. 

Chư Thiên dục giới hướng vui, 

Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua. 

Từ trời Tha Hóa cao xa, 

Đến cung Đao Lợi bao la năm tầng. 

Giàu lòng bác ái thọ xưng, 

Thảy đều bố cáo chuyền luân sắp bày. 

Vị nào hoan hỷ cầu đây, 

Ra ân trợ giúp chẳng chày mau xong. 

Hiện nay con rất hết long, 

Mong cho Thiên Tướng oai phong bốn ngài. 
Thường luôn an lạc vui thay, 

Tránh xa khô não hằng ngày tiến lên. 

Đặng ngôi Nguyên Soái vững bền, 

Lòng từ ủng hộ các nền giáo chân. 

Chắng nài khó nhọc ra ân, 

* Chúng con hữu sự có nhân nên cầu. 
`... Vì e công chuyện trễ lâu, ' 
*wZ⁄Z Q Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. đ¬x >7 
Nhờ Ngài xuống lệnh quyền thâm, ., „#Z 
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Ti vở  S 4 ức 
QĐ/ Jy#X %⁄ ˆ \$ 
\àeZ7 ˆ` Chư Thiên lòng tốt quang lâm giúp thành. lẻ xế ñ 
TIÀN. , Rất là ân trọng cao thâm, X2 
` Chúng con hồi hướng phước lành kính dâng. LV 
STN Chư Thiên lớn nhỏ các tâng, SH 
Tùy hỷ công đức đồng mừng trợ duyên. 
CÂU CHƯ THIÊN GIA HỘ KHI HỮU SỰ 
(bài rút ngắn tụng tại gia) 
Kinh cầu Tứ Đại Thiên Vương 
Chúng con hữu sự nhờ nương quý Ngài 
Cho bậc đủ sức giúp ngay 
Đặng mau thành tựu việc này đội ơn. 
BÀI THỈNH PHÁP SƯ 
DHAMMADASA1AN4AVYA4ACANAGATHA 
Brahưmma ca lokã dhipafI sahampdfTI kataHJadlT andhivardim— ayacatha 
sanfilha satfaDpardjakkhajatika, deseftI dhqamimmdt? qnHkqmpimnda1m 
paJam, Saddhamưnabherimn vinayaica kayam, suttaica bandha1mm abh1- 
dhamu~macammmam, kofaqyanft0 catwsaccadandam, pabbodha neyye 
parisaya maJjhe. Evadim sahampdaf1ƯẦ brahma bhagavanfam dayacatha, 
tunhibhavena tạm buddho, karuHHienadhivasaya, tanha vuffhqya 
Dadena migadaydm tfdft0 gato, pañcavakyaädadyo neyye, man pãyesi 
dhammmato TafG pabhHl tỉ sambuddho, anH nã dhammadesanam, 
maghavassanl desesl saffdndtmw dqithasildhakamùm tena sadhu qyyo 
bhante desetu dhamimmadesandm sabbayidha parisdya nHkqI1D@mDI 
kqtqve. 
Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, 
Phật nhận lời nhưng chăng dĩ hơi. 
l1 Quyêt lòng mở đạo đạy đời, ( kh 
v/ / ˆ` Nhằm vườn Lộc Giả, Ngài dời chơn sang. đ>Ñ+ 
22 Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, vế Z 
V^; J6 ° CA cọ. ` ¿, Z” Đư— 
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Sb/  Jy*% x£ ” to 
\àeZ7 ˆ` Có năm Thầy thính dự Pháp từ. ˆ xa/Z /IẾ 
VN. , Đó là nhóm Kiều Trần Như, À X2 
7 | Được nếm hương vị Hữu Dư Níp Bàn. ý 2 
_^T\ Rồi từ đó mở mang giáo pháp, x 
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn. 
Một lòng chẳng thối không mòn, 
Những điều lợi ích hằng còn lâu năm. 
Cả Tam Giới thừa ân phố cập, 
Đám mưa lành rưới khắp thể gian. 
Bởi nhân cớ tích rõ ràng, 
Thỉnh Ngài thuyết pháp noi đàng từ bỉ. 
Chúng sanh ngôi khắp chốn nỉ, 
Tối mê cầu được trí tri vẹn toàn (1/4). 
KINH HỎI HƯỚNG SAU KHI NGHE PHÁP 
PATIDANAGATH¿1 
Ya devatfä sanf[ viharavasimT thiupe ghare bodhighare tahữm tah1m. Ta 
dhamưmadanena bhavantH DHJHAđ. Softthữm karontedha viharamandale. 
Theraä ca majjha navaka ca Dhikkhavo, sãramika ddnapaf[Ứ Hnpasaka 
gãmag ca desq nigãma ca Issarãa sqDDAäHqaDhH ft sukhiftã Dhavanfufe 
Jalaibuja ypye pícad dndasambhava sansedajdfd qthavopapatika; 
miyyanikam dhammmavaram paficcafe sabbe pL dukkhassa karontu 
sankhayam. 
Thatu ciratn satadtl dhamữmo. Dhamứmaddharad ca paggala. Sangho 
hotu samaggo va atthãya ca hifãya ca. Arnhe rakkhantu saddhamuno 
sabbe pi dhammmacarino. VWuddhimụ sampapuneyyama 
Dhammariypappavedlte. 
Ngưỡng cầu các đẳng chư Thiên, 
c⁄ Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày. t7 
sS . Ngự nơi đên tháp xưa nay, . 
h v2 , Những nơi biệt thất, nơi cây Bồ Đề. ⁄ r`% 
F4 2%... Chúng tôi xin hội họp về, ¬ ZZ Độ, | 
SP ⁄£ Ễ ~“Kinh Nhật Tụng - 2011 Trang 27 ⁄/Ê VP 
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Sẽ dùng Pháp thí, tiện bề cúng dâng. 
Rồi xin hộ độ chư Tăng, MẠI 
Cửa từ ân náu phước hằng hà sa. ra 
Tỳ Khưu chẳng luận trẻ già, -_ 
Cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu. 

Cận Nam Cận Nữ công phu, 

Đầu là thí chủ đồng phù trợ nhân. 

Những người trong khắp thôn lân, 

Kiều cư châu quận được phần an khương. 

Chúng sanh bốn loại không lường, 

Noãn, thai, thấp, hóa khi nương pháp lành. 

Giải thoát Pháp Bảo nên hành, 

Đặng mà dứt khô truyền quanh đọa đày. 

Cầu cho hưng thạnh lâu dài, 

Pháp thiện trí thức, các Ngài mở mang. 

Bậc tu xin được bình an, 

Cầu cho Tăng chúng các hàng hòa nhau. 

Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, 

Những quả lợi ích kết mau kịp thì. 

Cầu xin Pháp Bảo hộ trì, 

Cho người tu đã quy y Phật rồi. 

Xin cho cả thảy chúng con, 

Tấn hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. 


HỎI HƯỚNG 


(đọc từng câu bình thường theo vị dẫn kinh) 


Phước quý báu mà con đã trong sạch làm đây, nguyện làm nhân đến 
đạo quả Níp Bàn. Nguyện xin hồi hướng đến chư thiên, vua trời Đề 
Thích, các ngài Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở khắp các mọi 
phương trời, nhất là chư thiên ở trong nhà của con, và chư thiên ở 
khắp mọi phương hướng. Xin hoan hỷ với quả phước báu này, 
được tăng phước tăng thọ (rong các cõi trời mà các ngài đang trú /⁄- ““ 
ngụ. -Á 
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+ Son xin hồi hướng quả phước báu này đến cửu huyền thất tổ của. 

ZXÀ» con đã quá vãng đặng hay biết mà hưởng cảnh quả phước như 
“Á ý nguyện. Nếu sống trong cảnh khổ xin được thoát khổ, nếu sống 
`... trong cảnh an nhàn thì được tăng phước tăng thọ. 


Con xin chia quả phước báu này đến thân bằng quyến thuộc của con 
còn đang tại tiên, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân 
tâm được an lạc, và đặng hướng cảnh quả phước như nguyện. 


Xin hồi hướng đến chư Diêm Vương, đến các vị khuất mặt khuất 
mày đã quá vãng ở quanh đây, đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 
loài, và cho con sớm mau đặng hưởng cảnh quả phước như ý 
nguyện mong cầu, đều nhau cả thầy. 


HỎI HƯỚNG ĐÉN CHƯ THIÊN 


Akasafthä ca bhununatha. Deva nãgã mahiddhikãa. Puñfñiam no. 
Anumodantu. Ciraim rakkhantu I. Sãsanam 2. Rafthake 3. Ñãfayo 
4. Panimmo 5. No sadã. 


Chư Thiên ngự trên hư không. Địa cầu thượng ngự, rõ thông mọi 
điều. Long Vương thân lực có nhiều. Đồng xin hoan hỷ phước đều 
chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thây tổ an vui lâu 
dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng 
phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo mầu. Tu hành tỉnh tấn 
ngõ hầu vô sanh. 


KINH HỎI HƯỚNG 


Vam kiñci kusalakammmam, kaiabbam kưiydm Pmama, kayena 
vãcqñrnanasa, fidlase sugdfdin kafdm, ye saffA saiflino dffhi, ye ca saffa 
asaffiino, katarmmn puiiñaphalatm mayham. Sabbe bhaøT bhavanfufe, ye 
_„ at Kkafdu suvididtn0Ư dìnnd puÏẪiffiaphadlaim~ may, ye ca tattha 
x4 najanaHt, devd ganftaA nivedayu1m, sabbc lokqmhi ye saffA 
` JWantaharahetuka, manuHHaimn bhojanam. Sabbe labhanii mama 
lẳằ cefasũii. 
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Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. 

Cung trời Đao Lợi thọ nhàn, 

Chúng sanh hữu tưởng. nhơn gian Ta Bà. 
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là, 

Bậc trời Vô Tưởng được mà hưởng an. 

Phước con hồi hướng dâng ban, 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. 
Bằng ai chưa rõ lời cầu, 

Xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. 

Có người làm phước được rày, 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. 
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, 

Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. 
Chúng sanh thế giới các hàng, 

Bởi nhờ thọ thực, sanh an mạng trường. 

Xin thâu phước báu cúng dường, 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng (/ay). 


CÂU NGUYỆN GIẢI THOÁT 


(Sau khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi, cẦn phải đọc Câu Nguyện sau đây để dứt bỏ lòng 
ham muôn và mong giải thoát khỏi khô sanh tử luân hôi) 


lIdam vafa re (puñffia1m) dãnam ãsavakkhayavaham hoíu anqgafe 
kale. 


Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món 
duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngâm nơi tâm 
trong ngày vị lai. 





`. PHỤC NGUYEN ( y, 

F v/- ` Phước lành con đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đòi nay. Nghiệp ứŒ ` . 
+⁄⁄. chưa cho quả phước nào. Nguyện thành Pháp độ đề vào thiện căn. _¬\ƒ 
I6 `“ xế” 
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7% Sau này dù tạo mấy lần. Từ nay cho đến siêu thăng Níp Bàn. HẾ o2” 
T _ , làm chuyện tốt sẵn sàng. Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân LƯ/N 
TY duyên. Giúp cho phiền não sớm yên. Trợ mau giải thoát kế liền V é 
"~.  kiêp sau. Nêu trễ chăng gặp Phật nào. Nhâm kỳ Độc Giác làm sao - ˆ 
cũng thành. 
THẬP NGUYƑẸN 
Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ. Nguyện thoát ba tai nước, lửa, 
binh. Nguyện thảy chúng sanh khỏi oán kết. Nguyện cho nhân loại 
rán tu hành. Nguyện gìn Tam Học: Giới, Định, Tuệ. Nguyện đoạn 
Tham Sân Sỉ độc sanh. Nguyện giải căn nhân Sanh Tử khổ. 
Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh. Nguyện tu tỉnh tấn không giải 
đãi. Nguyện sao đạo quả sớm thành. 
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⁄N KINH THỈNH CHƯ THIÊN ® 


Sqgge kañme ca rHDe girisikhardtate canfqlikkhe vimãne 

Dipe raffthe ca game ftaruvanagahane gehayatthumhi khette 
Bhumma cayanfH“ deva Jjalathalavisame yakkhaoandhabbanaga 
TifthqnfA sanfIk€ ÿdI1 munIVaravacandũnt  sAdh(V0 H€ SHIQHU. 


Dhanmtứmassavanakalo ayambhadarta. 
Dhamtứmassavanakalo ayambhadarta. 
Dhammmassavanakalo ayambhadarta. 


Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới /cùng sắc giới; /chư 
Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền; “hoặc nơi hư không, /ngự 
nơi cồn, bãi, đất liền; (hoặc các châu quận,/ ngự trên cây côi rừng 
rậm hoặc ruộng vườn; /chư Dạ Xoa, /Càn Thát Bà cùng Long 
Vương dưới nước, trên bờ; /hoặc nơi không bằng phẳng gân đây, 
/xin thỉnh hội họp lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng của đức 
Thích Ca Mâu Ni /mà chúng con tụng đây, /xin các bậc hiền triết 
nên nghe lời ấy. 


Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo 
Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo 
Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo (1y). 


LỄ DÂNG CÚNG TAM BẢO 
RATANATT.AVAPU.J4 


kmehi địpadhit padisakkarelhl Buddham Dhanmd1ụa Sangha1m abhipn 
Jayami ImãfA-pHadIlndin guụavanfdnadicat mayhancađ dịghardftfad1m 
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SG} Con xin dâng các lễ vật này,. /nhứt là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, TỚI 
VÀ, d VẺ, Tăng - Tam Bảo, /ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ ⁄ƒ J2 


> con và con đêu được sự tân hóa, /sự lợi ích, sự bình an lâu dài (74). “` 


LẺ BÁI PHẬT BẢO 
BUDDHARATANAPANAMA 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASSA (3 lần). 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ đức “Phá-gá-qua” đó, /Ngài là 
bậc “A-rá-hăn” cao thượng, /được chứng quả Chánh Biên Tri, /do 
Nøài tự ngộ, /không thây chỉ dạy (đọc 3 lán, ï lạy). 


Yo sannisinno varabodhimH le mãram sasendito Imahafnt VỤeyyO 
sarmbodhimaeaccht aqnantaHano lokHttamofatmt0ũ panamamï Duddham. 


Đức Phật tham thiền về số tức quán, /ngồi trên bồ đoàn, dưới bóng 
cây Bồ Đề quý báu /và đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc 
Chánh Đẳng, Chánh Giác. /Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng 
sanh. /Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài (/ay). 


We ca buddha qfftã ca ye ca buddha anqgdfiB  DaCCHDDAHHđ ca ÿye 
buddha qham vandami sabbada. 


Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, /chư Phật sẽ 
thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, /chư Phật đang thành Chánh 
Giác trong kiếp hiện tại này. /Con đem hết lòng thành kính mà làm 
lễ chư Phật trong Tam Thế ấy (lay). 


ÂN ĐỨC PHẬT 
BUDDHA GUAA 


v X „ Ỉ Iti”piso Bhagavä “J tí pí sô Phá-gá-qua” 
t2 „ 1,.Araham “A-rá-hăn” (Ứng Cúng) r`/ 
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“Xam ma xam bút thô” 


“Qui cha cha ra ná 
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Z\ sam pan nô TA 
_~. 4. Sugato “Xú gá tô” (Thiện Thệ) ”ã 
5. Lokavidũ Lô cá ví đu” (Thế Gian Giải) 
6. Anutfaro “A nút tả rô” (Vô Thượng Sĩ) 
7. Purisadammasärathi “Pu rí xá đam má (Điều Ngự 
xa rá thí” Trượng Phu) 
$. Satthädevamanussãanarh “Sách tha đề vá (Thiên Nhân Sư) 
má nú sa năng” 
9. Buddho “Bút thô” (Phật) 
10. Bhagaväã'ti “Phá gá va tỉ” (Thế Tôn) 
LỜI BÓ CÁO QUY Y PHẬT BẢO 
BUDDHA ATTAPA TIẤÑA 
Natthi me saranam qññam. PBuddho me sarandm varam. Etena 
saccayaqJJena hot me Jayqrnangalam. 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có đức Phật là quý 
báu, /nên con phải hêt lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự 
an lạc đên cho con. /y như lời chân thật nây. 
SÁM HÓỒI PHẬT 
BUDDHA KHAMAPANA 
Uttanangena vandeham pãdapanu suin varuffamam. Buddhe yo 
khalito doso Buddho khamadtu ta10Ậ mamam. 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức 
Phật, /à đầng Chí tôn, Chí thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm 
VÔ ⁄ đên Phật Bảo. cúi xin Phật Bảo /xá tội lỗi ây cho con (/ay). ( y, 
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vàcZ LÊ BÁI PHÁP BẢO { 
“À2 DH.AMM.ARATANAPANÄMA -_ 4u 


Affhansikariyapatho janãndaụt mokkhapDDavesãyd HJH ca d9ø0 
Dhammno ayan sanftkaro pat1o n1yãmiko tan panamãmi dhammam. 


Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, /là con đường đi của bậc 
Thánh Nhân, /là con đường chánh, dẫn người hữu chí viên tịch Níp 
Bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ /và các điều 
phiền não, /là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử 
luân hồi. /Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy (/ay). 


Ye ca dhamưma dffA ca Ye ca dhamưmad anqgafã PaCCHDDaHHäã ca ye 
dhamưmã Aha1u vandami sabbada. 


Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. /Các Pháp của 
chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. /Các Pháp của chư Phật đang được 
giáo truyền trong kiếp hiện tại nầy. /Con đem hết lòng thành kính 
mà làm lễ các Pháp trong Tam Thế ấy (iay). 


ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 
DHAMMA GUNA 


1. Svaäkkhãto Bhagavata “Xoa khá tô phá (Tam Tạng Pháp Bảo 
gá vá ta” đã khẩu truyền y theo 
Chánh Pháp) 

2. Dhammo “Tham mô” (Pháp Thánh có 9 
hạng: 4 Đạo, 4 Quả, 
và 1 Níp Bàn) 

3. Sandi(thiko “Xanh đích thí cô” (Pháp Thánh thấy, biết 
chắc bởi nhờ kiến 

W ⁄/ tánh, chăng phải vì 
YV - nghe vì tin kẻ nào ¬_ 
: ) Z7 ` : khác) Z `^\. 
_ 2= 4. Akäliko “Á ca lí cô” (Pháp độ chođắc _ “~.,. 
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dì G khi nào đắc Đạo thì 
lệ" la đắc Quả không chậm 
⁄ ) trễ) 

_———». Ehipassiko “E hí pát sí cô” (Pháp của chư Thánh 
đã đắc và ứng hóa cho 
kẻ khác biết được 

6. Qpanayiko “Ô pá ná dí cô” (Pháp của chư Thánh 
đã có trong mình do 
: nhờ pháp thiền định) 
7. Paccattarh veditabbo “Pát chắt tăng quê (Pháp mà các hàng trí 
viñññhïti tắp bô đi nhu hi tí?” tuệ, nhất là bậc 
Thượng Trí được biết 
được thấy tự nơi tâm) 


LỜI BÓ CÁO QUY Y PHÁP BẢO 
DHAMMA ATTAPA TIÑNA 


NaHiH me sarauamẻ qaiñfHam IDhanun0 me saradHdl lvardim— efena 
saccayajJJena hofu me Jayamangalam. 


Chắng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Pháp Bảo là quý 
báu, /nên con phải hêt lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự 
an lạc đên cho con, /y như lời chân thật nây. 


SÁM HỒI PHÁP BẢO 
DH.AMMA KH.LIMAP.ANA 


Uttanangena vandeham Dhamnunañca duvidham varam Dhamữme yo 
khalito doso Dhamuno khamatU ta maind1n. 


Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại Pháp Bảo, /là 
c⁄ Pháp học và Pháp hành. /Các tội lỗi mà con đã vô ý /phạm đên 
| w. _— Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lôi ây cho con (/ay). 
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„Z7 LỄ BÁI TĂNG BẢO To ZƑ 
Z `. SANGHARATANAPANAMA xứ“ 


Sangho visuddho varadakkhineyyo santindriyo sabbamalappahino 
gunelhinekehi samiddhipatto anasavo tam panamammi Sangham. 


Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu /Hà bậc đáng cho 
người dâng lễ cúng dường /vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, 
/lòng tham muốn đã dứt trừ, /là Tăng đã thoát ly trần tục. /Con 
đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy (/ay). 


Ye ca sangha qffã ca ye ca sanghq qnãgdf  DACCHDDAHHA Cũ y€ 
sangha qham vandami sabbada. 


Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. /Chư Tăng sẽ 
đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai. /Chư Tăng đang đắc đạo cùng 
quả trong kiếp hiện tại này. /Con đem hết lòng thành kính mà làm 
lễ chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy (lay). 


ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 
SANGHA GUA 


1. Supafipanno “Sú pá tí pan nô (Thỉnh Văn đệ tử Phật 
bhagaväto phá gá và tô đã tu hành chính chắn 
Savakasangho sa vá cá săng khô” y theo Thánh Pháp) 

2. Ujupatipanno “Ú chú pá tí pan nô (Thinh Văn đệ tử Phật 
bhagaväto phá gá và tô đã tu hành chính chắn 
Savakasangho sa vá cá săng khô” y theo Chánh Pháp) 

3.Ñãyapatipanno — “Nha dá pá típannô  (Thinh Văn đệ tử Phật, 
bhagavato phá gá vá tô các ngài tu hành để 
Savakasangho sa vá cá săng khô” giác ngộ Níp Bàn, là an 

lạc dứt khỏi các sự 
ÁVC ⁄ thống khổ) ( 
. 7⁄4 =_ 4.SãamIcipafipanno “Sa mỉ chí pá tí pan nỗ (Thinh Văn đệ tử Phật, đứ- 
bhagavato phá gá vá tô các ngài tu theo phép Z 
an 7/7 ch Z b“ - 
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` Savakasangho 
TC. _; 5. Yadidamh cattäri 
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Pú rí sá dú gà ní 


6. A{tha purisapuggalã “Át thá Pú rí sá 


púc gá là 





thì có bốn bậc, Tăng Tá 
đã đắc Đạo cùng Quả 4 
Tu Đà Hườn, Tăng đã 

đắc Đạo cùng Quả Tư 

Đà Hàm, Tăng đã đắc 

Đạo cùng Quả A Na 

Hàm, Tăng đã đắc Đạo 

cùng Quả A Hán) 

(Tăng nếu đếm chiếc 

thì có tám bậc) 
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7. Esa bhagavato È sá Phá gá vá tô (Chư Tăng ấy là bậc 

sävakasangho sa vá cá săng khô” Thinh Văn đệ tử Phật) 

§. Ahuneyyo “A hú nây đô” (Các Ngài đáng thọ 
lãnh tứ vật dụng của tín 
thí ở phương xa đem 
đến cúng cho những 
người có giới hạnh) 

9, Pahuneyyo “Pa hú nây dô” (Các Ngài đáng thọ 
lãnh vật dụng mà tín 
thí để cho thân quyến 
cùng bậu bạn ở các nơi, 
nhưng họ lại đem dâng 
cúng các Ngài) 

10. Dakkhineyyo “Đắc khí nây dô” (Các Ngài đáng thọ 
lãnh của tín thí tin lý 
nhân đem đến dâng 
cúng) 

11. Añjalikaranyo “Anh chá lí cá rá (Các Ngài đáng cho 

ni đô” chúng sanh lễ bái) 

12. Anuttaramn “A nú tá răng (Các Ngài là phước 

puññakkhettah  Pun nhá khết tăng điền của chúng sanh, 
lokassä'ti Lô cá sa tỉ” không đâu bì kịp) 
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—— NaHhi me saranam añfñam sSangho Ime saranam varam efena 
saccavqjJjena hotH me Jayqmangalam. 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có đức Tăng là quý 
báu, /mên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu Sự 
an lạc đến cho con, /y như lời chân thật nầy. 
SÁM HÔI TĂNG BẢO 
SANGHA KHAMAIPANA 
Uttamangena vandcham sSanghañnca duvidhoffamam Sanghe yo 
khalito doso Sangho khammafI ta maind1. 
Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo, /là 
Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lỗi mà con đã vô ý /phạm đền 
Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ây cho con (/2y). 
LẺ BÁI TAM THẺ PHẬT 
SAMBUDDHEL 
l  Sambuddhc afhavsan ca dưwãdasañW ca  sahassake 
pañcasatasahassanl namãml sirasa qham.  Tesam dhanữnañca 
sanghafca ñdarena namqarmmiham namakaranubhavena hanfva sabbe 
upaddave anekñ anfarãyqpi VvinassanfU qsesafo. 
2.7 Sambuddhe pañcad pañHasadica cafHwilsa  tisahassake 
dasasafasahassinl namãmi sirasĩ ham. Tesadm dhammmañca 
V ⁄ sanghaica ãdarena ngmaãmihamm namakaranubhavena hanfva sabbe ( 
. ⁄_... Mpaddave anekã anfaräyñ pi vinassanfu asesafo. Ø Œ : 
VÀ lò (/ 
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.__. pafhaviyamn ãkãse ca dipankaro efe dasadisabuddha rãjadhammassa 


3. Sarmnbuddhe nayuffarasate afthacattälT-sasahassake_ 


VIsafisadftasahassamnl namãmi sirasa dham. Tesam dhammmañca 
sanghaiñca ñdarena ngimnÑmiham namakaranubhavena hantvd sabbe 
nupaddave qnekä anfaräyä DỈ V1dSSaHfUL asesaf0. 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 28 vị Chánh Biến Tri, /12 ngàn 
vị Chánh Biên Tri, /và 500 ngàn vị Chánh Biên Tri. 
Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo /của 
các vị Chánh Biên Tri ây. 
Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến 
Trì, /mà những điêu rủi ro và sự tai hại /thảy đêu diệt tận. 
Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 55 vị Chánh Biến Tri, /24 ngàn 
vị Chánh Biên Tri, /và 1 triệu vị Chánh Biên Tri. 
Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo /của 
các vị Chánh Biên Tri ây. 
Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến 
Tri, “mà những điêu rủi ro và sự tai hại /thảy đêu diệt tận. 
Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ 109 vị Chánh Biến Tri, /48 
ngàn vị Chánh Biên Tri, /và 2 triệu vị Chánh Biên Tri. 
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ Pháp Bảo và Tăng Bảo /của 
các vị Chánh Biên Tri ây. 
Do sự lễ bái cúng dường, /xin nhờ oai lực của các bậc Chánh Biến 
Trì, /mà những điêu rủi ro và sự tai hại /thảy đêu diệt tận. 

KINH LẺ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT 

DASA41DIS41BUDDHASUTTA 

Padumuttaro ca purabahäayawnu aãganeyye ca revato dakkhine kassapo 


buddho haratiye ca surmnangalo pacchữne Buddha sikh1 ca bãyabbe ca 
medhankaro uftaro sakyqmunT ceva isane saranankaro kakusandho 
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roga bhayam natthi sabba santfH viddhaimsentu. 


Con xin đảnh lễ đức Phật Thượng Liên Hoa ở hướng đông. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Li Bà Đa ở hướng đông nam. 

Con xin đảnh lễ đức Phật Ca Diếp ở hướng nam. 

Con xin đảnh lễ đức Phật Phước Toàn Đa ở hướng tây nam. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Tỳ Khí ở hướng tây. 

Con xin đảnh lễ đức Phật Mỹ Thắng Ca ở hướng tây bắc. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở hướng bắc. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Bảo Trì Ca ở hướng đông bắc. 
Con xin đảnh lễ đức Phật Câu Lưu Tôn ở hướng trên. 

Con xin đảnh lễ đức Phật Nhiên Đăng ở hướng dưới. 


Ấy là mười phương chư Phật, cúng dường bậc Pháp Vương. An Ôn, 
không bệnh tật, không sâu, hưởng bông lộc. Chăng khô, bệnh, sợ 
hãi, mọi cừu địch ăt giải. 


KINH TỤNG RẢI TÂM BÁC ÁI 
SABBADISASU METT.IPHARANAM 


Sabbe purat(himaya disaya saffd averad sukhi hon. 

Sabbe puratthimaya anudisaya saffA qvera sukÌh1 hontu. 

Sabbe dakkhinaya disãya saffä averd sukh1 honfu. 

Sabbe dakkhinaya anudisaya sattã qvera sukhi hontu. 

Sabbe pacchữmnaya disaya safttaverd sukhi hon. 

Sabbe pacchimãya anudisãya saffã qverad sukh1T honfu. 

Sabbe uffaraya disaya sattä averad sHkhi hon. 

Sabbe uffaraya anHdisaya saffd averad sukhi hon. 

Sabbe uparinaya dIsaya safftữ aqverä sHÑÌh1 hoH(U. 

Sabbe hetthimaya disãya safftã averad sukh1 honu. 

Sgbbe sattä avera hontu, sukhita honfu, nildlukkha honfu, abyapaJha 
hontu, qnIgha hontu, dghayuka hontu, aroga honfu, sampdatthrhi 
samHJ]hantH sukhi aqt(8Anam partharantu, dukkhappdatffd ca nildukkhá, 
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“ „` Nguyện cho tât cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái “ ˆ' 


lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan 
trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan 
trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn 
nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn 
nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc, đừng có oan 
trái lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái 
lần nhau, hãy cho được sự yên vui. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho 





—Ö-„ được sự yên vui, đừng có khô, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp bu 
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Nụ, "Sanh đến khổ rồi, xin đừng cho Có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng. vi 
¿ 5 rẺ cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. »/ 
" : : TT. / „ 
“4 } (Khi có sự lo sợ, tôi hoặc trước giờ ngủ, nên thường tụng bài này đề rải tâm bác ái đến tất cả /\ 
My chúng sanh, ất sẽ hết lo sợ, được yên vì). 
NAM ĐIÊU QUÁN TƯƠNG 


Thế Tôn lời dạy tỏ tường, 

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra. 
Ta đây phải có sự già, 

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. 

Ta đây bệnh tật phải mang, 

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. 
Ta đây sự chết sẵn dành, 

Thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. 

Ta đây phải chịu phân ly, 

Nhân vật quý mến ta đi biệt mà. 

Ta đi với nghiệp của ta, 

Dù cho tốt xấu, tạo ra tự mình. 

Theo ta như bóng theo hình, 

Ta thọ quả báo phân minh kết thành (72). 


TỪ BI KINH 
KARANIVAMETTA SUTTA 


Karatyamatthakusalenayantam sanftma paddm— abhisamecca sakko 
HjH (CA SHHHjH CASMVACO CdSSAT IHHHẨUN dHafMAHIL SanfUIssako ca 
subharo ca qppakicco ca sallahukavutH santindriyo ca mpako ca 
appagabbho kulesu ananugiddho. Na ca khuddarm samacare kiñciyena 
viliH pare uHpavadeyyum sukhimo vã khemino honf“ sabbe saff 
bhavantH sukhiaft Ýe keci pamạabhHfattii fasa và thayvarã va 
_„  nHayasesĩa digha vã ye mahamt vã majjhùmã rassakä anụukathila. 
SA Diftha va yeva adiftha Ye ca dure vasanfi qvtlHre bhữfA4 và sambhavesr P4 
` 4⁄ˆ › vã sabbe saftĩ bhavantu sukhitatA Na paro paramn nikubbetha / `. 
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'nãññiamaññiassa dukkhamiccheyya. Mata yatha nịydyA putfam Ayusấế 
evamDi 
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aparunandtmuddhamù  adho 
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xo” 
sabbabhitesu rmanasam bhaãvaye 2“ : 
sabbalokasmim mãnasdm — bhavaye Š 
ca tirydica dsambadha1m qverdm `” 
qsapdaftdm fIffHqfiCaFrđf1 HISIHHO Vũ Sqyãn0 va yãvafassa vigafamiddho 
ctam safIin qdhiffheyya brahimarmetatm viharam thamahu 
Dithiñca anupaganưna silava dassanena sampanno kñInesu vineyya 
gedham na hi jafuU gabbhaseyydt9! DpHHarefƯf<I 
Người khôn có đủ đức tài, 


Hãng tìm lợi ích tương lai cho mình 
Dọn lòng an tịnh thanh bình 


Ọ 
Tiên vào cực lạc Vô Sinh Níp Bàn 
Giữ lòng chánh trực đoan trang, 
Nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang 
Thanh bần thủ phận an nhàn, 
Không ham thế sự, tịnh an cõi lòng. 
Lục căn chế ngự nghiêm phòng, 
Không cho liều lĩnh luyến mong dục trần 
Không làm nhơ bắn tỉnh thần, 
Tránh lời chê trách, thánh nhân phê bình 
Mong cầu tẤt cả chúng sanh, 
Dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai. 
Cầu cho Ba Giới Bốn Loài, 
Chúng sanh yếu mạnh, văn dài bình trung 
Béo gây nhỏ lớn không cùng, 
Hữu hình, vô tướng muôn trùng gần xa 
Chưa sanh hoặc đã sanh ra, 
Thảy đều cộng hưởng, hà sa phước lành. 
Nguyện không lừa gạt, dối manh, 
Khinh người, miệt chúng, hư danh trang hiền. 
Dầu cho thân thuộc, xóm giềng, 
Người dưng kẻ lạ các miền xa xăm 


Trong cơn phẫn nộ giận thâm, 


Cũng không lo nghĩ, mưu thầm hại người 
Như lòng từ mầu thanh tươi, 
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Dầu cho một mắt một còn, “+ 
Bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi. ra 
Tình thương shi tạc đời đời, "` 
Từ bi rộng lớn, bầu trời thênh thang. 

Học đòi từ mẫu gương vàng, 

Mỡ lòng thương xót bủa tràn gần xa. 

Chúng sanh trong cõi Sa Bà, 

Thoát vòng khổ não, vượt ra luân hồi. 

Hằng ngày rải khắp các nơi, 

Bốn phương tám hướng sầm trời bao la. 

Tấm lòng bác ái vị tha, 

Gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương. 

Lòng từ trong sạch như gương, 

Không pha ác cảm, không vương tư thù. 

Cố tâm niệm niệm công phu, 

Khi đi, khi đứng chuyên tu tham thiền. 

Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, 

Sưu tầm Đạo quả gieo duyên Níp Bàn. 

Đó là phương pháp thế gian, 

Đó là hạnh kiểm đưa đàng Vô Sanh. 

Thánh nhân ca tụng tán thành, 

Xuôi dòng thánh vức, lữ hành nhập lưu (Tu Đà Hườn). 

Vượt lên đến mức thắng ưu, 

Khai thông tuệ nhãn, tầm sưu đỉnh đầu. 

A-Hàm đạo tuệ gsươm mầu, 

Đoạn tuyệt tà kiến, xả câu dục tình. 

Bất Lai cảnh giới hữu hình, 

Phạm Thiên tạm ngự nghiêm mỉnh Níp Bàn. 


ĐẠI BI KINH 
MAHAKARUNIKO SUTTAM ( 
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'jayamangalam. Jayanto bodhiyä mũle sakyãnatn namdivaddhano. Kao 7? 
cvdm fvdimn. VỤady0 hofi JjdyassH jayamangadle aqparajiftapdllanke sise X2 : 
pathavipokkhare. "n. 
Abhiseke sabbabuddhanam qggappaffo pamodat. _ 

SunakkhaHam sumangalaim supabhafamm suhutthta1m sukhano 
sumuhuffto ca suylfhqamụ brahmacarisH. Padakkhinatmn kqydkqammam 
vãcäkqmmam padakhinarmn padakkhinam rnanokammmam pattdhT te 
padakkhima padakkhinmanli katvana labhantafhe padakkhime. So 
qtthaladdho sukhito viru|lho buddhassasane arogo sukhito hohi saha 

sabbechi ñatibhi. Satthaladdha sukhitã virulha buddhasasane aroga 

sukhIitã hohi saha sabbhehl ñnaHbhi. Te atthaladdha sukhitã viru|lha 
buddhasasane aroga sukhitã hotha saha sabbeli ñiatiblu. 


Đức Chánh Biến Tri là đắng cứu thế, Ngài gồm có đức đại bị, Ngài 
bổ khuyết tẤt cả các Pháp Parami (Ba- la-mật) đem lợi ích đến chúng 
sanh. Ngài chứng quả toàn giác tôi thượng. Do lời chân thật này, 
xin cho hảo vận phát sanh đến người. Đức Chánh Biến Tri khuyến 
khích cả dòng Thích Ca được hân hoan phát đạt, Ngài đã cảm thăng 
Ma-Vương rồi đắc đạo tối cao, Ngài thỏa mãn với Pháp mà Ngài đã 
giác ngộ trên bảo tọa bất khả chỉnh phục. kề cận cội bồ đề ngay 
trung tâm địa cầu, như lá sen là nơi đăng quang của chư Phật thế 
nào, xin cho người chiến thắng nghịch pháp cũng vậy. Giờ nào 
chúng sanh thực hành thân ngữ ý trong sạch, giờ đó gọi là vận mệnh 
tốt, là giờ sáng lạng, là khắc tốt, là canh tốt. Tài thí mà người cúng 
dường đến các bậc phạm hạnh rồi, giờ đó gọi là cúng dường chân 
chánh. Ngày đó gọi là có nghiệp thân phát đạt, nghiệp lời phát đạt, 
nghiệp ý phát đạt, nguyện vọng của người đó cũng gọi là nguyện 
vọng phát đạt. Người tạo nghiệp thân, nghiệp lời, nghiệp ý phát đạt 
như thế rồi sẽ được những lợi ích phát đạt. 


Người (nam) ấy hãy được lợi ích, được an vui, hãy được phát 
đạt trong Phật giáo, hãy đừng có bệnh hoạn, cho được an vui cùng 
với quyên thuộc cả thảy. 





Z>ÑG 
Z¬À\*# 
_ “NẲ%bà|Ã 
\& xổ %: 
““TYang 46 Kinh Nhật Tụng-2011— ;.„ ' ~'Z 


Zz 
5 /X 


3 

¬ 
"+4 

ƒ 

\ 
` 
\ 


A3 Người (nữ) ấy hãy được lợi ích, được an vui, hãy được phát đặt.“ “⁄: 
VU NNG ; trong Phật giáo, hãy đừng có bệnh hoạn, cho được an vui cùng với... “⁄⁄“, 


“Á quyền thuộc cả thảy. : / “ 


Tất cả người (nam và nữ) hãy được lợi ích, được an vui, hãy 
được phát đạt trong Phật giáo, hãy đừng có bệnh hoạn, cho được an 
vui cùng với quyên thuộc cả thảy. 


RẢI TÂM TỪ 


Tất cả loài hữu tình đừng oan trái lẫn nhau. 

Tắt cả loài hữu tình đừng ép uống cùng nhau. 

Tắt cả loài hữu tình đừng nạn khổ thân tâm. 

Tắt cả loài hữu tình tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài hữu sanh mạng đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu sanh mạng đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài hữu sanh mạng đừng nạn khô thân tâm. 

Tắt cả loài hữu sanh mạng tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tắt cả loài hữu mạng căn đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu mạng căn đừng ép uống cùng nhau. 

Tắt cả loài hữu mạng căn đừng nạn khổ thân tâm. 

Tắt cả loài hữu mạng căn tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tắt cả loài người đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người đừng ép uống cùng nhau. 

Tắt cả loài người đừng nạn khổ thân tâm. 

Tắt cả loài người tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tắt cả chư thiên đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên tự cần phòng, hằng trọn an vui. 





k VV Tât cả chúng sanh mạng đừng oan trái lần nhau. ( ỳ„ 
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ƒ G Z7 
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+“ “`. Tât cả chúng sanh mạng tự cần phòng, hăng trọn an vui. 


(Khi có sự lo sợ, tôi hoặc trước giờ ngủ nên thường tụng bài này, đê rải tâm bác ái đêntât  ~== <- 
cả chúng sanh, ăt sẽ hệt lo sợ, được yên vuI). J 


RẢI TÂM TỪ THEO TÁM HƯỚNG 


Tất cả loài hữu tình trong hướng đông đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng đông đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng đông tự cần phòng, hằng trọn an vuI. 


Tất cả loài hữu tình trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu tình trong hướng đông nam đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu tình trong hướng đông nam đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu tình trong hướng đông nam tự cân phòng, hăng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu tình trong hướng nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng nam đừng ép uông cùng nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng nam tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài hữu tình trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng tây nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng tây nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng tây nam tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài hữu tỉnh trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng tây đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả loài hữu tình trong hướng tây tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài hữu tình trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
___ Tất cả loài hữu tình trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 
sÁ Tất cả loài hữu tình trong hướng tây bắc đừng nạn khổ thân tâm. _⁄ 
cý_~.„ Tât cả loài hữu tình trong hướng tây bắc tự cân phòng, hăng trọn an vui. /¬.“ ~ 


“„/©=-. Tât cả loài hữu tỉnh trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. ‹ạ, 
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C MP) Tá ất cả loài hữu tình trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. 
2) _ Tất cả loài hữu tình trong hướng bắc đừng nạn khổ thân tâm. P mm 


~⁄.._ Tất cả loài hữu tình trong hướng bắc tự cần phòng, hằng trọn an vui. 4N 


Tất cả loài hữu tình trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu tình trong hướng đông bắc đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu tình trong hướng đông bắc đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu tình trong hướng đông bắc tự cân phòng, hăng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông đừng nạn khổ thân tâm. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông tự cần phòng, hằng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn 
nhau. 

Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông nam đừng ép uống cùng 
nhau. 

Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông nam đừng nạn khổ thân 
tâm. 

Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông nam tự cần phòng, hằng 
trọn an vuI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng nam đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng nam đừng ép uông cùng nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng nam đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng nam tự cân phòng, hằng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây nam đừng ép uỗng cùng 
nhau. 
N., Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây nam đừng nạn khổ thân tâm. £ 
-$ 4 Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây nam tự cần phòng, hằng trọn ` 
+2 an vui. đ¬\ 





` SP Tát cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 


ÿ 


CÉ ^ „2 l>œ 


c trọn an vuI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. x⁄Ă 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây đừng nạn khô thân tâm. ⁄Y 
Tât cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây tự cân phòng, hăng trọn an Â 
VUI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây bắc đừng nạn khổ thân tâm. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng tây bắc tự cân phòng, hăng trọn 
an vuI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng bắc đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng bắc tự cân phòng, hằng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông bắc đừng ép uống cùng 
nhau. 

Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông bắc đừng nạn khổ thân 
tâm. 

Tất cả loài hữu sanh mạng trong hướng đông bắc tự cần phòng, hằng 
trọn an vuI. 


Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông tự cần phòng, hằng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông nam đừng ép uống cùng 

nhau. £ 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông nam đừng nạn khổ thân tâm. ' 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông nam tự cân phòng, hằng đ¬\ 
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=ẢtwÓ) ) Xe 2)> 
ZÔ\ v2, ` Tan 
“S D7 + xẾ ^ “xế r €2 ị 
kư ⁄4 c® %vŠ__ 3“ 
MÔNG H ö Â m3 S : ` ..A KạO/ 
2 Tât cả loài hữu mạng căn trong hướng nam đừng oan trái lân nhau. À. ⁄j % 
⁄_¡ ¬<⁄_ Tât cả loài hữu mạng căn trong hướng nam đừng ép uông cùng nhau. ấÍ “k 
⁄ ) Tât cả loài hữu mạng căn trong hướng nam đừng nạn khô thân tâm. 4L #® 
—— Tât cả loài hữu mạng căn trong hướng nam tự cân phòng, hăng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây nam đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây nam đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây nam tự cân phòng, hằng trọn 
an VUI. 


Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây tự cân phòng, hằng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây bắc đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng tây bắc tự cần phòng, hằng trọn 
an vuI. 


Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng bắc đừng nạn khổ thân tâm. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng bắc tự cần phòng, hằng trọn an 
VUI. 


Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông bắc đừng ép uông cùng 
nhau. 

Tất cả loài hữu mạng căn trong hướng đông bắc đừng nạn khổ thân tâm. 





\- y Tât cả loài hữu mạng căn trong hướng đông bắc tự cân phòng, hăng trọn ( Ỳ 

X se n 1. Ö¬ XẾY 

4 V/ TL Ồ an vu 7 : v 
” ⁄zcs„... Tât cả loài người trong hướng đông đừng oan trái lần nhau.  ZZ2 ĐỘ. 
đD\ „ E..., (dÒ 
2 / X1 nh Nhật Tụng - 2011 Trang§S?> )w $2 v 
, /j = £® (2 c` C J — 


C.eSY 


ÿ 


- £ Trang 52 Kinh Nhật Tụng-2011- „$4 
/ 


k x⁄ZZ ” lấn 
Tá ất cả loài người trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. Am. Ấ 


Tất cả loài người trong hướng đông đừng nạn khổ thân tâm. ⁄ 
Tất cả loài người trong hướng đông tự cần phòng, hằng trọn an vui. ⁄Y 


Tất cả loài người trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng đông nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng đông nam đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng đông nam tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây nam đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng tây nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng tây tự cân phòng, hăng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây bắc đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng tây bắc tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng bắc đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng bắc tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. 
Tât cả loài người trong hướng đông bắc đừng ép uông cùng nhau. £ 


ˆ. AÁ..-- Bục : Ầ  c. XI LA.. «.< | Z 
Tât cả loài người trong hướng đông bắc đừng nạn khô thân tâm. ha 


Tắt cả loài người trong hướng đông bắc tự cần phòng, hằng trọn an vui. 
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CP.> 1á ất cả loài người trong hướng đông đừng oan trái lẫn nhau. 
2) _ _ Tất cả loài người trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. PA 
` Tất cả loài người trong hướng đông đừng nạn khô thân tâm. ⁄Y 


⁄4¿ ) Á : N z ^ Ầ ` * . 
“—~_ Tât cả loài người trong hướng đông tự cân phòng, hăng trọn an vuI. 


Tất cả loài người trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng đông nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng đông nam đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng đông nam tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng nam đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây nam đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng tây nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng tây tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng tây bắc đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng tây bắc tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả loài người trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả loài người trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả loài người trong hướng bắc đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả loài người trong hướng bắc tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


, Tất cả loài người trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. £ 
`. Tất cả loài người trong hướng đông bắc đừng ép uống cùng nhau. ' 
\y/ Tất cả loài người trong hướng đông bắc đừng nạn khổ thân tâm. đ¬\ 
#ƒ Gs> Tất cả loài người trong hướng đông bắc tự cân phòng, hằng trọn an VvUI.. 
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~ Kax/®<. lu : _ sàc “` zZấ 
4-2 Tât cả chư thiên trong hướng đông đừng oan trái lân nhau. \ 2% 
` Tất cả chư thiên trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. ._ KẾ “đo 
Tất cả chư thiên trong hướng đông đừng nạn khổ thân tâm. /⁄4 ^* 
Tất cả chư thiên trong hướng đông tự cân phòng, hằng trọn an vui. ^ 


Tất cả chư thiên trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng đông nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng đông nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng đông nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng nam tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng bắc đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng bắc tự cân phòng, hằng trọn an vui. 
V- ⁄“ _ Tất cả chư thiên trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. Í 
%;.É. Tất cả chư thiên trong hướng đông bắc đừng ép uống cùng nhau. ớˆ C 
⁄⁄“`,  Tât cả chư thiên trong hướng đông bắc đừng nạn khô thân tâm. Z¬\J 
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`  ” Tá ất cả loài người trong hướng đông bắc tự cần phòng, hằng trọn an vui. ˆ ^⁄/ 


T ⁄1 ¬ 
1j "„ /lát 
T4 n 
Ý L7. 
/ 


e) 


A ` Tất cả chư thiên trong hướng đông đừng oan trái lẫn nhau. 
4Á Tất cả chư thiên trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. /4 
Tất cả chư thiên trong hướng đông đừng nạn khô thân tâm. Ỉ 


Tất cả chư thiên trong hướng đông tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


⁄/ Ỏ 


Tất cả chư thiên trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng đông nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng đông nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng đông nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng nam tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây nam tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng tây bắc tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chư thiên trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chư thiên trong hướng bắc đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả chư thiên trong hướng bắc tự cân phòng, hằng trọn an vui. £ 


.>⁄_¬.._ Tât cả chư thiên trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. PO C 
4, Tât cả chư thiên trong hướng đông bắc đừng ép uông cùng nhau. Z¬\” 
Tx “CÀ đc ư7 w/#ý « ° 
k?ˆ / XS c “Kính Nhật Tụng - 2011 TrangŠ5= 2 ý SJ 
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tr Á„„ằ, Tá ất cả chư thiên trong hướng đông bắc đừng nạn khổ thân tâm. 


TẪ _ , Tất cả chư thiên trong hướng đông bắc tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Z4 N,, 


- 


Tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng oan trái lẫn nhau. ⁄1 ậ 
Tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng ép uống cùng nhau. ÀÄ 
Tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng nạn khô thân tâm. 

Tất cả chúng sanh trong hướng đông tự cần phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng oan trái lẫn nhau. 
Tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng ép uống cùng nhau. 
Tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng nạn khô thân tâm. 
Tất cả chúng sanh trong hướng đông nam tự cân phòng, hằng trọn an 
VUI. 


Tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chúng sanh trong hướng nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây nam tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng ép uống cùng nhau. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng nạn khổ thân tâm. 

Tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc tự cân phòng, hằng trọn an vui. 


Tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng oan trái lẫn nhau. 

* Tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng ép uống cùng nhau. £ 
`. Tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng nạn khô thân tâm. ' 
*zZ⁄ Tất cả chúng sanh trong hướng bắc tự cân phòng, hằng trọn an vui. đ¬ x7 
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LÁ 3 ^~ Œ*Š) ja„ 
SN. ) (8 `“2Ê 
=. X7 j ị ' rì ⁄ 4 bóc 
vá®) “TY s ! ` X⁄ĩ íC ` 
Gb. "Sc*x k7 GHE C2) 
b K7 “Tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng oan trái lẫn nhau. Ki Keo 2ˆ 
TIÀN. , Tât cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng ép uông cùng nhau. _A 
7` Tât cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng nạn khô thân tâm. “ 
—~.__ Tât cả chúng sanh trong hướng đông bắc tự cân phòng, hăng trọn an vuI. `_` 
KHÔNG TƯỚC KINH 
MORAPARITTA 
Udetayaficakkhuma (Apefqydicakkhuma) ckqarda  harissavanto 
Dafhavippabhaso tạm tam HngaInassami harissavatatn 


Dpafhavippabhasam taydjjad gui viharemu divasam~ (radHmm).  Ye 
brahmana vedagH sabbadhqmuime fe me nam0 fe camd1nụ paÌAydntu 
namatthu buddhanait. namadatfhH ĐDodlHyA HAHÓ VIHHIffHAIN< H0 
VIHHfIỳA HHAM sO parHfAM kaf@A Hor0  cardfi esanad 
(vasamakappayTfi). 


Mặt trời ảnh sáng như vàng, 

Chiếu trong thế giới khắp tràn bốn châu. 
Tự do soi cả đầu đâu, 

Là tròng con mắt hoàn cầu sanh linh. 
Cho nên con mới nghiêng mình, 

Cúi đầu cung kỉnh, tỏ trình ân cao. 

Các Ngài luân chuyển cùng nhau, 

Thay phiên trị nhựt vị nào ngày nay (hôm nay). 
Chúng con ở dưới quyền này, 

Xin nhờ ủng hộ ngày rầy an vui. 

Làm cho ác độc phui pha, 

Cho dù oan trái mưu thù cũng hư. 

Thiền tăng đạo sĩ các sư, 

Tu hành đắc pháp hoặc cư xa gần. 

Từ bi soi đến kẻ cần, 


Biêt nay con kỉnh tự thân yêu câu. z 
f ⁄ ` ẦÀ r À Ị Ƒ 
é, / Nương nhờ quyên lực phép mâu, ` VÈZ 
%¿⁄ \È Đặng cho tránh khỏi nạn sâu ngày nay (hôm nay). 'ÁÂ 2 \> 
X | : .^ .^ + z `e # 
/ œx Phạm thiên, thiên chúng các ngài, _ S2) 
2`. \K 'TGIÊT ~¬ 
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Bảo tồn khói sự bất lương, x22 
Trọn ngày cho được tránh đường họa tai. rà ¬ 
Cúi đầu lạy cả Như Lai, -_ 
Các hàng Bồ Tát, chư ngài Thánh Tăng. 

Với cùng pháp bảo siêu thăng, 

Ngày nay (hôm nay) nhớ tụng để ngăn các điều. 


Về b L27 j 
'\ ^ “= z .A^ ` ° ` h.Ắx~ồ  Á “2 
\ Thọ con kính lạy hiện này sinh tường. chcO/ Ú 
2 : 
J 


BÀI CÂU CHƯ THIÊN 
(tụng tại gia) 
Chí thành miệng vái tâm cầu, 
Chư thiên lớn nhỏ bắt câu bậc nào. 
Bốn tầng Sắc Giới rộng cao, 
Xin nghe hiểu biết, hiện vào trợ duyên. 
Đặng tâm sáng kiến phát liền, 
Biết nơi đáng sắp, bày tuyên vừa người. 
Dầu ai cản sái luận dư, 
Chuyền lòng tỉnh tấn ngăn trừ sự lui. 
Chư thiên Dục Giới hướng vui, 
Vừa nghe cầu khẩn, tạm ngừng xét qua. 
Từ trời Tha Hóa cao xa, 
Đến cung Đao Lợi bao la năm tầng. 
Giàu lòng bác ái thọ xưng, 
Thảy đều bố cáo chuyền luân sắp bày. 
Vị nào hoan hỷ cầu đây, 
Ra ân trợ giúp chắng chày mau xong. 
Hiện nay con rất hết lòng, 
Mong cho Thiên Tướng oai phong bốn ngài. 
Thường luôn an lạc vui thay, 
Tránh xa khổ não hằng ngày tiến lên. 
| Đặng ngôi Nguyên Soái vững bền, 
V X Lòng từ ủng hộ các nền giáo chân. 
n1 - Chắng nài khó nhọc ra ân,  N 
x⁄ Chúng con hữu sự có nhân nên câu. Z¬ 7 
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Re Vì e công chuyện trễ lâu, 
: Làm cho nhiều kẻ hao sầu thân tâm. _A 
^^ Nhờ Ngài xuống lệnh quyền thâm, HN. 
TẾ À Chư Thiên lòng tốt, quang lâm giúp thành. ` 
Rắt là ân trọng cao thâm, 
Chúng con hồi hướng phước lành kính dâng. 
Chư Thiên lớn nhỏ các tầng, 
Tùy hỷ công đức đồng mừng trợ duyên. 


CÂU CHƯ THIÊN GIA HỘ KHI HỮU SỰ 


(bài rút ngắn tụng tại gia) 


Kỉnh cầu Tứ Đại Thiên Vương, 

Chúng con hữu sự nhờ nương quý Ngài. 
Cho bậc đủ sức giúp ngay, 

Đặng mau thành tựu việc này đội ơn. 


LẼ BÁI PHỤ MẪU KỆ 
MAT. PITU PANAMA GTH. 


Waddjato cayo vaham dukkham mãtE piuhữne anHDhH tam 
avanxittimn Hattham pagayha vandifo dosam khamatharneyeva tumhe 
dcthabhayampil ca rudhiassevametumhe sugiammuppageftha ve 
nipajjapetha mammu amha1m rú‹alainutfttampt sakalan hatthenad te gahetfva 
va dhovifthapi ca sabbaso tuinhe anãgdfe kãle mừng karutike hawe 
puttqdhitutta mãtã ta buddhayeva bhaveyyä tha. 


Kính thưa cha mẹ tường tri, 

Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. 

Từ con hình thể có nên, 

: Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. z 
NZƑ Nặng nề cực nhọc lắm ôi! L* 
` 4⁄“ ) Chăm nom con trẻ, kế thôi sao cùng. đ¬` x7 


#⁄ rœ Con xin đảnh lễ cúc cung, ‹. bà. 
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20% Tế” .Ể > s F 42 mm 

32 ŸZỶ _ 4 Xƒ “ & Ạ l) | 
-“ , c ~“ .^ ` bả ^Ae ` = ¬h.Äx Á s2 mối 
Ặc : Nghiêng mình phủ phục, mong dung tội rày. x~ựế Â 
L/“. ựẺ, Khi con la khóc rày tai, 2 


Từ bỉ mẹ hát thương thay não nùng. /V 
Tân dịch, đại tiểu tiện cùng, : 
Các vật uế trược, ung dung lau chùi. 

Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, 

Chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha. 

Từ bỉ thay! Lòng mẹ cha, 

Ơn tây trời đất, khó mà đáp xong. 

Cầu cho cha mẹ thảy đồng, 

Đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. 


HỎI HƯỚNG 


(đọc từng câu bình thường theo vị dẫn kinh) 


Do phước báu mà con đã trong sạch làm đây, nguyện làm nhân đến 
đạo quả Níp Bàn. Nguyện xin hồi hướng đến chư thiên, vua trời Đề 
Thích, các ngài Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở khắp các mọi 
phương trời, nhất là chư thiên ở trong nhà của con, và chư thiên ở 
khắp mọi phương hướng. Xin hoan hỷ với quả phước báu này, 
được tăng phước tăng thọ trong các cõi trời mà các ngài đang trú 
ngụ. 


Con xin hồi hướng quả phước báu này, đến cửu huyền thất tổ của 
con đã quá vãng, đặng hay biết mà hưởng cảnh quả phước như 
ý nguyện. Nếu sống trong cảnh khô, xin được thoát khổ, nếu được 
sông trong cảnh an nhàn thì được tăng phước tăng thọ. 


Con xin chia quả phước báu này, đến thân bằng quyến thuộc của 
con còn đang tại tiên, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, 
thần tầm được an lạc, và đặng hưởng cảnh quả phước như nguyện. 


_„ Xin hồi hướng đến chư Diêm Vương, đến các vị khuất mặt khuất 
 Z mày đã quá vãng ở quanh đây, đên tâầt cả chúng sanh trong 3 giới 4 # 
s;› loài, và cho con sớm mau đặng hưởng cảnh quả phước như ý ` - 





lý ⁄ ) ˆ À À - - Ø # 

⁄„.,.. Nguyện mong cầu, đêu nhau cả thảy. - QÚ. 
Suy. ` TH... ... Z4 
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2⁄tÀ\ * ⁄ 7 ` SẼ 4 /£`< 
QĐ¿ Wy# XứC X2 
sẻ : + + =/ 
'À xế HỎI HƯỚNG ĐÉN CHƯ THIÊN cT^ 
⁄Ả j 2 
vế) Akasafthä ca bhununatha. Deva nãgã mahiddhikãa. Puñfñiam no. 
anumuodantu. Ciram rakkhantu I. Sãsanam 2. Rafthake 3. Ñãfayo 
4. Panmnmo 53. No sada. 
Chư Thiên ngự trên hư không. Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi 
điều. Long Vương thần lực có nhiều. Đồng xin hoan hỷ phước đều 
chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thây tổ an vui lâu 
dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng 
phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo mầu. Tu hành tỉnh tấn 
ngõ hầu vô sanh. 
KINH HỘI HƯỚNG 
YVam kữci kusalakanmmmam kadHabbam kưiydm mamna kayena 
vãcqñrnanasa ftdase sugatfam kafam ye saffd saifino dfthi ye ca saffa 
asafñfiino katain puñfiaphalam rmayham. Sabbe bhaãgI bhavanfufe ye 
tam kafam suvidlfam dinna1ma puñfiaphalatin— mayãn ye ca taftha 
najãnaHnfi ằbDdeva ganftvtä nivedayum sabbec lokamhi ye satffa 
Jjmantaharahetukãa manuñnñam bhojanam. Sabbe labhantu mama 
cefasd. 
Phước căn con đã tạo thành, 
Do thân, ngữ, ý tu hành øieo nên. 
Đều là phước báu vững bền, 
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. 
Cung trời Đao Lợi thọ nhàn, 
Chúng sanh hữu tưởng, nhơn gian Ta Bà. 
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là, 
_ Bậc trời Vô Tướng được mà hưởng an. z 
Mi lÁ Phước con hồi hướng dâng ban, P4 
4 J⁄⁄Š Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Z¬x v2 
Ẹ 7 DA. Bằng ai chưa rõ lời cầu, „ £ s \ 
lÝÓ ƒ 3⁄/ƒ“Kính Nhật Tụng - 2011 tan ), £ vi 
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m ` /ả 3 Jò. 
—l¿ sp t S74, 
VN <O) 5Ò V ý QÁC 
CC) 7 > Z4 ‡( » 
Sằ°¿ “#X 2 \ €2) 
_<&› c + ° ` .^ z L$ À z ^ xxx. ⁄4 
& Xin cùng thiên chúng đên hầu mách ngay. : =.. VẾ 
) NG 2 Có người làm phước được rày, V2 
: | K- ° Àe z .A^ “2 ` ` xé 
Z` Lại đem hôi hướng hiện nay khắp cùng. N 
“t \ Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, /X” 
Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. 
Chúng sanh thê giới các hàng, 
Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. 
Xin thâu phước báu cúng dường, 
Hóa thành thực phầm mùi hương thỏa lòng (lay). 
CÂU NGUYƑẸN GIẢI THOÁT 
(Sau khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi, cần phải đọc Câu Nguyện sau đây đề dứt bỏ lòng 
ham muốn và mong giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi) 
ldam vafa me (puñfnam) dãanam ãsavakkhayavaham hofu qnãgdfe 
kale. 
Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món 
duyên lành đê dứt khỏi những điêu ô nhiềm, ngủ ngâm nơi tâm 
trong ngày vị lai. 
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hỞN KINH THỈNH CHƯ THIÊN 


Sqg9e kañme ca rHpe girisikhardatate canfqlikkhe vimãne 

Dipe raffthe ca gãme tfaruvanagahane gehavatthurnhi khefte 
Bhumma cayantu deva jalathalavisame yakkhagandhabbanaga 
TifthantfA sanfIk€ ÿdI1 Hu1nivaravacandnt  sAdh(V0 H€ SHIAHU. 


Dhanmtmmassavanakalo ayambhadarta. 
Dhammmassavanakalo ayambhadarta. 
Dhammmassavanakalo ayambhadarta. 


Xin thỉnh chư Thiên ngự trên cõi trời dục giới /cùng sắc øiới; /chư 
Thiên ngự trên đỉnh núi, /núi không liền; (hoặc nơi hư không, /ngự 
nơi cồn, bãi, đất liền; (hoặc các châu quận.,/ ngự trên cây côi rừng 
rậm hoặc ruộng vườn; /chư Dạ Xoa, /Càn Thát Bà cùng Long 
Vương dưới nước, trên bờ; /hoặc nơi không bằng phẳng gân đây, 
/xin thỉnh hội họp lại đây. /Lời nào là kim ngôn cao thượng của đức 
Thích Ca Mâu Ni /mà chúng con tụng đây, /xin các bậc hiền triết 
nên nghe lời ấy. 


Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo 
Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo 
Xin các Ngài đạo đức, /giờ này là giờ nên nghe Pháp Bảo (1ay). 


LÊ DẦNG CÚNG TAM BẢO 
RATANATTAYVAPU.JA1 
kmehi dịpgdht padIsakkarel Buddham Dhammam Sangha1m 


.„  @bhiphja-yami máãtã-pitãdInam gH"aVvanftãnañca mayhañca 3, 
Š lÁ __ đigharattan afthaya hitãya sukhaãyd. VK 
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'Con xin dâng các lễ vật này,. /nhứt là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, 
Tăng - Tam Bảo, /ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhứt là cha mẹ 
con và con đêu được sự tân hóa, /sự lợi ích, sự bình an lâu dài /74y). 


LỄ BÁI PHẬT BẢO 
BUDDHARATANAPANAMA 


NAMO TASSA BHAGA VATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASSA 
(3 lần) 


Con đem hết lòng thành kính, /làm lễ đức “Phá-gá-qua” đó, /Ngài là 
bậc “A-rá-hăn” cao thượng, /được chứng quả Chánh Biên Tri, /do 
Ngài tự ngộ, /không thây chỉ dạy (đọc 3 lán, 1 lạy). 


Yo sannisinno varabodhimnHle rmữrd1Ẻ sasendt rtmahaH1~ởẺ VỤeyyO 
sarmbodhimaeaccht aqnantaHano lokuttamofat t0. panamami Duddham. 


Đức Phật tham thiền về số tức quán, /ngồi trên bồ đoàn, dưới bóng 
cây Bồ Đề quý báu /và đắc thắng toàn bọn Ma Vương mà thành bậc 
Chánh Đẳng, Chánh Giác. /Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng 
sanh. /Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài (/ay). 


We ca buddha qffa ca ye ca buddha aqnãgdfA  DadCCHDDAHHđ ca ÿye€ 
buddha qham vandami sabbada. 


Chư Phật đã thành Chánh Giác trong kiếp quá khứ, /chư Phật sẽ 
thành Chánh Giác trong kiếp vị lai, /chư Phật đang thành Chánh 
Giác trong kiếp hiện tại này. /Con đem hết lòng thành kính mà làm 
lễ chư Phật trong Tam Thế ấy (iay). 

ÂN ĐỨC PHẬT 

BUDDHA GUNA 


Itiˆpiso Bhagavä “J tí pí sô Phá gá qua” 
1. Araham “Á rá hăn” (Ứng Cúng) 
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2⁄LÀ\ ⁄# ' 2 /€% 
^ Tỳ XC Xó2) 
Ñ 2. Sammäsambuddho “Xam ma xam bút thô” (Chánh Biến Tri ˆ kao Z7” 
¿ 5 2 3. Vijjãcaranasampanno “Quí cha cha ng ná (Minh Hạnh Túc) X2 : 
7 x sam pan nô” TA 
"Z4. Sugatfo “Xú gá tô” (Thiện Thệ) Â\ 
5. Lokavidu “Lô cá ví đu” (Thê Gian Giải) 
6. Anuftfaro “A nút tá rô” (Vô Thượng Sĩ) 
7. Purisadammasärathi “Pu rí xá đam má (Điêu Ngự Trượng 
xa rá thí” phu) 
8. Satthãdevamanussãnarh “Sách tha đề vá (Thiên Nhân Sư) 
má nú sa năng” 
9. Buddho “Bút thô” (Phật) 
10. Bhagavä'ti “Phá gá va tỉ” (Thê Tôn) 
LỜI BỎÓ CÁO QUY Y PHẬT BẢO 
BUDDHA ATTAPA TIŸÑA 
Natữhi me saranamn aññatm. Buddho me saranadm varam. Etena 
saccavqjjena hotu me Jayqmangalam. 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương (heo, /chỉ có đức Phật là quý 
báu, /nên con phải hêt lòng thành kính mà nương theo, /đặng câu sự 
an lạc đên cho con, /y như lời chân thật nây. 
SÁM HÓI PHẬT 
BUDDHA KHAMAPANA 
Uttamangena vandcham Padaparmmsuimm varufamam. Buddhe yo 
khahto doso Buddho khamatu ta" mama1m. 
( Con đem hết lòng thành kính /cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức ( y„ 
>⁄... Phật, /là đắng Chí tôn, Chí thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm Z é, 
- W< ,„ đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo /xá tội lỗi â ấy cho con (7 /qy). Z¬Àz 
lơ 4 kể ; Đà 
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LẺ BÁI PHÁP BẢO -_ 
v. DHAMMARATANAPANAMA -” 


Afthansikariyapatho janaãndaụ mokkhapDDavesãyd HJH ca g0 
Dhamưmno aydn sanftkaro pafo n1yãmiko tan panamãmi dhamHam. 


Các Pháp đúng theo đạo Bát Chánh, /là con đường đi của bậc 
Thánh Nhân, /là con đường chánh, dẫn người hữu chí viên tịch Níp 
Bàn được. /Pháp Bảo là Pháp trừ diệt các sự lao khổ /và các điều 
phiền não, /là Pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái khổ sanh tử 
luân hồi. /Con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Pháp ấy (/ay). 


We ca dhamưma dffA ca ye ca dhamữmã qnãgdfd DACCHDDAHHúA ca ÿe€ 
dhamxmmaã qham vandami sabbada. 


Các Pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ. /Các Pháp của 
chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai. /Các Pháp của chư Phật đang được 
giáo truyền trong kiếp hiện tại nầy. /Con đem hết lòng thành kính 
mà làm lễ các Pháp trong Tam Thế ấy (iay). 


ÂN ĐỨC PHÁP BẢO 
DHAMMA GUNA 


1. Svakkhãto Bhagavatä “Xoa khá tô phá (Tam Tạng Pháp Bảo đã 
gá vá ta” khẩu truyền y theo Chánh 
Pháp) 
2. Dhammo “Tham mô” (Pháp Thánh có 9 hạng: 4 
Đạo, 4 Quả, và Í Níp Bàn) 
3. Sandi(thiko “Xanh đích thí cô” (Pháp Thánh thấy, biết 
4 ⁄ chắc bởi nhờ kiến tánh, ( 
sV » chẳng phải vì nghe vì tin kẻ D 
b 4< 3 nào khác) đ¬ 
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Ả —__ V^ ) 
ZJlA-222 (Ồ€ /È 
-⁄/|f kẾ )Ì thịt —⁄ = 
_Ñ A5, 4. Akäliko “Á ca lí cô” (Pháp độ cho đắc không chờ ˆ =2) 

4 J2 2 ngày giờ, là khi nào đắc Đạo xX/AN 
l _A\ xả thì đắc Quả không chậm trễ) `“, ` 
⁄{ j 5. Ehipassiko E  hí pát sí cô” (Pháp của chư Thánh đã /© * 
Mã đắc và ứng hóa cho kẻ khác 
biêt được) 
6. Opanayiko “Ô pá ná dí cô” (Pháp của chư Thánh đã có 
trong mình do nhờ pháp 
thiên định) 
7. Paccattarh veditabbo “Pát chất tăng quê đi (Pháp mà các hàng trí tuệ, 
viññuhriti tắp bô quinh nhu nhât là bậc Thượng Trí 
hi tí” được biêt được thây tự 
nơi tâm) 
LỜI BÓ CÁO QUY Y PHÁP BẢO 
DHAMMA ATTAPATIÑÑA1 
Natthi me saranam qññam Dhamimo mế saradudm vardlt~ cíena 
saccayajJJena hofu me Jayamangdalam. 
Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có Pháp Bảo là quý 
báu, /nên con phải hêt lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự 
an lạc đên cho con, /y như lời chân thật nây. 
SÁM HỎI PHÁP BẢO 
DHAMMA KHAMAPANA 
Uttanangena vandeham Dhamunafñca duvidham varamam Dham~me yo 
khalito doso Dhamuno khamatU tan Inaind1m. 
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai loại Pháp Bảo, /là 
Pháp học và Pháp hành. /Các tội lỗi mà con đã vô ý /phạm đên 
Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ây cho con (/4y). 
£Ø 
( ' Ý/ 
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gunehinekehi samiddhipatto anasavo tam panarmammi Sangham. 


Chư Thánh Tăng đã được trong sạch quý báu /Hà bậc đáng cho 
người dâng lễ cúng dường /vì lục căn của các Ngài đã thanh tịnh, 
/lòng tham muốn đã dứt trừ, /là Tăng đã thoát ly trần tục. /Con 
đem hết lòng thành kính mà làm lễ chư Thánh Tăng ấy (/ay). 


Ye ca sangha dffA ca ye ca Sanghaä qnqdgdfA DaACCHDDAHHđ Ca ÿ€ 
Sanghd qha1mn vandami sabbada. 


Chư Tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ. /Chư Tăng sẽ 
đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai. /Chư Tăng đang đắc đạo cùng 
quả trong kiếp hiện tại này. /Con đem hết lòng thành kính mà làm 
lễ chư Thánh Tăng trong Tam Thế ấy (/ay). 





ÂN ĐỨC TĂNG BẢO 
SANGHA GUNA 

1. Supafipanno “Sú pá tí pan nô (Thỉnh Văn đệ tử Phật, 
bhagaväto phá gá và tô đã tu hành chính chắn 
Savakasangho sa vá cá săng khô” y theo Thánh Pháp) 

2. Ujupatipanno “Ú chú pá tí pan nô (Thinh Văn đệ tử Phật, 
bhagaväto phá gá và tô đã tu hành chính chắn 
Savakasangho sa vá cá săng khô” y theo Chánh Pháp) 

3. Ñãyapatipanno “Nha dá pá tí pan nô (Thỉnh Văn đệ tử Phật, 
bhagavato phá gá vá tô các ngài tu hành để 
Savakasangho sa vá cá săng khô” giác ngộ Níp Bàn, là an 

lạc dứt khỏi các sự 
thống khổ) 
 4.S5ãmicipafipanno “Sa mi chí pá tí pan nô  (Thinh Văn đệ tử Phật, ( 

l Lé bhagavato phá gá vá tô các ngài tu theo phép ợˆ É. 
` ⁄ ,„ ®ävakasangho sa vá cá săng khô” Giới, Định, Tuệ) ⁄ { 
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thề Ÿ ( (C3 ⁄//À~ 
Z⁄rà ¿3 sˆ 92/2. 
Sb/ 'Wy#X xrzý”” $Ð 
_Ñ e2 5, Vadidam cattări  “Dá đí đăng Chách tà rí (Tăngnếu đếmđôi ““ kao Z7” 
TA. ; — Ppurisayugäni Pú rí sá dú gà ní thì có bốn bậc, Tăng X/A* 
>>" đã đắc Đạo cùng Quả ` ⁄£< 
Vui A1 Tu Đà Hườn, Tăng đã /Ñ\ 
đắc Đạo cùng Quả Tư 
Đà Hàm, Tăng đã đắc 
Đạo cùng Quả A Na 
Hàm, Tăng đã đắc Đạo 
cùng Quả A Hán) 
6. At(ha purisapuggalãä “Át thá Pú rí sá (Tăng nếu đếm chiếc 
púc gá là thì có tám bậc) 
7. Esa bhagavato “È sá Phá gá vá tô (Chư Tăng ấy là bậc 
sävakasangho sa vá cá săng khô” Thỉnh Văn đệ tử Phật) 
§. Ahuneyyo “A hú nây đô” (Các Ngài đáng thọ 
lãnh tứ vật dụng của tín 
thí ở phương xa đem 
đến cúng cho những 
người có giới hạnh) 
9, Pahuneyyo “Pa hú nây dô” (Các Ngài đáng thọ 
lãnh vật dụng mà tín 
thí để cho thân quyến 
cùng bậu bạn ở các nơi, 
nhưng họ lại đem dâng 
cúng các Ngài) 
10. Dakkhineyyo “Đắc khí nây đô” (Các Ngài đáng thọ 
lãnh của tín thí tin lý 
nhân đem đến dâng 
cúng) 
11. Añjalikaranyo “Anh chá lí cá rá (Các Ngài đáng cho 
ni đô” chúng sanh lễ bái) 
12. Anuttaram “A nú tá răng (Các Ngài là phước 
puññakkhettah  Pun nhá khết tăng điền của chúng sanh, 
lokassäã'ti Lô cá sa tỉ” không đâu bì kịp) 

X, Y LỜI BÓ CÁO QUY Y TĂNG BẢO (bờ 
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“Natthi He saranam qfññam sSaneho Ime sarauqnam Varad1m cícrii &©.7 
saccayaqJJena hot me Jayamnangalam. ” " : 


Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, /chỉ có đức Tăng là quý 
báu, /mên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, /đặng cầu sự 
an lạc đến cho con, /y như lời chân thật nầy. 


SÁM HỎI TĂNG BẢO 
SANGHA KHAMA1PANA 


Uttanangena vandeham Sanghafica duvidhottamam Sanghe yo 
khalito doso Sangho khaimmafu ta maind1. 


Con đem hết lòng thành kính /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo, /là 
Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lôi mà con đã vô ý /phạm đên 
Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội lôi ây cho con (/2y). 


KỆ ĐỘNG TÂM 
SAMVEJANTIVA GẢTHẢ 


Amicca vafa sankhara uppada vayadharmmmino updJJtfya nữrujJhanti 
fesa1m vũipasarno sukho. 


Các Pháp hữu vi thật không bền vững. /Nó có tánh sanh diệt là 
thường/ vì nhân sanh rồi diệt, /diệt rôi sanh, /nên thường hay có sự 
khổ não. /Chỉ có Níp Bàn là Pháp tịch diệt, /dứt các Pháp hữu vi ấy 
được /mới có sự an vui tuyệt đối. 


Nagamadhamnmo nigamassa dhamnno nacapiydm ekulassa dhammo 
sabbassa lokassa sadevakassa eseva dhamuno yadiddn qniccadfd. 


Pháp nào có tên gọi là Vô Thường /là Pháp có trạng thái thay đối, 
không thường. /Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người ý 
trong một xứ, /chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một 
xóm, /chắng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc zẰ 
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kho, đâu. /Pháp ấy để chung cho nhân loại, /súc sanh, luôn đến chữ. =7 
VÀ, _ d rẺ Thiên, Ma Vương /cùng Phạm Thiên cả thảy. À~ 2 /” ' 
⁄ Ồ Nagamadhanno mnigamassa dhanuno nacapiydt ekulassa dhanữmno Á 


sabbassa lokassa sadevakassa eseva dharmmmo yadidatmu ca dukkhata. 


Pháp nào có tên gọi là Khổ Não /là Pháp có trạng thái đau đớn buồn 
rầu. Pháp ấy chắng phải chỉ để riêng cho những người trong một 
xứ, /chắng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, /chắng 
phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy 
để chung cho nhân loại, /súc sanh, luôn đến chư Thiên, Ma Vương 
/cùng Phạm Thiên cả thảy. 


Nagamadhamno nigamassa dhamnno nacapiydm ekulassa dhammmo 
sabbassa lokassa sadevakassa eseva dhamuno yadtidarm andaf. 


Pháp nào có tên gọi là Vô Ngã /là Pháp có trạng thái không phải là 
của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một 
xứ, /chắng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, /chắng 
phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. /Pháp ấy 
để chung cho nhân loại, /súc sanh, luôn đến chư Thiên, Ma Vương 
/cùng Phạm Thiên cả thảy (1y). 


Acưam vafaydm— kãyo pafhavin qdhisessai chuddho apetaviiiano 
nưrattham va kalingaram. 


Thân này chẳng bao lâu, nằm vùi trong lòng đất. /Vô dụng xác 
không hôn, như gõ mục vứt bỏ. 


Ayasma ca viñiiãnam yadã kãyam jahantimaụ apavitho tadã seti 
nưratthamm va kahngara. 


Tuổi thọ, chất lửa, hoặc tâm thức, khi lìa bỏ thân này trong giờ nào 
rồi, /thân này không nên hoàn để trong nhà. /Người đời, họ đem 
liệm bỏ nằm trên mặt đất trong giờ ấy, /như đóng tro tàn, tìm sự lợi 
ích chẳng có. 


tự 
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VÀ Nế rẺ Phước quý báu mà con đã trong sạch làm đây, nguyện làm nhân đến 

“Á đạo quả Níp Bàn. Nguyện xin hôi hướng đên chư thiên, vua trời Đề 

`. Thích, các ngài Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở khắp các mọi 
phương trời, nhất là chư thiên ở trong nhà của con, và chư thiên ở 
khắp mọi phương hướng. Xin hoan hỷ với quả phước báu này, 
được tăng phước tăng thọ trong các cõi trời mà các ngài đang trú 
ngụ. 


Con xin hồi hướng quả phước báu này đến cửu huyền thất tổ của 
con đã quá vãng đặng hay biết mà hưởng cảnh quả phước như 
ý nguyện. Nếu sông trong cảnh khổ xin được thoát khổ, nếu sống 
trong cảnh an nhàn thì được tăng phước tăng thọ. 


Con xin chia quả phước báu này đến thân bằng quyến thuộc của con 
còn đang tại tiên, xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân 
tâm được an lạc, và đặng hướng cảnh quả phước như nguyện. 


Xin hồi hướng đến chư Diêm Vương, đến các vị khuất mặt khuất 
mày đã quá vãng ở quanh đây, đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 
loài, và cho con sớm mau đặng hưởng cảnh quả phước như ý 
nguyện mong cầu, đều nhau cả thầy. 


HỎI HƯỚNG ĐÉN CHƯ THIÊN 


Akasafthä ca bhunưmatthãa. Devã nãgã mahiddhikãa. Puññam no. 
anurnodantu. Ciramu rakkhantu I. Sãsanam 2. Rafthake 3. Ñãfayo 
4. Panmnmo 53. No sada. 


Chư Thiên ngự trên hư không. Địa cầu thượng ngự, rõ thông mọi 
điều. Long Vương thần lực có nhiều. Đồng xin hoan hỷ phước đều 
chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu 
dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng 
.x phước đài bền lâu. Chúng con vui thú đạo mâu. Tu hành tỉnh tấn 
`.⁄. ngõ hầu vô sanh. 


/œ KINH HỎI HƯỚNG 
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TÀI asaiiñino, katatn puññaphalam mayham. Sabbe bhãợT bhavaHntte,ÿe ` /Š 
` tam katamn , suviditam dinnamn puññaphalam mayñ, ye ca ftatha 
najanaHt, devd ganftA nivedayu1m, sabbe lokqmhi ye saffA4 

jpantaharahetuka, rmanuñHam bhojanam. Sabbe labhanfu“ mama 


cefasdtti. 
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Phước căn con đã tạo thành, 

Do thân, ngữ, ý tu hành øieo nên. 

Đều là phước báu vững bèn, 

Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. 

Cung trời Đao Lợi thọ nhàn, 

Chúng sanh hữu tưởng, nhơn gian Ta Bà. 
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là, 

Bậc trời Vô Tưởng được mà hưởng an. 

Phước con hồi hướng dâng ban, 

Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. 
Bằng ai chưa rõ lời cầu, 

Xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. 

Có người làm phước được rày, 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. 
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, 

Hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. 
Chúng sanh thế giới các hàng, 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. 

Xin thâu phước báu cúng dường, 

Hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng (/2y). 


CÂU NGUYỆN GIẢI THOÁT 


(Sau khi làm xong việc tài thí hoặc pháp thí rồi, cần phải đọc Câu Nguyện sau đây đề dứt bỏ lòng 
ham muốn và mong giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi) £ 


sư) lam vafa me (puẴfñam) danam ãsavakkhayavahamởu hotH qnagdf€ (¬ ~- 
Mi ⁄⁄- = PA y 
ÉP =- NI. ` 
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"Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món. Ko) 
x^À 2. _8 duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm . ~⁄“; 
z/., trong ngày vị lai. 


HỎI HƯỚNG PHƯỚC ĐÈN THÂN QUYÉÊN ĐÃ QUÁ 
VANG 
ldam no (vo) ñãfImnatm hontu. Sukhitã hontu ñđfayo ( 3lân). 
[Chư Tăng tụng: Vo - Phát tử tụng: No] 


Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi 


hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị 
ây hằng được sự yên vui (/ lay). 
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Bạch chư Đại Đức Tăng được rõ: 


Những thực phẩm này do chúng con làm, hiệp theo lẽ đạo. Chúng 
con xin hôi hướng cho các bậc ân nhân của chúng con, nhật là cha 
mẹ chúng con. 


Chúng con xin dâng những thực phẩm này, gọi là lễ 
.ỐÖ ˆ _ „ có những món ăn phụ thuộc, dâng cúng đên chư 
tăng, xin đức Phật chứng minh. 


Xin các vị ân nhân của chúng con, nhất là cha mẹ chúng con hay 
biết rằng, phước báu của lễ này, về phần các vị 
đó, và xin cho các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý, khi thọ hướng 
rồi thì được kết quả làm người, quả trời cùng quả ÑNíp Bàn, và cho 
được như ý muốn của các vị ân nhân của chúng con, nhất là cha mẹ 
chúng con, do theo phước báu, chảy vào không dứt. 








Lần thứ nhì 
Lân thứ ba (/ay). 
=— „g h l 
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Những người thọ phép Tam Quy rôi được gọi là Cận Sự Nam (Upäsaka) hoặc Cận Sự Nữ 
(Upäsika), nếu muốn thọ Ngũ Giới, phải xin thọ nơi thây Tỳ Khưu hoặc Sa Di. 


Trước hết phải đọc "Bài lễ bái Tam Bảo," tưởng nhớ đến ân đức Phật, Pháp, Tăng rồi mới nên 
đổi trước mặt thây Tỳ Khưu hoặc Sa Di mà xin thọ Ngũ Giới băng lời sau đây: 


Phật tử đọc: 

I. Kính bạch Đại Đức (¡-3 vị - chư Đại Đức, „rên 3 vị - chư Đại Đức 
Tăng). chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam 
Bảo, để vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích. 

**Ukãsa ham (Mayam) bhante visum visumm rakkhanatthaya 
fisaraena saha pañca silãni yacãmH|maji 


2. Kính bạch Đại Đức (¡-3 vị - chư Đại Đức, rên 3 vị - chư Đại Đức 
Tăng), chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam 
Bảo, để vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ nhì. 

**Dufyamp. ukãsa ham (Maydam) bhanf€ ViSUINH ViSUM 
rakkhanatthqyq tisarauena suha palca silan! yñcqmjmaj 


3. Kính bạch Đại Đức (¡-3 vị - chư Đại Đức, rên 3 vị - chư Đại Đức 
Tăng), chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam 
Bảo, để vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba. 

**TlafiyampkL khãsa ham (Mayam) bhanf€ VISUIW ViSUM 
rakkhanatthqyq tisarauena suha palca silani yñcqmj1maj 


Sư đọc (7 /ần): 
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ đức Bhagavä đó, Ngài là bậc 
Arahan cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự 
ngộ, không thầy chỉ dạy. 
s* Namo tassa bhagavato arahatfo samtma samnbuddhassa (I lần). 


..„ Phật Tứ đọc Œ lấn): rà, 
¬ ⁄ —— Con đem hệt lòng thành kính, làm lễ đức Bhagavä đó, Ngài là bậc SỐ P-i 
\ưZZ __ Arahan cao thượng, được chứng quả Chánh Biên Tri, do Ngài tự Á > 2 
⁄.;‹-.. ngộ, không thầy chỉ dạy. x". 
GA ngộ, không thây chỉ dạy 3 2%) 
số) z= CA hế 76 Kinh Nhật Tụng-20T1 2È t3 
K ư z¿ x H ˆ 22 )J> 


s* Namo tfassa bhaøgavatfo arahatfo samtma sammbuddhassa (3 lần J 


jÀ-2 
xe _Ø 
2 \ Sư đọc từng câu. và Phật Tứ đọc theo: 
_“ Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật. 
s* Buddham sarandan gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. 
s* Dharmmna1nu saranan gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
s* Sangham saranarm gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ nhì 
s* Dutfiyampi Buddha1mu saranan gacchãmd. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ nhì 
s* Dutfiyampi Dhamma1m sarandam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ nhì. 
s* Dufiyampi Sangham saratIqa gacchãmH. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ ba. 
s* Tafiyampi Buddham saranamu gacchữm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ ba. 
s* Tafiyampi Dhamma1 saranarn gacchaữm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ ba. 


s* Tafiyampi Sangham saratarn gacchãm. 


Sư đọc: Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. 
Tisaraaggahqndnt DariDut—IIdĐ. 
( y, 
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Phật Tử đọc: Dạ, xin vâng. 
s* Ama bhante. 
x/ ⁄€ 
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1. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh 

s* Panatipdatfa veramat sikkhapaddm samadIyAHn.. 
2 

ca 


2. Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự trộm cắp 


s* Adinnadana verama sikkhapaddmu samadiyami. 

3. Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự tà dâm. 
© _ ° ~ — — 
‹© 


s* KaAmecsuimicchacara veramatI sikkha-padam samadiyamu. 
4. Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự nói dồi. 
s* Musavada verarmdI sikkhapaddtnt samAdIyAH,. 
rượu, và các chât say 


s* .SwrämecraydrndqJ]appamadlafthana veramai sikkhapadam 
sarmadliyanu. 





s. Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự dê duôi, uông 


Sư đọc: Chư Phật tử nên thọ trì Ngũ Giới này cho được trong sạch 

phải rán vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chắng nên dễ duôi. 
Tran! palca sikkha-padanl sadhukam katva qppamđadena niccakalam 
sammarakkhitabbam 





Phật Tử đọc: Dạ, xin vâng 
s* ma bhanfe 


sanh được giải thoát Níp Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ âầy, nên 
lầm nhơ. 


Sư đọc: Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, 
chư Phật tử phải rán thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng đê 


các chúng sanh được đây đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng 


tasrma silamt visodhaye 





Silena sugødaf1ụ yanfl silena bhogasampada silena mniDbuflm yanti 
Phật Tử đọc: Lành thay, lành thay, lành thay! 
) s* .Sadhi! Sadhi! Sadhi! 3, 
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“S4 Ø BUDDHA KHAMAIPANA 7> 
ZF ` {3 
“là. Uttanangena vandeham Padaparmsun varuttama1n Buddhe yo khalito 

doso Buddho khamafII ta raind1. 

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức 

Phật, /là đầng Chí tôn, Chí thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm 

đên Phật Bảo. cúi xin Phật Bảo /xá tội lỗi ây cho con (/2y). 

SÁM HỎI PHÁP BẢO 
DHAMMA KHAIM.AIPANA 

Uttanangena vandeham Dhamumafñca duvidham varam Dhamữme yo 

khalito doso Dhamữno khamatU fan aind1n. 

Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai loại Pháp Bảo, ñà 

Pháp học và Pháp hành. /Các tội lôi mà con đã vô ý /phạm đên 

Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ây cho con (/ay). 

SÁM HỎI TĂNG BẢO 
SANGH-AI KHAMAPANA 

Utamangena vandcham sSanghañnca duvidhofamam sSanghe yo 

khalito doso Sangho khamafI ta! maind1. 

Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo, ñà 

Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lỗi mà con đã vô ý /phạm đến 

Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi â Ấy cho con (/4y). 
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Những người Cận Sự Nam và Cán Sự Nữ xin thọ giới Bát Quan Trai, trước ngày hạn kỳ thọ giới, 
phải sắp đặt cho xong xuôi công việc của mình làm trong ngày thường, đặng sáng ra xin thọ giới 
cho được trong sạch, khỏi bị việc trần ràng buộc. 


Tự mình thọ øiới: 


Đến kỳ, sáng phải thức cho sớm, dọn mình cho sạch sẽ, rồi mới nên đi thọ giới, nếu đi được 
trong lúc rạng động thì tốt, băng không có thê đi thọ được, phải đôi trước Kum Thân, mà phát 
nguyện như sau: 


Ngày nay phải thọ trì Bát Quan Trai Giới, con là người thọ trì Bát Quan Trai Giói, 
trọn ngày nay và đêm nay. 
s* AjJja uposatho timafica raftin nafica divasam uposathiko (uposathika) bhavissami. 


Nếu không thuộc tiếng Phạn thì phát nguyện bằng tiếng Việt cũng được. 


Sau khi đã nguyện, phải giữ một lòng không nên phạm điều học mà mình đã phải thọ trì. Nếu 
tiện thì phải đi xin thọ giới nơi thầy T) Khưu hoặc Sa Dị, dâu khi mặt trời đã lên cao rồi mà mình 
mới đi thọ giới, thì cũng gọi rằng được thọ trọn một ngày, một đêm, bởi mình đã có phát nguyện 
rôi, phước báu cũng bằng nhau. 


Thọ giới trước vị Tỳ Khưu hoặc 5a Di: 


Khi đối trước mặt thầy Tỳ Khưu hoặc Sa Di, mà xin thọ giới Bát Quan Trai, trước hết phải đọc 
bài lê Tam Bảo, sau mới xin thọ giới. 


Phật tử đọc: 

I. Kính bạch Đại Đức (¡-3 v¡ - chư Đại Đức, rên 3 vị - chư Đại Đức 
Tăng). chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới 
nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích. 

**Ukasa ham (Maydm) Bhante visumu visutu rakkhanafthaya 
fisqaranena saha d{fhqngasamannagdftt Hposathqm yacãmi 


(ma). 

( hi : +, S° Lá s° Lá ° r sđ / 
AI 2z. Kính bạch Đại Đức (/-3 vị - chư Đại Đức, rên 3 vị - chứ Đại Đức T2 
wd 2 ` Tăng), chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới Ð ÀZ 
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2 nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần. = ZK 

VÀ Xó: thứ nhì. XMÀN 
7 : *%*Duftiyampi kãsa ham (Mayam) Bhame visuụ visum  ¿£ V 
HE ¿ 


rakkhanatthqwa tisaranend saha d{fhqngasamannagafqm 

Hposatha1m yacqmmi (1d). 

3. Kính bạch Đại Đức (¡-3 vị - chư Đại Đức, rên 3 vị - chư Đại Đức 
Tăng), chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới 
nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần 
thứ ba. 

s* Tafiyampi nkãsa qham (Maydam) Bhanf€ VISHIW VIsu 
rakkhanathaya tisaranena saha qffhangasaimannagafam 

uposatha1 yqäcqmmi (ma). 


Sư đọc (/iần): 
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ đức Bhagavä đó, Ngài là 
bậc Arahan cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do 
Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. 
s* Namo fassa bhagavato arahatfo sammä sambuddhassa (1 lần). 


Phật Tử đọc (3 lân ): 
Con đem hết lòng thành kính, làm lễ đức Bhagavä đó, Ngài là 


bậc Arahan cao thượng, được chứng quả Chánh Biến Tri, do 
Ngài tự ngộ, không thây chỉ dạy. 


s* Namo tassa bhagavato arahafo sammñ sambuddhassa (3 lần). 


Sư đọc từng câu, và Phật Tử đọc theo: 
Con đem hệt lòng thành kính, xin quy y Phật. 
** Buddham sarandan gacchãm. 


Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp. 
s* Dharmma1nu saranarn gacchãm. 





VỘ ⁄ : Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng. ( : L 
Ề bi ` ** Sangham saratan gaccham. Z^ &L ; 
Ẻ /#T =.  Conđem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ nhì. L_ 2 `4 
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Ý \ ¬.„Z Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ nhì. SẤẮ. 
⁄4 ) s* Dutfiyampi Dhamma1t sarandarmn gacchãm. 4 3 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ nhì. 
s* Dutfiyampi Sangham saratIqt gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Phật lần thứ ba. 
s* Tafiyampi Buddham saranamu gacchữm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Pháp lần thứ ba. 
s* Tafiyampi Dhamma1m saranamn gacchaữm. 
Con đem hết lòng thành kính, xin quy y Tăng lần thứ ba. 
s* Tafiyampi Sangham saranan gacchãmH. 


Sư đọc: Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. 
TisaratIggauhund DarIDH†IId. 





Phật Tử đọc: Dạ, xin vâng. 
s* Ama bhante. 


Sư đọc từng câu. và Phật Tử đọc theo: 


e Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự sát sanh. 
s* Pandtfipatãä veramaI sikkhãapadam samadiyami. 


e Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự trộm cắp. 
s* Adinnadand veramaI sikkhãpadam samadiyami. 


e Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự hành dâm. 
s* Kamesu micchãcñrã veramaI sikkhã-padam samadiyäHm. 


e Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự nói dôi. 
s* Musavada veramatI sikkhãpadam samadiyäm. ⁄ 
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XX_ se Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi, uống ớ° 
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q 
samadiyamu. 
e Con xin vâng giữ điêu học là cô ý tránh xa sự ăn sái giờ. 
s* Vikãlabhojana veramat sikkhã-padatm samadiyanm. 


e Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thôi 
kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điêm thoa dâu 


thơm, dồi phấn, và đeo tràng hoa. 


s* NaccagTfa vãdita visi kadassanamala 
qndhavilepanadharanamandattavibhH sa-ndaffhänd verdimdtI 


tránh xa chỗ năm ngồi, nơi 


sikkhapadau samadiyami. 
e Con xin vâng giữ điêu học là cô ý 
quá cao và xinh đẹp. 
s* Uccãäsayana mahãsayanad veramatIY sikkhapadam samadiyami. 





Phật Tử đọc: 
Chúng con xin thọ trì Bát Quan Trai Giới, /trọn đủ tám điều 
của đức Phật đã giáo truyền, /hầu để vâng giữ hành theo /cho 
được trong sạch /trọn ngày nay và đêm nay, /mong cầu gieo 
được giống lành, /để thấy rõ Níp Bàn trong ngày vị lai. 
s* Imam afthangasamannagatamn Duddhappafifiatain Iposatham 
HIẽmalica rafttm Iứé<naRiica divasam sammadeva abhirakkhitum 





samadiyamu. 
Sư đọc: 
Chư Phật tử nên thọ trì Bát Quan Trai Giới cho trọn ngày nay 
và đêm nay, không nên dễ duôi. 
s* Imani dftha sikkhãpadani uposatha-silavasena imañca rattim 
HIẽémalica divasam— sadhuka1m katva qDDamadend sanima 
rakkhitabbam. 
_¬ „ Phật Tử đọc: _ 
k Dạ, xin vâng. ` Pa : 
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| 2 Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các \ 
` chúng sanh được đây đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng 
Ta À sanh được giải thoát Níp Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi cáccớấy, -“” 
nên chư Phật tử phải rán thọ trì giới luật cho được trong sạch, 
đừng để lắm nhơ. 
s* Silena sugatfin yanti silena bhoøgasampadlä silena nibbutin yanfi 
tasrma silat visodhaye. 


Phật Tử đọc: 
Lành thay, lành thay, lành thay! 
s* .Sadhữ! Sadhi! Sadhiu! 


SÁM HÓI PHẬT BẢO 
BUDDHA KHAMAPANA 


Uttanangena vandehaim Padaparnsun varuffarnama Buddhe yo khahito 
doso Buddho khamatfII ta raind1m. 


Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân đức 
Phật, /là đầng Chí tôn, Chí thánh. /Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm 
đên Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo /xá tội lôi ây cho con (7y). 


SÁM HÓI PHÁP BẢO 
DHAMMA KHAMAPANA 


Uttanangena vandeham Dhanunañca duvidham varama Dhamữme yo 
khalito doso Dhamuno khamatU tan Imaind1m. 


Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai loại Pháp Bảo, /là 
Pháp học và Pháp hành. /Các tội lỗi mà con đã vô ý /phạm đên 
Pháp Bảo, /cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ây cho con (/2y). 


`. SÁM HÓI TĂNG BẢO Y4 
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<„Đ “DHamangena vandcham Sanghañca duvidhottamam Sanghe yớ. 
2À vế < Ø khahto doso Sangho khaimmatU f1 matmnd1. 
⁄ / Con đem hết lòng thành kính, /cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo, /là 
Phàm Tăng và Thánh Tăng. /Các tội lôi mà con đã vô ý /phạm đên 
Tăng Bảo, /cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ây cho con (/2y) 
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LÊN GIHIVINAYA SANKHEPA ẨẤŠ 


PHÉP TU BƯỚC ĐẦU 
(Pubbabhagapdfipatfi) 


Những người có lòng tin tưởng đến ân đức Tam Bảo và muốn quy y làm cận sự 
nam (Upäsaka) hoặc cận sự nữ (Upäsika) là phép tu bước đẫu cho đặng chín chắn 
theo bồn phận người cư sĩ, trước tiên phải tỏ lòng sám hồi giữa Tam Bảo, trước 
một, hai, ba vị Tỳ Khưu hoặc trước mặt tăng chúng, là từ bốn vị T Ð Khưu trở lên, 
mà sảm hối cũng được, rồi sau mới thọ Tam Quy, mới đúng theo luật tại gia cư sĩ, 
xong rồi phải xin thọ trì Ngũ Giới cho đến trọn đời. Nếu có lòng tín thành sốt sắng 
hơn, nên thọ trì Bát Quan Trai Giới theo ngày đã định thì càng quý. 


Nêu chỉ có một người nam hoặc một người nữ sảm hồi thì phải đọc như váy: 


Accayo ram bhanfe qccagdma yathä balam yathaä mũnlham yathä aqkusalam. Yo 
(yä) ham bhanfe kañyena va vãcãya vã mandasĩ va bhagavadfo buddhassa vã 
dhamưmassa vã sanghassa vũ agaravan qkãsửụ fassa (fassä) me bhanfe Bhagava 
(4yyo, qyyä, sangho) accqyd! qccaqydfo pdafiggauhdfu (pafiggauhantu) ãydtfiTm 
SdrIyarayda. 


Bạch đức Thê Tôn (Ngài, các Ngài, Đại Đức Tăng). 
Vì con là người thiêu trí, lâm lạc, và không minh mẫn, nên đã phạm các tội lôi. 


Bạch đức Thê Tôn (Ngài, các Ngài, Đại Đức Tăng). 
Sợ e con đã dê duôi, không đem lòng thành kính, mà phạm đên Phật Pháp Tăng. 


Cầu xin đức Thế Tôn (Ngài, các Ngài, Đại Đức Tăng). 
Xá tội lôi ây cho con, bởi các tội lôi ây là quây thật, đặng cho con làm những việc 
lành từ nay về sau. 


Xong rồi, thây Tỳ Khưu hoặc chư Tăng chứng mình nơi ấy phải nhận bằng tiếng 
"Sadhu, " nghĩa là "Phải rôi, đúng rồi. " 


"x>y Nếu có nhiễu chư Phát tứ, từ hai người trở lên, đông xin sám hôi một lượt thì đọc: £ 
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Ye (ya) maydra¬ bhantfe kãyena vã vãcñya vũ manasa vă Bhagavato Buddhassa vũ /⁄4 ÄÑ 





MÊ, dhamưmassa vã sanghassa vũ agaravain qkarinhd tesamt (ftãsamgl) no bhanfe 
Bhagava (ayyo, qyyä, sangho) qccqyd! dccaydfo pafiggaphđtu (pafiggaihantn) 
qydfi SaIn„varaya. 
Khi đã sám hối giữa Tam Bảo rồi, nên xin thọ trì Tam Quy (Quy y Phật, Quy y 
Pháp, Quy y Tăng) mới đúng theo phép tu của cận sự nam hoặc cận sự nữ trong 
Phát pháp. 
Phép quy y trước mặt l, 2, 3 thây Tỳ Khưu hoặc giữa Tăng chúng đều được cả. 
Nếu chỉ có một người nam hoặc một người nữ làm pháp quy y trước mặt thầy Tỳ 
Khưu hoặc giữa Tăng chúng thì phải đọc như sau: 
Esahamw bhanfe suciraparinibbutampi tan Bhagavanfdtm sarandt—~ gacchamH 
dhammmaica bhikkhUusanghañca. 
Upasakata (upAasikamu) man" ayyo (dyya, sangho) dharetH (dhãrentH) qj]dfagge 
DũNHDCfdTI Sardun0 gafd1n. 
Bạch Ngài (Các Ngài, Đại Đức Tăng). 
Con câu xin thọ phép quy y Phật đã viên tịch Níp Bàn, câu xin thọ phép quy y 
Pháp, câu xIn thọ phép quy y Tăng. 
Xin Ngài (Các Ngài, Đại Đức Tăng). 
Nhận biệt cho con là cận sự nam (cận sự nữ) đã quy y Tam Bảo kê từ ngày nay cho 
đên trọn đời. 
Xong rồi thây Tỳ Khưu hoặc Tăng chúng phải nhận bằng tiếng "Sãdhu. " 
Nếu có nhiễu Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ, từ hai người trở lên, đồng xin thọ phép 
quy y thì đọc: 
Ete (cf) mayda.É bhanfe sucird-parinibbuftampi tan. bhagaVdHfdợ”a— saranuam 
øgacchữma dhanunañca bhikhusanghaica. 
AÝ, X⁄ Upasake (upasikãyo) no dyyo (dyyä, sangho) dharetH (dharentH) đjjdfagg9e ( lí 
W/ _¬._ DãNHD€fe (pñIậHDefđ) sarandn gafe (gdf8). ớˆ (*, 
\ ) "x7 
11% L( Z⁄ 
// re Nghĩa như trước, chỉ khác nhau là đổi "con" ra “chúng con.” `. “l7 \&%Š 
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ĐÀ QC đ<^ / Œ1 Jò, 
Ä[ 2 ( XŠZ£ 
\ CỔ) te 
`¿ 4 € c l. 
““t `. 3Sx ¿ ~— vi à 2 j Mr 
S9 WyX XƯŒC xo) 
—-: “ ~/ Ẩ ? r ^ N + v ^ ÁN. ~ A+ r ^ c2 r Z7 „ tc - ⁄“ 
L2 Nêu chỉ có một người nam hoặc một người nữ đổi trước tượng Phật, hoặc trước cao 7 "NẾ 
dì G tháp thờ Xả Lợi mà làm phép quy y thì đọc: X2? * 
“ \¬»ý "“Ế Bo 
>3. * =° 
⁄ Ồ Esaham bhanfe suciraparinibbutampi tam Bhagavanfdtmnt~ saratdtn<t` gaccham Á ñ 


dhamxmafca bhikkhUusanghañca. 


Upasakatma (upasikam) mạm Bhagava dharefH qj]dfqgøge DÃNHD€fGH saratdn 
sưtam. 


Nghĩa như trên, chỉ khác nhau chỗ gọi: Bạch Ngài, các Ngài Đại Đức Tăng, thì 
đọc: Bạch đức Thế Tôn. 


CHI CỦA NGŨ GIỚI 


GIỚI SÁT SANH CÓ 5 CHI: 


1- Chúng sanh có thức tánh (Pãno). 

2- Biết chúng sanh có thức tánh (Pãnasaññitã). 

3- Tính giết (Vadhakacittam). 

4- Rán sức giết (Upakkamo). 

5- Chúng sanh chết bởi sự rán sức ấy (Tena maranam). 


GIỚI TRỘM CÁP CÓ 5 CHI: 


1- Vật có chủ gìn giữ (Parapariggahitam). 

2- Biết rằng vật có chủ gìn giữ (Para-pariggahitasaññitã). 
3- Tính trộm cắp (Theyyacittam). 

4- Rán sức trộm cắp (Upakkam9). 

5- Trộm cắp được bởi rán sức ấy (Tena haranam). 


GIỚI TÀ DÂM CÓ 4 CHI: 


1- Người không nên tà dâm, nghĩa là có người gìn giữ (AgamanTyatthãnam). 
2- Tính tà dâm với người đó (Tasmim sevanäcittam). 

3- Rán sức tà dâm (Upakkam9). 

4- Đã tà dâm (Maggena magøappafipaädanam)). 


GIỚI NÓI DÓI CÓ 4 CHI: 


I- Điều không thật (Atatham vatthu). 
2- Tính nói đôi (Visamvädanacittam). 





XÝ, V 3- Rán sức nói đối (Tajjo vãyãm0). ( J2 
V. - 4- Đã làm cho người tin chắc lời nói dôi ây (Parassa tadatthavijãnanam). Z £ 
_ 4/7 l5 cv) Š `4 
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<2 T- Rượu (MajjanTyavatthu). “ã =“..ấ 
2 2- Tính uông (Pätukamyatäcittam). \ 27k 
ẢNN PIN No, h ˆN - - 4 xá 
`). 3- Rấán sức uông rượu ây (Tajjo vãyãm0). ¬"—”K  . ` 
“Á 4- Đã uông rượu ây khỏi cô (Tassa pãnam). “ 
⁄{ Ủ + 2 





Các chi trong giới sát sanh, trộm cắp, nói dôi, uông rượu đêu giông trong Ngũ Giới. 


GIỚI HÀNH DÂM CÓ 4 CHI: 


I- Trong 30 khiếu (Bhedanavatthu). 

2- Tính hành dâm (Sevanäcittam). 

3- Rán sức hành dâm (Tajjo vãyãmo). 

4- Đã hành dâm (Maggena maggappafipãdanam). 


GIỚI ĂN SÁI GIỜ CÓ 3 CHI: 


I- Sái giờ (là từ chinh xế đến mặt trời mọc) (Vikãlo). 
2- Vật thực được phép ăn trong giờ (Yãvakälikam). 
3- Đã ăn khỏi cô (Ajjhoharanam). 


GIỚI MÚA HÁT, ĐỜN, KÈN, XEM MÚA HÁT, NGHE ĐỜN KÈN, ĐIÊM TRANG 
NHAN SẮC, NHỨT LÀ XỨC DẦU THƠM, DỎI PHÁN, ĐEO TRÀNG HOA CÓ 6 CHI: 


1- Múa hát, đờn kèn (NaccagTtädi). 

2- Tính làm (Kattukamyatäcittam). 

3- Đi nghe hoặc xem và đã nghe hoặc đã xem (Sutadassanatthäya gamanam)). 
4- Vật đề trang điểm nhất là tràng hoa (Mãlãdi). 

5- Cố ý dùng đồ trang điểm nhan sắc (Dhãranacchandatä). 

6- Đã dùng đồ trang điểm mà trang sức (Tassa dhãranam). 


GIỚI NĂM NGÒI CHỖ QUÁ CAO VÀ XINH ĐẸP CÓ 3 CHI: 
1- Nơi nằm ngồi quá cao và xinh đẹp (Uccãsayanamahãsayanam). 


2- Tính nằm hoặc ngồi (Paribhogacittam). 
3- Đã năm hoặc đã ngôi (Paribhogakaranam)). 


Khi Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ đã phạm đủ chi trong mỗi giới gọi là đứt giới, bằng phạm chưa 
đủ chị, chỉ gọi là giới bât tịnh. 
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bl\ ^^ Si) jạ?, 
2llÀ--Z2# (ồX€ /jẲ 
$3» , —z:iÐŠ 
r^À ? ““ „2 `Ni» %6 
cc. DĐ *úC Xe) 
~%¡ =+-2⁄4 "Nếu luận về ngày kỳ, thì Giới Bát Quan Trai chia ra làm hai cách: táo keo 7 
⁄|j \ -_Ø \ ~⁄⁄1x 
4 : ề vn 
-Ấh lạc” _Ø 1) Phép Bát Quan Trai thọ trì trong một ngày và một đêm (Pakati uposatha). à " 
4 ` 2) Phép Bát Quan Trai thọ trì thêm ngày rước và ngày đưa (Päfijãgara uposatha). Á Ằ 
£® j F k 2> 
Bát Quan Trai thọ trì trong một ngày, một đêm có § ngày trong mỗi tháng: ngày 5, 8, 14, 15, 20, 
23, 29, 30 (tháng thiêu thì ngày 28 và 29). 
Bát Quan Trai thọ thêm ngày rước và ngày đưa, có 12 ngày trong mỗi tháng: ngày l, 4, 6, 7, 9, 
13, 16, 19, 21, 22, 24, 28 (tháng thiêu ngày 27). Trong 12 ngày ây đêu là ngày trước và sau liên 
tiệp 8 ngày bát quan trai thọ trì trong một ngày và một đêm. 
BÁT QUAN TRAI 
Trong Bát Quan Trai thọ trì trong một ngày và một đêm Ấy, Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ phải đối 
trước mặt thây Tỳ Khưu hoặc Sa DI, mà xin thọ giới môi khi đên ngày kỳ. 
Trong Bát Quan Trai thọ trì thêm ngày đưa và ngày rước, Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ phải trau 
giôi đức tánh, tưởng nhớ tám điêu học, trong 12 ngày đưa rước, chỉ phải giữ mình, lánh xa ngũ 
trân đê chờ ngày đặng xin thọ trì Bát Quan Trai lI ngày, 1 đêm cho thêm sự tinh khiệt, không 
buộc phải đi thọ giới nơi thây Tỳ Khưu hoặc Sa DI. 
Phép Bát Quan Trai thọ trì I ngày l đêm dạy phải đối trước mặt thầy Tỳ Khưu hoặc Sa Di mà 
xin thọ trì tám điêu học đên khi mãn một ngày một đêm ây, chỉ phải giữ gìn không cho phạm đên 
tám điêu học, nhưng không buộc phải xin thọ giới. 
Khi Phật còn tại thế có truyền phép Bát Quan Trai 6 ngày trong mỗi tháng, là ngày 8, 14, 15, 29, 
30, (tháng thiêu thì 28, 29). 
Sau khi Phật tịch diệt được 4 tháng, có cuộc đại hội nhóm 500 vị A La Hán. Đại đức Ma Ha Ca 
Diệp làm tọa chủ đê kết tập Kinh Luật, thây còn cách khoảng (từ 15 đên 23, từ 30 tới mùng 8), 
các Ngài định thêm ngày Š và 20 đê làm phép Bát Quan Trai trong mỗi tháng có tám ngày. 
VIỆC NÊN LÀM 
Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ đã xin thọ giới Bát Quan Trai l ngày I đêm, trong mỗi kỳ, nếu muốn 
được trọn phước thì phải giữ gìn thân và khâu cho trong sạch, y như lời Phật đã truyên răn. 
WÄX VÍ : à. : . › ( / 
` Muôn cho thân được tính khiệt, phải tránh xa các nghiệp nghệ trong ngày ây, nhứt là nghê ruộng ` 
` bự, —.„_ rây, mua bán vì là việc làm cho giới bât tịnh. đŒ ` À» È 
⁄ K. “®> 7 bà. 
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Q0 ¿ xã Xưý ˆ ` te 
Xà cx “Muốn cho khẩu được trọn lành, phải ngăn ngừa những lời nói vô ích, nói đến thế sự, nhứt là biện“ eo Z7 'NẾ 
⁄j`` 4 luận về cơm, gạo, tốt, hay xấu, xứ này Xứ kia có nước đục hay trong, y phục dày hay mỏng, nam ` ÚC 
Z TS \.#' nữ nhiều hay ít, v.v... Phải nói về điều lành là bàn luận về phép thọ Ngũ Giới, Bát Quan Trai `. ⁄““ 
Z Giới, và quả báo của sự trì giới, tham thiền, trí tuệ, và nghe thuyết Pháp. Trước khi niệm Phật „ ( % 
CN tham thiên phải suy nghĩ vê các tội của ngũ dục băng cách sau này: Sắc, thính, khí, vị, xúc, năm ` kh 


món trân ây, đêu làm cho mình mặc phải nhiêu sự phiên não luôn luôn. 


Hoặc suy gẫm về cái thân ngũ uân, cho thấy rõ là vô thường, khổ não, vô ngã. Nó sẽ tan rã do 
nhiều duyên cớ, nhứt là bị thời tiết. Nó chỉ làm cho mình phải lao khổ, nó sẽ tan rã tự nhiên, nó 
chăng có chi là quý trọng cả. “Thọ uân, tưởng uấn, hành uân, thức uân cũng đều là vô thường, 
khổ não, vô ngã như sắc uân vậy. 


Lại suy gầm thêm về phép động tâm: 


Tât cả chúng sanh trong vũ trụ, chăng có một ai mà mình nương nhờ được dâu là cha mẹ, vợ 
chông, con trai, con gái, bâu bạn, hoặc gia tài cũng đêu là khô, đêu là không phải là chỗ nương 
nhờ; không có một ai chia sự vuI, sự buôn hoặc thay thê cái đau, cái chêt cho mình được. 


Nếu mình đã tạo nhân dữ, thì mình phải mang quả khổ; bằng làm lành, thì được hưởng quả vui. 
Cái khổ hoặc cái vui, nó chỉ đến cho một mình ta; dầu có của cải bao nhiêu cũng không thể đem 
theo được. Nếu suy gẫm như thế đó, thì sẽ thấy cả trong vũ trụ đều không có chỗ nương nhờ. 
Chỉ có ân đức Phật, Pháp, Tăng; chỉ có phép bồ thí, trì giới, tham thiền, trí tuệ, là đáng cho mình 
nương theo, thì mình sẽ được tiếp dẫn trong kiếp vị lai chẳng sai vậy. 


Nêu đã suy gẵm như vậy, rôi ăt sẽ được tỏ ngộ, cảm mên đên ân đức Tam Bảo, dùng 10 hiệu của 
Phật đê niệm tưởng. 


Đức Phật có dạy cách niệm như sau: Phải tìm nơi thanh vắng, ngồi kiết già hoặc bán già cho 
ngay thăng, thong thả, thanh tịnh mà niệm. 
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⁄# \ I. Phải tưởng "Itipi so Bhagavä Araham, Sammäsambuddho..." cho đến "Bhagavä," rồi Á Wv 
` ` niệm trở lại từ đầu đến cuối cho đủ 10 hiệu Phật. Tưởng như vậy được bao nhiêu lần cũng / 
tốt, được 1.000 lần hoặc 10.000 lần, hoặc nhiều hơn nữa càng thêm tốt, tùy sức của mình 
(xem hiệu Phật nơi chương Ân Đức Phật Bảo). 


2. Phải tưởng "So Bhagavä TUg NT so Bhagavã itipi Sammäsambuddho..." cho đến 
"So Bhagavä itipi Bhagavä...", rồi niệm trở lại từ đầu đến cuối cho đủ 10 hiệu của Phật. 
Tưởng như vậy được bao nhiêu lần cũng tốt, được 1.000 lần hoặc 10.000 lần, hoặc nhiều hơn 
nữa càng thêm tốt, tùy sức của mình. 


3. Phải tưởng một hiệu Araham, hoặc Sammäsambuddho, hoặc Buddho, hoặc Bhagavä 
trong I0 hiệu. Niệm hiệu nào cũng được, nghĩa là chỉ tưởng một hiệu mà thôi, tưởng được 
nhiều càng thêm tốt, tùy sức mình. Song niệm thì phải hiểu nghĩa mỗi hiệu mới được (xem 
chương Ân Đức Phật Bảo). 


Niệm đặng thanh tịnh thì sẽ thấy 5 pïti (phi lạc, vui sướng, no lòng không biết đói khát) phát 
sanh ra trong mình như sau này: 


Cách no vui, đa và lông đều nồi ốc (Khuddakäpiti). 

Cách no vui, như thấy trời chớp (KhanikäpTti). 

Cách no vui, hiển hiện như lượng sóng đội nhằm mình (Okkantikäpfti). 

Cách no vui nhiều, có thể làm cho thân bay bồng trên hư không (Ubbeủgäpfti). 
Cách no vui, làm cho mát mẻ thân tâm (PharanäpTti). 


sản . 


Nếu có một trong 5 cách no vui phát sanh thì được kết quả, gần vào bậc sơ định. 


Phép niệm Phật không có mãnh lực kết quả cho đến bậc Sơ Định. Ân đức của Phật là vô lượng 
vô biên, khó thấu cho cùng tột được. Người thường năng niệm Phật thì tham, sân, s1, không phát 
khởi lên đặng, năm phép chướng ngại (tham, sân, nghi nan, buồn ngủ, phóng tâm) cũng đều yên 
lặng. Người niệm Phật phải hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi của mình, như có Phật hằng ở trước mắt 
mình vậy. 


Cho nên dầu ít căn lành, cũng được sự hạnh phúc, sẽ sanh làm người phú túc, cao sang, hoặc làm 
bậc trời trong kiệp vị lai. Vì thê, các bậc thiện trí thức không nên khinh rẻ phép niệm Phật. Phép 
này có nhiêu phước báu, y theo lý đạo đã giải trên. 
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/Z \ 1. THÂN CÓ 3 NGHIỆP: 
TA I. Sát sanh (Pãnätipäto). 
2. Trộm cắp (Adinnädãnam). 
3. Tà dâm (Kãmesu micchãcäro). 


2. NGỮ CÓ 4 NGHIỆP: 

Nói dối (Musävädo). 

Nói hai lưỡi (Pisunäväcä). 
Nói độc ác (Pharusaväe3). 
Nói vô ích (Samphappaläpo) 


mm 


3. Ý CÓ 3 NGHIỆP: 
I. Tham muốn (Abhijjhäã). 
2. Thù oán (Byäpädo). 
3. Thấy lầm (Micchädifthi). 


Các chi của nghiệp sát sanh, trộm cặp, tà dâm, nói dôi đã có giải thích ở chương Ngũ Giới và Bát 
Quan Trai rôi. 


NGHIỆP NÓI HAI LƯỠI CÓ 4 CHI: 


Người mà ta đâm thọc (Bhinditabbo paro). 

Cô ý nói đâm thọc người ấy (Bhedanapurekkhäratä). 

Rán sức nói đâm thọc người ấy (Tajjoväyãmo). 

Làm cho người ấy biết rõ cách đâm thọc đó (Tassa tadatthavijãnanam). 


3c! Net xui 0g 


NGHIỆP NÓI ĐỘC ÁC CÓ 3 CHI: 


1. Người mà ta đã mắng chưởi (Akkositabbo paro). 
2.. Lòng nóng giận (Kuppitacittam). 
3. Đã măng chưởi (Akkosan8). 


NGHIỆP NÓI VÔ ÍCH CÓ 2 CHI: 


1. Lời nói vô ích, nhứt là nói về việc đánh giặc của vua Mahabharata và nói về chuyện 
Rãma cướp nàng Sitã (Bhãratayuddhasitaharanädiniratthakath3). 
2. Đã nói lời vô ích có trạng thái như thê ây (Tathã rũpTIkathãkathanam). 


Ý THAM MUÓN CÓ HAI CHI: 


1. Tài vật của người (Parabhandam). 
2. Tính muôn đem về làm của mình (Attano parinaämanam)). 
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Ki “>1. Người khác (ngoài mình ra) (Parasatto) 
_# 2. Tính chờ làm hại người ây (Tassa tam vinãsacin(8). 


Ý THÁY LÀM CÓ 2 CHI: 


lb 


Ý biến đồi theo điều lầm lạc, nhứt là không tin Tam Bảo (Vatthuno ca 
gahitäkaraviparTtatä). 


2. Ý thấy lầm lạc ấy hiểu lầm cách nào và chấp theo sự hiểu lầm ấy cho là phải (Yathã ca 


nam ganhãti tathäbhävena tassipat(hãnam). 


Trong 10 nghiệp dữ đã giải, khi đã phạm đủ chỉ trong mỗi nghiệp, thì người phạm tội phải mang 
quả khổ trong đời này và đời sau. Nếu trong đời hiện tại mà chưa bị hành phạt, là bởi cái quả đữ 


ây chưa đến kỳ, qua đời vị lai sẽ bị hành phạt chăng sai. 
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1. THÂN CÓ 3 NGHIỆP: 


1. Không sát sanh 
2. Không trộm cắp 
34. Không tà dâm. 
2. NGỮ CÓ 4 NGHIỆP: 
Không nói dối 


Không nói độc ác 
Không nói vô ích 


0” lì.” LAN 


3. Ý CÓ 3 NGHIỆP: 


1. Không có ý muôn được tài vật của người về làm của mình 


2.. Không có thủ oán mong làm hại người. 
3. Thây chánh rôi càng thêm tin lẽ chánh ây. 


Không nói hai lưỡi 





Người nào hành theo 10 nghiệp lành đã giải trên, thì sẽ được hưởng quả vui trong đời hiện tại và 


vị lai chăng sa. 


- 
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GIẾT LOÀI ĐỘNG VẬT 


1. 
2. 
ẠN 
4. 


Mình giết loài động vật. 

Bảo kẻ khác giết loài động vật. 
Vui trong sự giết loài động vật. 
Khen sự giết loài động vật. 


TRỘM CÁP 


Minh trộm lấy của người. 

Bảo kẻ khác trộm lấy của người. 
Vui trong sự trộm lấy của người. 
Khen sự trộm lấy của người. 


....ˆ 


TÀ DÂM 


9. Minh làm sự tà dâm. 

10. Bảo kẻ khác làm sự tà dâm. 
11. Vui trong sự tà dâm. 

12. Khen sự tà dâm. 


NÓI DÓI 


13. Mình nói dối. 

14. Bảo kẻ khác nói dối. 
15. Vui trong lời nói dối. 
16. Khen lời nói dối. 


NÓI ĐÂM THỌC 


17. Minh nói lời đâm thọc. 
18. Bảo kẻ khác nói lời đâm thọc. 
19. Vui trong lời đâm thọc. 
20. Khen lời nói đâm thọc. 


NÓI DỮ 


21. Minh nói lời nói dữ. 
22. Bảo kẻ khác nói lời dữ. 
23. Vui trong lời nói dữ. 
24. Khen lời nói đữ. 
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⁄ À lx <ø 25. Mình nói lời vô ích. _ / ` 
4 26. Bảo kẻ khác nói lời vô ích. ( Ÿx 
N 27. Vui trong lời nói vô ích. Ả “* 
28. Khen lời nói vô ích. 
THAM MUỎN CỦA NGƯỜI 
29. Lòng mình tham muốn của người về làm của mình. 
30. Bảo kẻ khác tham muôn của người. 
31. Vui trong việc tham muôn của người. 
32. Khen việc tham muôn của người. 
THÙ OÁN 
33. Lòng mình thù oán mong hại người. 
34. Bảo kẻ khác thù oán hại người. 
35. Vui trong việc thù oán hại người. 
36. Khen việc thù oán hại người. 
THÁY QUẦY 
37. Mình thấy quấy (giả cho là thiệt, tà cho là chánh). 
38. Bảo kẻ khác thấy quấy. 
39. Vui trong việc thấy quấy. 
40. Khen việc thây quây. 
Trong 40 nghiệp này, nếu phạm vào một nghiệp nào, thì gọi là nghiệp ác. 
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* Nếu Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ có lòng tín thành sốt sẵng, muốn dâng cúng vật thực đến tăng 
chúng hoặc Tỳ Khưu, Sa Di, thì nên làm theo 14 phép sau này: 


1. Phép dâng cúng thực phẩm đến tăng chúng (Saghabhattam). 

2. Phép dâng cúng thực phẩm đến I1, 2 hoặc 3 thầy Tỳ Khưu (Uddesabhattam). 

3.. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu mà mình thỉnh đến 
(Nimantanabhattam). 

4. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu mà mình bắt thăm (Salãkabhattam). 

5. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu, tăng trong một ngày nào không nhất 
định, trong thượng huyền hoặc trong hạ huyền (Pakkhikabhattam). 

6. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu, tăng trong một ngày Bát Quan Trai 
(Uposathikabhattam). 

7.. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu, tăng trong một ngày mùng 1 hoặc ngày 
16 (Päftipadikabhattam). 

§.. Phép dâng cúng thực phâm đến thầy Tỳ Khưu, tăng ở xa mới đến (Agantukabhattam). 

9. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu, tăng có việc phải đi nơi khác 
(Gamikabhattam). 

10. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu, tăng có bịnh (Gilãnabhattam). 

11. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu, tăng dưỡng bịnh cho Tỳ Khưu, tăng cùng 
nhau (Gilãnupatthãkabhattam). 

12. Phép dâng cúng thực phẩm thường thường đến thầy Tỳ Khưu, tăng (Niceabhattam). 

13. Phép dâng cúng thực phẩm đến thây Tỳ Khưu, tăng tại chỗ ở, nhứt là tại thất 
(Kufikabhattam). 

14. Phép dâng cúng thực phẩm đến thầy Tỳ Khưu, tăng theo phiên mà mình đã hứa chịu 
cúng (Vãrakabhattam)). 


Trong 14 phép dâng cúng thực phẩm này, nếu thí chủ muốn dâng cúng theo phép nào, thì phải 
nêu cái hiệu phép ấy bằng tiếng Pãli và nghĩa vào chỗ dấu (...) móc đâu câu, mà đọc, để dâng 
cúng: 


Namo tassa bhagavafo arahatfo sammãsambuddhassa (đọc ba lần). 

Avyam no bhanfe pindapäto dhammiko dhammaladdho dhammeneva uppädito mãtãpitu- 
ädike gunavante uddissa imam (...) saparikkhãäram buddhappamukkhassa sanghassa dema 
(e gunavanfäadayo imam (..) atffano sanfakam viya maññamäanä anumodantu 
anumoditvana yathicchitasampatHhi samijjhantu sabbadukkhãä pamuñcantu iminä 


nissandena. 
tò: Nghĩa: Kính bạch Chư Đại Đức Tăng được rõ, những thực phẩm này của chúng con làm, hiệp F ) 
À / theo lẽ đạo, chúng con xin hôi hướng cho các vị ân nhân của chúng con, nhứt là cha mẹ chúng ý j 

đ by -—¬._ con. Chúng con dâng những thực phâm này gọi là lê (... tên cái lề), có cả món ăn phụ thuộc, ' N.# 

` V^ ù “_ dâng cúng đến chư tăng, xin thật chứng minh. Xin cho các vị ân nhân của chúng con, nhứt là Z \z 
_ f7 G ‹ cha mẹ chúng con hay biết rằng, phước báu của lễ (... tên cái lễ) này về phần các vị đó, và xin, ? ` A 
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TS) =-2⁄ "€ác vị đó được phép thọ hưởng tùy ý. Khi thọ hưởng rồi, thì được thoát khỏi những điều lao khổ” K7 'NẾ 
4j` _A và được kêt quả làm người, quả trời cùng quả Níp Bàn, và cho được như ý muôn của các vị ân yMÀ\ 
£ .¡-. ⁄ nhân của chúng con, nhứt là cha mẹ chúng con, do theo phước báu chảy vào không dứt (đọc ở 

=. lân và lạy). 


I. Nếu dâng cúng bốn món vật dụng đến chư tăng thì đọc: 
Mayam bhante ime caffäro paccaye idhãnetvã saighassa dema sãdhu bhante 
sangho ime cat(äro paccaye pafiggøanhãtu amhãkam digharattam at(hãya hi(ãya 
sukhaya. 
Dutiyampi... Tafiyampi... 
Nghĩa: Kính bạch Chư Đại Đức Tăng, chúng con xin kính dâng bốn món vật dụng này 
đến Chư Tăng. Cầu xin Chư Đại Đức Tăng nhận lãnh bốn món vật dụng này, cho chúng 
con được sự tân hóa, sự lợi ích, sự yên vui lâu dài (đọc 3 lần và lạy). 


2. Nếu dâng bốn món vật dụng đến thầy Tỳ Khưu thì đọc: 
Mayam bhante ime caffäro paccaye idhãnefvä äyasmato dema sãdhu bhante 
äyasmäã ime paccaye pafigganhãtu amhãkam digharattam atthãya hitäya sukhäãya. 
Dutiyampi... Tatiyampi... 
Nghĩa: Kính bạch Ngài, chúng con đem bốn món vật dụng này đến đây, để dâng cúng 
đến Ngài. Cầu xin Ngài nhận lãnh các vật dụng này, cho chúng con được sự tấn hóa, lợi 
ích, sự yên vui lâu dài (đọc 3 lần và lạy). 
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Những Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ, nếu có lòng thành kính đem lễ vật dâng cúng đến chư tăng, 
trước phải thông hiểu theo phép â ấy, và vâng giữ làm y theo, mới được trọn phước. Trong luật 
này có dạy thầy Tỳ Khưu, nếu thọ lãnh vật dụng của Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ đem dâng cúng 
phải hiệp theo Š lẽ sau này: 


lỆ 


. né. 


Những vật dụng của Cận Sự Nam và Cận Sự Nữ bồ thí, nếu thầy Tỳ Khưu muốn cần 
dùng, chỉ được phép thọ lãnh nhiều lắm là đủ sức cho người bực trung gánh vác nỗi thôi. 
Thí chủ phải vào quì dâng cách xa thầy Tỳ Khưu một hắc, hoặc I hắc 1 gang. 

Trong lúc dâng cúng, thí chủ phải nghiêng mình cung kính. 

Những thí chủ là trời hoặc người, chăng phải là thú. 

Thầy Tỳ Khưu tự mình thọ lãnh, bằng tay, hoặc dùng khăn, hoặc y tắm đưa ra đề thọ 
lãnh. 


Những thực phẩm sắm để cúng dường đến chư tăng để dâng qua ngày sau, chẳng nên dâng cúng 
đến tay tăng, nhưng được phép giao cho người coi tài vật cho tăng, dâng cúng thế cho mình, 
mình cũng được phước vậy. Về cách thọ trái cây, đức Phật có cho phép các thầy Tỳ Khưu dùng 
trái cây của thí chủ dâng theo năm cách như sau: 


1. 


ôn 


Trái cây đã đốt, nướng, hoặc nhúng vào nước sôi, nước nóng là trái cây có hột, như ớt, 
rau dừa, rau muống, V.V.... 

Trái cây đã gọt, bầm, xâm bằng cây nhọn (trái trâm). 

Trái cây mà hột không có thể gieo được (trái tươi). 

Trái cây đã chặt, gọt, xẻ (ổi, lựu, tầm ruột, xoài, v.v...). 

Trái cây còn gieo được thì phải lấy hột. 


Lời chú giải: Nếu trái cây nhỏ nhiều, thì phải ngắt bỏ đầu đuôi ít trái để trên mặt, rồi dâng cúng 
cũng được, hay là ngắt ngọn hết càng tốt. 
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Kinh Pháp Cú (Dhammapaäda) có nói: "Thương yêu sanh ra lo, thương yêu sanh ra sợ. Không 
thương yêu thì không lo, s. sợ. Ham muôn sanh ra lo, ham muôn sanh ra sợ. Không ham 
muôn thì không lo, không sợ." Mà lo sợ là khổ. Bởi đâu có thương yêu ham muốn? Bởi do vô 
minh. Vô Minh (Avijjã) nghĩa là không biết, không biết thiệt, không biết giả, thiệt nói là giả, giả 
nói là thiệt, như ba điều này: 


I.. Vạn vật trong Tam Giới đều không bền vững lâu dài, nay dời mai đổi (Aniccam), mà 
mình lại cho là bền vững. 

2. Nếu vạn vật không bền vững thì là khổ (Dukkham), mà mình cho là vui. 

3. Chăng có một vật gì là thật của ta (Anattä), mà mình lại cho là của ta (vợ ta, con ta, của 
cải ta). 


Bởi cái lầm tưởng ấy, nên mình mới có lòng sa mê vào cảnh trần giả dối. Có sa mê mới có chịu 
khổ đến ngày nay vậy. Chúng sanh trong sáu đường (trời, người, a tu la, ngạ qui, súc sanh, địa 
ngục), nào có ai được bền vững lâu đài đâu, nay còn mai mất, nay tạo mai diệt, nay dời mai đổi, 
nay hiệp mai tan. Xem coi cha mẹ ta, chồng ta, vợ ta, con ta sanh ra rồi thì lật bật kế già, đau 
chết, nào có ai trẻ hoài mà không già, đến khi già thì lo sợ, lo sợ là khổ. Nào có ai sống hoài mà 
không chết, đến khi gần chết thì lo sợ, lo sợ là khổ. Nào có ai hiệp hoài mà không lìa, đến khi lìa 
thì lo sợ, lo sợ là khổ. Nào có ai thạnh hoài mà không suy, đến khi suy thì lo sợ, lo sợ là khổ. 
Thật vậy, chẵng có một ai tránh khỏi các sự khổ ở đời. Bởi có vô minh mới có tưởng lầm, làm 
quấy, cho cái giả là thật, cho cái khổ là vui, mới có thương yêu ham muốn, sa mê theo ngũ trần 
dục lạc là: 


Mắt hay tìm xem sắc tốt. 

Tai hay tìm nghe tiếng hay. 

Mũi hay tìm ngửi mùi thơm. 

Lưỡi hay tìm nếm vị ngon. 

Thân hay ưa sự rờ rằm, vuốt ve, rồi cho đó là thú vị tuyệt vời, ngoài ra chăng còn một vật 
gì là khoái lạc hơn nữa. 


Xyd uc Tp dhời 5n. 


Than ôi! Thiệt là lầm thay, ấy cũng vì mình sa đắm trong năm món trần đó, cho nên chơn tánh 
mới lu mờ, tỉnh thần mới ám muội, tạo nên nghiệp ác lâu dài, mắc phải trầm luân khổ hải, từ đời 
vô thỉ nhẫn lại đây, chăng biết bao nhiêu kiếp mà kế cho xiết. Nếu muốn thoát khỏi cái khổ sanh 
tử luân hồi thì phải trừ cái vô minh, nếu muốn trừ cái vô minh, thì phải đứt cái lòng ái dục 
(Tanhã). Nếu muốn dứt cái lòng ái dục thì: 


1. Mắt chăng nên luyến theo sắc trần. 
2. Tai chẳng nên luyến theo tiếng trần. 
3.. Mũi chẳng nên luyến theo mùi trần. 
4. Lưỡi chăng nên luyến theo vị trần. 
5.. Thân chẳng nên luyến theo xúc trần. 
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đo) bệ 4v X2 
„7%. Phải hồi quan phản chiếu để xem xét câu niệm Phật, tham thiền về cái kiếp phù sanh chóng quá,“ 


“.⁄” 


⁄ Ẳ 2 vóc ảo chăng chắc, đều phải hư hoại. Cái thân tứ đại giả hiệp, từ đầu chí chân, ở trong đủ 32 vật 

{.¡¬_ ⁄ trược. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, tim, gan, bầy nhây, bao tử, 

ZÝ \ phối, ruột già, ruột non, vật thực mới, phân, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, 

D VN mỡ lỏng, nước miếng, nước mũi, nước nhớt, nước tiểu, toàn là những vật hôi tanh dơ bản. Nếu 
căn không luyến theo trần và hồi quan phản chiếu được như vậy rôi, thì đầu có sự tiếp xúc, lãnh 
chịu, đâu có thương yêu ham muốn, đâu có lo sợ, thì cái khổ do đâu mà sanh được? Đức Tông 
Bồn nói: "Các nhơn giả thử xem người trên đời, ai chăng yêu sắc dục, chẳng ưa rượu thịt, chăng 
tham nh lợi, chăng muốn giàu sang, ta biết các việc ấy là cội khổ, luân hồi, cho nên ta không lo 
cầu vậy." 


Than ôi! Người đời chẳng biết sự khổ, thường làm nhiều điều rối rắm, chẳng ngay thắng, chăng 
nghĩa nhân, ÿ mạnh hiếp yếu, ỷ sang áp hèn, ÿ giàu khinh nghẻo, theo vạy bỏ pháp, ỷ lớn hiếp 
nhỏ, làm những việc quấy như vậy, nên mới nổi chìm trong biển khô. 


Các nhơn giả này! Phải biết cái đau, cái chết khi đến rồi, thì không ai thay thế cho mình đặng. 
Dầu ông, bà, cha, mẹ, chồng, vợ, con cháu, cùng là công danh sự nghiệp, cũng đều không chỗ 
nhờ, chỉ phải gắng hết sức tu hành, thì mới mong thoát khỏi đặng. Huống chỉ thiều quang thắm 
thoát, ngày chăng chờ người, cơn sống thác vô thường, cuộc phù sanh đâu chắc. Bởi vậy, lời 
Tiên Đức có nói rằng: "Thôi, thôi, thôi, kíp sớm tu, trời nắng chẳng chịu đi, chờ mưa đến ướt 
đầu." Lời ấy rất phải lắm vậy. Phật có nói: Thảm thay cho con người đã sanh ra rồi, mà còn 
phải bị cái khổ GIÀ, không sao tránh khỏi. Thảm thay cho con người, đã sanh ra rồi, mà còn 
phải bị cái khổ ĐAU, không sao tránh khỏi. Thảm thay cho con người đã sanh ra rồi, mà còn 
phải bị cái khổ CHÉT, không sao tránh khỏi. Bị ba cái khổ trọng đại ấy, mà con người không 
sớm tìm đàng thoát ra cho khỏi. Thảm thay, thảm thay! Ấy cũng vì chúng ta quá sỉ mê, lầm 
tưởng cho chúng ta còn trẻ chưa già, còn mạnh chưa đau, còn sống lâu chưa chết, quên câu: 
Mạng bất khả diên, thời bất khả đãi (Mạng chăng khá chờ, giờ chẳng khá đợi). Lại có câu: Một 
hậu trầm luân, nhứt thất nhơn than, vạn kiếp bất phục (Chết rồi đọa lạc, một thuở mắt thân, muôn 
kiếp chăng đặng lại), cho nên chúng ta phải sớm trưa thức tỉnh, chớ nên say mê theo ngũ trần dục 
lạc, làm cho bồn tánh lu mờ, tỉnh thần điên đảo, gây nên nghiệp báo sâu dày, mắc phải trầm luân 
khổ ải, thì biết bao giờ, mới thoát khỏi đặng. Chúng ta thường nhớ mà suy xét đến cái cảnh khổ 
già, đau, chết bằng cách này. Tất cả chúng sanh trai hoặc gái chẳng hạn, từ vua chí dân, đều phải 
mang ba cái khổ trọng đại đó, chẳng có một ai tránh khỏi được. Suy xét thường thường như vậy, 
thì chúng ta mới mau được sự tự tỉnh ăn năn, hồi tâm hướng thiện, quy y Tam Bảo, mới có thê 
thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi đặng. Đức Phật có giảng giải như vầy: 

"Ngươi nên dứt bỏ sự giận hờn ở thân ngươi, nên chế phục thân ngươi, nên trừ tuyệt những điều 
tội lỗi ở thân ngươi, và dùng thân ngươi để làm việc đạo đức. 


Ngươi nên dứt bỏ sự giận hờn ở miệng ngươi, nên chê phục miệng ngươi, nên trừ tuyệt những 
điều tội lỗi ở miệng ngươi, và dùng miệng ngươi đê nói lời đạo đức. 





Ngươi nên dứt bỏ sự giận hờn ở ý ngươi, nên chế phục ý ngươi, nên trừ tuyệt những điều tội lỗi 
(, Y⁄/ ở ý ngươi, và dùng ý ngươi đề tưởng về đạo đức." 


- 7 _“.._. Bậc thánh nhân nhờ tịnh được tam nghiệp (thân, khẩu, ý), nên Ngài mới làm chủ lấy Ngài. Lời 
‹ự TM ĐH ảo ghiệp Y). ICH INgBáI ¡ 1ãy Nẹt 

4) nói chân thật là điêu cân yêu thứ nhứt; lời nói hòa nhã là điêu cân yêu thứ nhì; lời nói hiên lành 

Z“Ø®› là điêu cân yêu thứ ba; lời nói hữu ích là điêu cân yêu thứ tư. 
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: ¡j `2 Phải nhẫn nại để trừ giận hờn; vn ậ 

` . ⁄ Phải nhân từ đề trừ hung đữ; ` TL." 

Z \ Phải chơn thật đề trừ giả dối; “ẴN 

° ⁄.... Phải bố thí để trừ tham lam. ` 
KÉT LUẬN 
Trước khi Phật viên tịch Níp Bàn, đức A Nan và đức Ưu Bà Ly hỏi Phật như vầy: Bạch đức Thế 
Tôn, sau khi Ngài diệt độ, chúng tôi phải lây ai làm thây? 
Phật dạy phải lấy Pháp Luật làm thầy. Theo lẽ ấy, nếu tu không trì Giới thì cũng như tu không 
thầy. Nếu đã tu không thầy thì không sao nên đặng. 
Giới ví như mặt đất, nếu không mặt đất thì tất cả vạn vật chăng biết nương dựa vào đâu; 
Giới ví như vách nhà, nếu nhà không vách thì lấy chi ngăn ngừa đạo tặc; 
Giới cũng ví như chiếc thuyền để độ người qua biên, nếu không thuyền, không sao qua biển 
đặng. 
Cho nên các bậc tu Phật, nếu muốn cho chắc được khỏi khổ mà không giữ Giới, thì dầu có hết 
lòng thành tín đi nữa, cũng phải bị gió trân nhiềm ô, đã bị nhiễm ô thì tâm thân phải điên đảo, 
không thê nào hêt khô được. 
Trong kinh Ba La Đề Mộc Xoa, đức Phật Thích Ca có làm bài kệ. Ngài gom cả tỉnh thần lý đạo 
và xin được diễn ra sau đây: 
Giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, 
Giữ miệng trong sạch hạnh phúc biết bao, 
Giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, 
Thân cùng ngữ ý trọn lành, 
Xa tôi tội lỗi gắn cành hoa sen. 
Ai mà thân ngữ ý rèn, 
Giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. 
Ba nghiệp hăng đặng rảnh rang, 
Thác thời nhập thánh là đàng xưa nay. 
Bị măng chửi, lòng chăng phái, ˆ 
Với người tham lân, giận gay, chăng sỜn. 
Giữ mình thanh tịnh là hơn, 
Dáu ai gây đữ oán hờn mặc ai. 
( 3⁄ ( ỷ 
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Biển trần khổ sóng bồng lai láng, 
Kiếp phù sanh đáng chán biết bao. 
Tấm thân chìm đắm dạt dào, 

Mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. 


Cõi giả tạm ích gì sự thế, 

Uống tâm tư tìm kế miên trường. 
Tuần hoàn vạn vật vô thường, 

Khổ não, vô ngã đầy đường chông gai. 


Do báo nghiệp lưu lại từ trước, 

Các pháp Hành tạo được thân duyên. 

Pháp Hành kế tục nhau liền, 

Diệt sanh, sanh diệt triền miên không ngừng. 


Người hay thú đồng chung số phận, 

Hễ có thân Ngũ Uâấn không bền. 

Chịu điều biến đổi đảo điên, 

Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào. 


Thể vật chất không sao giữ nỗi, 

Sức vô thường phá mỗi sát na. 

Xét cùng đâu phải thân ta, 

Khó ngăn tóc bạc, không cầm răng long. 


Lửa ái dục đốt lòng từ phút, 

Vấy ưu phiền, chẳng chút nào nguôi. 
Dễ chi đặng tạm an vui, 

Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai. 


Chừng thân chết, nảy hơi hôi hám, 
Người, ai ai chắng dám lại gần. 
Gớm ghê dầu bậc chí thân, 

Đều sợ xui lụy, hương lân cửa nhà. 


Chọn một chốn rừng già hoang vắng, 


Đem thây thi an táng cho xong. X4 b„ 
Địa táng, hỏa táng chăng đông, Về 
Tùy duyên, tùy tục vân không quản øì. đŒ XẮ, È 
Z¬* 
Đưa xác chết, người đi đông đúc, . ,%2q\vÀ 
xế” Xe 
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S) ⁄ Àc & ` : .ˆ ⁄ 
¬ạ 7Ÿ ” Kẻ thân nhân uât ức, khóc than. & 7 H 
4¬ 2 Hình hài ba khúc rã tan, v2 

+`\¬_ZØ Thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. / 


BƠ Khô tử biệt, thiết tha nung nấu, /% 
Biệt gia tài, của báu, tình yêu. 
Tấm thân Ngũ Uẫn đã tiêu, 
Đất, nước, gió, lửa về nhiều căn nguyên. 


Thân đã chăng thiên diên ngày tháng, 
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương. 
Chúng sanh ba cõi vô thường, 

Nên vun cội phước, tìm đường siêu sanh. 


Lựa các thứ nhân lành gieo giống, 
Quả kết trong kiếp sông về sau. 
Mở lòng bố thí đồi dào, 

Học kinh, trì giới khá mau tu hành. 


Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa, 

Vào bốn đường ác đạo khó khăn. 

Vô cùng khốn khổ thân tâm, 

Đời đời kiếp kiếp, trầm luân không về. 


Thân, Ngữ, Ý giữ gìn trong sạch, 
Giẫm trên đường thanh bạch mà đi. 
Dầu cho chuyền kiếp đến kỳ, 

Cũng còn trông ngóng thoát ly khô sầu. 


Rán hối quá quay đầu hướng thiện, 

Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo. 
Tâm đừng xu hướng, vui theo, 

Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần. 


Các phương pháp, yên tâm định trí, 
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành. 
Cho lòng chán nản phát sanh, 

Cội nguôn tội khổ hiểu rành sâu xa. 


Pháp chán nản dạy ta suy xét, 

Khô cõi đời số cát sông Hằng. 

Tám điều khổ não chỉ bằng, 

Đây lần lượt giải, ngọn ngành như sau. (y 


` X + Cõi trần thế ra vào há dễ, đ“^Á„¿ 

h J⁄⁄ - Luật tuân hoàn nào kê chi a1. Z¬\ 

rổ 7 ` Thân ta chăng lựa gái trai, <⁄Z 
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*ZÝ Xe 
Cũng đều mắc phải đọa đày khổ sanh. sốo c7 'NẾ 
vMÀ\ 
Khi nghiệp đến pháp Hành cấu tạo, 77 
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Thác sanh vào lòng mẹ thành phôi. ¬ 
Nguyên tô nhỏ nhít vô hôi, a 
Vôn là chât lỏng, giông dâu mà trong. 


Giọt dầu ấy dính lông con thú, 

Ta cầm lên rảy đủ bảy lần. 

Chỉ còn chút ít dính gần, 

Đó nguyên chất khởi nên thân con người. 


Bảy ngày đầu còn tươi trong vắt, 

Rồi lần lần biến sắc đổi màu. 

Đến tuần thứ bảy về sau, 

Biến thành một chất trông vào đáng ghê. 


Đỏ đợt dợt, mỡ pha lẫn máu, 

Bởi nguyên Hành cứ tạo thêm ra, 
Lại đến bảy bữa thứ ba, 

Hóa thành chất đặc, như là thịt dư. 


Trong bụng mẹ an cư một chỗ, 
Miếng thịt thừa tội khổ xiết chỉ. 

Tuy hình hài kết thế ni, 

Nhưng mềm mại lắm, như chì rã tan. 


Tưởng tượng đến trăm ngàn ghê sợ, 
Phôi bây giờ tương tợ trứng gà. 
Phôi này còn yếu chưa già, 

Tuần tự thay đối, bảy ngày thứ tư. 


Bảy ngày nữa, từ từ biến hóa, 

Bắt đầu chia tất cả năm nhành. 

Tuy hình chưa hắn thật thành, 

Nhưng đã có dạng đầu, mình, chơn, tay. 


Pháp Hành vẫn tạo hoài không dứt, 
Tuần thứ năm thất nhựt vừa qua. 
Nhỏ to hình dáng đẫy đà, 

Ba lăm ngày ấy đã ra hình hài. 


Ngoài ba tháng, thành thai cứng cáp, 


ý }⁄ Thai loài người, nào khác thú đâu. ( ỳ 
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Gb/ "+ GHẾ \ 
ù K3 Ngồi chồm hồm còn hơn ràng buộc, tốn K7 'NẾ 
4j ` 2 Trên đồ ăn vừa được tiêu tan. v2 
4N Ø Hai tay nắm lại đỡ cằm, / 
=ú Mặt day lưng mẹ, tôi tắm mịt mờ. 


Quanh mình vấy chất dơ, hôi thúi, 
Đầu đội đồ, mẹ mới ăn vào. 

Vừa dơ, vừa ngộp xiết bao, 

Nên hằng giẫy giụa thân nào đặng yên. 


Nếu mẹ chắng cử kiêng ăn uống, 

Mặc đói no, nuốt bướng nhai càn. 
Nóng, cay, nguội lạnh, không màng, 
Miễn vừa khâu dục ngó ngàng chỉ con. 


Vật thực trúng da non của trẻ, 
Nóng giật mình, lạnh sẽ phát run. 
Đau thương khổ não khôn cùng, 
Như chim bị trận bão bùng mưa sa. 


Lại giống khỉ trải qua mưa gió, 

Nằm co ro, một xó rét run. 

Kinh hoàng sợ sệt hết lòng, 

Chẳng kham nỗi khổ, day tầm đôi bên. 


Hoặc kiếm ở phía trên, hay dưới, 
Hoặc là nơi mấy bụi gần đây. 
Chừng nào tìm được bộng cây, 
Chui vào ân náu thân này mới an. 


Đủ mười tháng vẹn toàn thân thể, 
Gần kỳ sanh lòng mẹ chẳng vui. 
Lo âu đạ luống bùi ngùi, 

Sợ sự tai hại trong hồi khai hoa. 


Mãi toan tính đắn đo, cân nhắc, 

Biển mênh mông chưa chắc đặng qua. 
Quanh quân công chuyện trong nhà, 
Dễ duôi nào dám đi xa bao giờ. 


Kịp đến lúc ngồi chờ hoa nở, 
Quyến thuộc vầy kẻ đỡ người nưng. 
` Chịu điều đau khổ từng cơn, 
ÀÝ, là Dầu kiên gan mấy, cũng sờn nỗi đau. 
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⁄4j\ A2 Theo đường kinh huyết ra ngoài sản môn. 


Ẩ \ May được lúc lâm bồn yên tịnh, ¬ 
bN Cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn. ảa 
Ấy nhờ hồng phúc nhà còn, 

Chúng sanh kiếp trước gây nhiều thiện căn. 


Nếu phước báu không bằng tội ác, 
Khi sanh ra chịu các khó khăn. 
Dẫu còn sống sót nữa chăng? 

Dật dờ dường phải đôi lần đứt hơi! 


Vì nhân ác đến hồi trả quả, 

Chúng sanh này, thảm họa chết non. 
Chết ngộp, hoặc chết mỏi mòn, 

Chết ngoài bụng mẹ, hoặc còn trong thai. 


Ngán ngẫm, kiếp sanh lai tức tưởi! 

Từ thác sanh đến buổi lọt lòng. 

Mạng căn nào biết chắc không, 

Nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao. 


Suy nghĩ chán xôn xao tắc dạ, 

Xét khổ sanh buồn bã âu sầu. 

Đây đà hết khổ đặng đâu, 

Có thân còn phải lãnh thâu khổ già! 


Sự khổ già thân ta hằng chịu, 
Dầu gái trai tiều tuy như nhau. 
Đổi thay chẳng trước thì sau, 
Suy mòn từ lúc tốn hao từ giờ! 


Buổi niên thiếu ngây thơ, đầy đặn, 

Sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân. 

Dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, 

Dung quan đắc ý, tuổi xanh thường tình. 


Độ trẻ trung vóc hình tráng kiện, 
Hằng phô bày thể hiện đáng yêu. 
Thế gian ai cũng ưa chìu, 
Gái trai đều có tự kiêu thưở này. 
AV 3⁄/ Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm, 
⁄ Quá lạc lầm quí mến thân ta. Ø^ 


h v24 „ Sắm đồ trang sức xa hoa, 
2/2 Ñ. 
Điểm tô cho đặng, đẹp ra tuyệt trần. 
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Dụng kính, lược, dự phần chải gỡ, v2 
Giôi phân son, sặc sỡ thêm duyên. / 

Chăng vừa sở tạo tự nhiên, ¬ 
Lấp mùi hám trược, ướp liền nước thơm. "_`"7 


Công trang điểm, sớm hôm không dứt, 
Dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh. 

Đủ các phương cách gợi nhìn, 

Thật ra nào khác như hình trái sung. 


Xác ô uế, đều cùng nam nữ, 

Túi đựng đầy những thứ đồ dơ. 

Lại còn biến đối đường mơ, 

Chậm, mau, rồi cũng có ngày tiêu tan! 


Hữu tình đến vội vàng tuôi hạc, 

Mái tóc xanh trắng bạc như bông. 

Dầu cho cạn trí hết lòng, 

Cản ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. 


Tay chân thảy mòn hao, gầy yếu, 

Lần lần còn xương chịu lây da. 

Thôi thời tráng kiện đã qua, 

Vô thường xua đuôi, tuổi già đến thay. 


Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ, 
Chưa bao lâu đã trở nên mờ. 

Trông xa các vật tờ mờ, 

Nhãn quan suy kém, có chờ cho đâu. 


Đồng thời phát khô sầu tai điếc, 
Lắng mà nghe, chẳng thiệt tiếng tăm. 
Nghe lầm, ắt nói lại lầm, 

Nhĩ quan đã hắn âm thầm hoại tiêu. 


Cuộc biến đồi rất nhiều cơ sở, 
Đây trưng ra mấy cớ thật gần. 
Như răng phải rụng lần lần, 

Đó là triệu chứng tâm thân đã già. 


Tham luyến sống, cũng là phải chết, 

Thân hữu hình, chưa hết bao lâu. 

Thế rằng: "Sanh tử quan đầu, " 

Ta nên lấy đó làm câu răn mình. ớˆ T 


Cũng có kẻ quá tin sức khỏe, 


Trang09> )$¿ 


> 


‹ 


Tâm trẻ con, thân thê đã già. n” Go 27 
Có ai kêu thử, ÔNG BÀ, vMÀ\ 
Dâu không oán giận, cũng là không vui. \À„⁄/ 


Nghe tiếng gọi ngậm ngùi không đĩ, /%- 
Trái lại kêu bằng CHỊ hay ANH, 

Tưởng mình đương độ xuân xanh, 

'Vui mừng thỏa mãn, làm lành thêm lên. 


Hạng người thế, không nên ái truất, 
Người chẳng thông kinh luật khuyên răn. 
Hạng này hay có làm xằng, 

Ai thân cận lắm, ắt hằng nhơ lây. 


Nghĩ chín chắn thân này ắt hoại, 
Đã nhớp nhơ mà lại không bền. 
Khổ già đeo đuôi một bên, 

Khổ đau liên tiếp cho thêm não nề. 


Ôi! Thảm khốc, nhắc về bịnh khổ, 
Một cơn đau phát lộ đến ta. 
Do nhiều bịnh chứng hà sa, 
Toàn thân rũ riệt thiết tha lắm hồi. 


Bệnh suyễn mệt, nói thôi không xiết, 
Bịnh ho lao, bịnh kiết, ung thư. 

Ghẻ chóc, tê bại, cốt hư, 

Đàn ông cũng phải chịu như đàn bà. 


Bịnh cùi, lác, thúi da, lầy lụa, 

Những lang ben ăn túa châu thân. 

Nhức đầu, số mũi, rút gân, 

Phù thũng, sưng khắp tay chân mặt mày. 


Lưng gối mỏi, thiên thời, gió rét, 

Bình đau răng, mũi nghẹt, trái ban. 

Sưng phôi, cạn mật, héo gan, 

Những bịnh hư, thiệt, nhiệt, hàn cũng lo. 


Cử đôi bịnh, nghiệm cho ra lẽ, 

Dầu bịnh cơ nặng nhẹ khác nhau. 
Nhưng mà đã phải vương đau, 

Khổ thân chăng biết tả sao cho cùng. 


Đời hay nói: "Đau chân hả miệng," 
Ngoài thuôc thang còn chuyện dị đoan. 
Nhờ thây bô trận, lập đàn, 
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XS ¬.7 Sợ có sự nạn tai dồn dập, _⁄ h 
ZÍ \ Câu hỏi cho đặng gặp cơ duyên. MS, 
JIP ái Hết lòng khấn vái chư thiên, 4 Sa 
Hộ căn bịnh ấy, giảm thuyên từ rày. 


'Vong cha mẹ trên mây, ngoài gió, 
Hoặc ông bà, mà có hiển linh. 

Xin về độ bịnh mạnh lành, 

Sửa sang tế vật, lòng thành dâng cho. 


Bởi lầm lạc chăng lo kinh kệ, 

Mãi chuyên cần tế lễ cầu xin. 

Bình do nghiệp chướng của mình, 
Há vì cúng quảy bịnh tình thoát sao. 


Thân đã có, nguồn đau phải có, 

Mãi tối tăm chăng rõ hiệp tan. 

Chúng sanh trong cõi thê gian, 

Nặng nhẹ đều phải vương mang bịnh trần. 


Chỉ tránh khỏi có phần LA HÁN, 

Cảnh NÍP BÀN dứt nạn khổ đau. 

Còn trong ba cõi trần lao, 

Những sự chết, sống ốm đau là thường. 


Thấy bịnh hoạn cảm thương thân thẻ, 
Cũng toan lo, tìm kế giải sầu. 
Khổ đau càng thấm càng lâu, 
Rồi đến khổ CHÉT bắt đầu vấn theo. 


Khi khổ CHẾT đã gieo mầm đữ, 

Thân chúng sanh mắt sự thăng bằng. 
Trẻ già đều phải hãi hùng, 

Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. 


Cơn hấp hồi, run lên không dứt, 
Khắp thân mình, thịt giựt, gân thun. 
Tay chân chuyền động vẫy vùng, 
Ruột, gan, dao cắt vô cùng đớn đau. 


` Ngày tận SỐ, lâu, mau đã tới, 
 }⁄ Cái THỨC THÂN lìa với xác dơ. ( 
lẲ ¬ Rồi thân ba khúc nằm trơ, ` 
¬ v4 J Toàn thây lạnh buốt, cứng rờ như cây. Á 
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Quyến thuộc vẫn trông thây than tiếc, ơi tạo 7 'NẾ 
Người chết rồi còn biết là chỉ. À, ?) 

Thân kia đã gọi thây thi, \ 7> 
Con người ấy gọi là đi qua đời. * 


Khi đã chết không nhờ của cải, 
Cùng vợ chồng, con cái, mẹ cha. 
Anh em, quyến thuộc, gần Xa, 

Khó trông dìu dắt, cõi ma một mình. 


Thậm chí đến, đồng trinh cắc bạc, 
Đề trong môi, người thác theo lê. 
Cũng không đem được dựa kề, 
Cõi trần đề lại, ra về HỎN không! 


Quỷ VÔ THƯỜNG, vô song quyên thế, 
Giết chúng sanh bất kê gái trai. 

Giết người chẳng lựa cho hay, 

Dầu CHƯ THIÊN cũng bó tay vầy vò. 


Đời sanh sống làm cho tiêu diệt, 

Sát sanh linh chẳng biết xót than! 

Chỉ trừ một cõi NÍP BÀN, 

VÔ THƯỜNG chẳng dám lộn hàng đến đây. 


Bởi chưng ở cảnh này tịch tịch, 

Đầy yên vui chẳng dính bụi trần. 

Phước báu to lớn muôn phần, 

Chẳng hư, chẳng hoại là thân vàng ròng. 


Tưởng chết sống, sanh lòng phiền não, 
Muốn khỏi thì rán tạo phước duyên. 
Có công TRÌ GIỚI, THAM THIÊN, 
Đặng có kết quả, về miền AN VUI. 


Chớ hờ hững dễ duôi sự ác, 

Đừng đề cho lầm lạc càng tăng. 

Tỉnh liền, vun tưới thiện căn, 

Nghiệp theo chăng kịp, khi thăng NÍP BÀN. 


Nếu lần lựa, muộn màng sanh hại, 
Cũng đừng nên ở lại vào a1. 

Bút-thô (Buddho) một tiếng Tăng bày, 
Trong cơn hấp hồi, niệm sai, lạc đường. 


Ta nên nhớ VÔ THƯỜNG, KHỎ NÃO, đ¬\ 
Đừng đề cho nghiệp báo đến nơi. z 
⁄Z Ƒ xấu sử 
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⁄4j\ A2 Bôn đường ác đạo đời đời khó ra. 


Zf ` Sự khổ chết, nguyên là nghiệp dữ, m», 
BẠN, Luật luân hồi, tử tử sanh sanh. L7 
Còn khổ quả báo sẵn dành, 

Chính ta gây kết đã thành từ lâu. 


Vô minh đã gieo sâu nhân ác, 
Nhân đến hồi kết các quả sầu. 

Do câu "THIỆN ÁC ĐÁO ĐẦU," 
Về sau phải chịu, vui rầu chăng Sa1. 


Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác, 

Cõi trần này giết thác sanh linh. 
Mà không một chút niệm tình, 

Cứ làm việc dữ, tự mình không lo. 


Vật có chủ, không cho cũng cắp, 

Vợ con người, mê hoặc tà dâm. 

Tính toan mưu kế âm thầm, 

Chẳng kiêng luật pháp, tối tăm làm liều. 


Nói dối cũng một điều rất dữ, 

Lòng phát ra miệng cứ nói đùa. 

Có người uống rượu say sưa, 

Dầu ai thức tỉnh, không chừa thói quen. 


Cõi hiện tại, nhúm nhen, ngũ nghiệp, 
Tánh xấu xa chắng kịp đổi thay. 

Chết rồi phải chịu đọa đày, 

Xuống nơi ĐỊA NGỤC chịu hoài nạn tai. 


Các tội ác không sai một bước, 
Bóng theo hình, cái trước, cái sau. 
Nhân nào quả nấy, liền nhau, 

Mình gây mình chịu, ai nào giúp ta. 


BỊ quỷ sứ hành hà đánh đập, 

Kéo, lôi, bừa, bằm dập, chẳng thương. 

Lửa phiền thiêu đốt thịt xương, 

Chết sống, sống chết luôn luôn không ngừng. 


X Sự khô cực bởi chưng ác báo, 
'Á ^ Giái hay trai, đã tạo phải mang. ớˆ & 
s v2 9 Cảnh này ác quả đã tan, 

h : Sanh làm NGẠ QUI nhẹ nhàng đôi phân. 


C2 <7 ` 
7⁄7 “S ¿7 


(2, = . — 
tư é } „4 =<Kinh Nhật Tụng - 2011 Trang 113: 
— 4 "..¬ = 


Ì 
- Q04, 4 
>~x⁄ 
`» Q 
/ 


Ai] X2), 





Giống ngạ qui toàn thân ghê tởm, ` ⁄" 
Đói khát khao, hôm sớm nhe nanh. \ /”® 
Ăn ròng máu mủ hôi tanh, „ ( #*x 
Hêt kiệp ngạ qui tái sanh lên đời. a 


Loài súc vật trên bờ dưới nước, 

Lớn nhỏ, vì từ trước dễ duôi. 

Đành cam số phận hấm hiu, 

Làm những vật thực để nuôi mạng người. 


Bắt giết hại mấy mươi chẳng tiếc, 
Tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa. 
Hành hình thảm khốc mới vừa, 
Đó là QUÁ BÁO có chừa chỉ ai. 


Cũng có kẻ đầu thai THÂN QUÏ 

A TU LA, NGẠ QUIÌ khác chi. 

Cũng đều đói khát nhiều khi, 

Chịu chăng biết mây TĂNG KỲ kiếp lâu. 


Kiếp quá khứ rất giàu tội khô, 

Tội khổ này chẳng bỏ sót ai. 

Chúng sanh khắp hết bồn loài, 

Thấp hóa không hạn, noản thai chẳng trừ. 


Nhân ác đã gieo từ vô thỉ, 

Quả xấu xa trực chỉ theo mình. 

Làm cho tất cả chúng sanh, 

Mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. 


Cõi giả tạm dường tên thám thoát, 
Kiếp này qua, kiếp khác đến thay. 
Rồi trong những kiếp vị lai, 

Cũng là khổ não, nạn tai dẫy đây. 


Sự khổ não bao vây liền sát, 

Khiến chúng sanh lầm lạc thêm hoài. 

Vì chưa thoát khổ trần ai, 

Nên những nghiệp dữ không ngày nào xa. 


Đây ta thử xét qua hiện tại, 
Chăng khô nào sánh lại khô ăn. 





XÔ ⁄ Vì chưng đói khát, khó khăn, ( ỳ 
». 2 Muốn cho no đủ, nên hằng phải lo. ¬ XẾ 
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. 4 + ` L2 TH) ? cài 
../ dc Nhọc ưu tư, nào kê ngày đêm. ơi & 7 'NẾ 
4j 2 Có rôi lại muôn có thêm, v2 
/ ^ Xe Âu \ ⁄ 
Ấ \¬.Z Băng người chưa có cũng tìm cho ra. `“ 


b N Nếu biếng nhác ở nhà thong thả, S 
Ăn không lo, lở cả núi sông. 
Mối ăn nặng cánh bên lòng, 
Mãn nuôi mạng sống, dày công liệu lường. 


Già chí trẻ vẫn thường làm lụng, 

Làm kiếm ăn, phải dụng tắm thân. 

Xác thịt lẫn với tinh thần, 

Khó khăn cũng chịu, nhọc nhăn cũng cam. 


Bịnh đói khát hằng làm vắt vả, 
Thuốc dầu hay, chẳng dã tật này. 
Không được ăn uống, ốm gầy, 
Càng lâu ắt phải bỏ thây cõi trần. 


Ăn hay gấp máy lần diệu dược, 

Có ăn rồi, bịnh được giảm thuyên. 

Chúng sanh dầu biếng cũng siêng, 

Không sao tránh khỏi phải quyền sanh nhai. 


Có kẻ rán cấy cày, đào, cuốc, 

Luống chuyên cần, rẫy bái ruộng nương. 
Kẻ thì làm mướn, bán buôn, 

Biết bao khổ cực, luôn luôn một đời. 


Người giảu có, thảnh thơi đôi chút, 

Bởi từ xưa quả phúc vo tròn. 

Cõi trần, hái trái ngọt ngon, 

Khỏe thân, nhưng cũng vẫn còn khô tâm. 


Những khổ não đã lần lượt giải, 

Vắn tắt đây, đại khái tám điều. 
Chúng ta lấy đó làm nêu, 

Gái trai cũng phải chịu nhiều khô lao. 


Biết rõ khổ, ta mau thức tỉnh, 

Rán tu hành, Giới Định làm căn. 
Mong cầu giải thoát trói trăn, 

Trần khô xa tách nhẹ thăng Níp Bàn. 
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Vấn: Vì sao phải tu Phật? 


Đáp: Đạo Phật là con đường để cho tỉnh thần của chúng sanh nương theo, ngõ hầu đi đến mục 
đích thoát ly sông mê biển khổ. Trong thế g1an có nhiều sự khổ kế không xiết, nên Phật gọi là 
biển khổ: sanh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Muốn mà không được, khổ; thương mà phải lìa, 
khổ; ghét mà phải hợp, khổ; thương tủi, khổ; thất VỌNØ, khổ; sanh ly tử biệt, khổ; vân vân... Đã 
biết bị trầm luân khổ ải, lẽ cố nhiên phải tìm đường thoát khổ; con đường ấy là đạo Phật vậy. 
Cho nên chúng ta cần phải hướng theo đề đứt khỏi thống khổ luân hồi. 


Vấn: Tu, cớ sao phải thọ Tam Quy? 


Đáp: Tam Quy, bước đường tối yếu trước tiên của người học Phật; quy y Phật, quy y Pháp, quy 
y Tăng, gọi là Quy Y Tam Bảo. Bạc, vàng, san hô, hỗ phách, xà cừ, xích châu, mã não là bảy 
báu thế gian; tuy quý thật, nhưng chắng có năng lực tiếp độ chúng sanh ra khỏi vòng sanh tử. 
Chỉ có Phật Pháp Tăng mới cứu vớt chúng sanh hết khổ đến vui được, nên gọi là Tam Bảo. Ba 
món báu quý trọng hơn hết. 


Quy y Phật, là nương theo Phật. Phật là bậc đã tỉnh giác vô minh, thấu suốt ba cõi, thông cả ba 
đời, đã chứng quả vô sanh bât diệt. 


Chúng sanh muốn được giải thoát các thống khổ, lẽ đương nhiên phải nương theo Ngài, đi trên 
con đường Ngài đã đi, thì sẽ đạt mục đích như Ngài chăng sai. 


Quy y Pháp, là phải nương theo lời Phật dạy, có ghi chép trong Tam Tạng Pháp Bảo (Kinh, Luật, 
Luận). Xem Tam Tạng và học hỏi thêm nơi bậc Thiện Trí Thức, đê suy cứu cho thâu đáo, lời 
nào hữu lý, mới nên thật hành theo, chăng vì nghe thây mà vội tin, e phải lâm đường lạc nẻo. 


Phật có dặn đại đức A-Nan-Ða rằng: "A-Nan-Đa này! Sau khi Như Lai viên tịch, nếu có ai nói ta 
nghe Phật giảng giải cách này, hoặc thế kia, các ngươi chớ nên vội tin, mà cũng đừng vội bỏ; 
nghe rồi phải xét, lời nào đúng theo chơn lý là lời của Như Lai; bằng không, là lời bịa đặt, các 
ngươi nên cần thận, dè dặt." 


Quy y Tăng là nương theo Tăng, Tăng là nhóm thầy Tỳ Khưu, từ 4 vị trở lên, hòa thuận ở chung 
cùng nhau, ăn theo Phật, ở theo Phật, mặc theo Phật, nghiêm trì giới luật theo Phật. Các Ngài 
siêng năng học hỏi Tam Tạng, nhứt là phải thông thuộc Tạng Luật đề thọ trì cho tỉnh nghiêm và 
cảm hóa người đời y theo chí nguyện hoằng pháp lợi sanh của Phật. 


Tăng là những bậc tu hành chân chánh, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, hạnh kiểm trang nghiêm 
đáng làm mô phạm cho quân sinh, nên ta cân nương theo đê bước lên con đường giải thoát. 


Vấn: Vì sao phải niệm Phật? 
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%.o. Vì bị ngũ trần lôi cuốn, làm cho tâm lu mờ điên đảo, không phân lẽ chánh điều tà, nến. 
chúng ta tạo ra nghiệp báo sâu dày; do đó, mà phải bị luân chuyên trong sáu đường từ vô lượng 
kiếp đến nay, vẫn còn mắc trong vòng khốc hại. Nếu muốn được sáng suốt, trước trì giới cho 
nghiêm, sau định tâm cho vững, chế ngự lục căn, ngăn ngừa lục trần, thì tâm sẽ dần dần thanh 
tịnh, suốt thông mọi lẽ, phân biệt chánh tà, lánh các sự dữ, làm những điều lành, như thế sẽ hết 
khổ được vui. Ví như nước giữa gió, thường hay xao động, nên chúng ta xem trong nước nào 
thấy rõ vật chi. Nếu đem nước đựng vào nơi kín đáo, sóng lặn nước trong, vật chi trong nước 
cũng hiện bày tỏ rõ, chúng ta biết nước tốt mà dùng, biết nước dơ mà bỏ. 


Cho nên niệm Phật, tham thiền là một phương pháp tối cao, làm cho tâm xao xuyến trở nên 
thanh tịnh, tâm mờ ám ra sáng suốt, thâu rõ ba tướng vô thường, khổ não, vô ngã của sự vật. 
Chăng có vật chỉ là của ta, cho đến thân tứ đại (mà ta lầm tưởng là ta), cũng chăng phải ta, thì 
còn có cái chỉ là ta, là của ta. Với nhận thức ấy, chẳng còn chỉ cho ta phải quyến luyến, thương 
yêu ham muốn, thì có chỉ là khổ, tức là được tiêu diêu tự tại vậy. 


Kinh Pháp Cú có nói: "Cái nhân của các thống khổ là lòng thương yêu, ham muốn; bằng dứt 
lòng thương yêu, ham muôn, cái khô không sanh vậy." Chúng ta vì khô mà phải tu, nêu niệm 
Phật mà dứt khô thì còn chờ gì mà không thành tâm đêm ngày niệm Phật đặng thoát khô đên vui. 


Vân: Quan sát các sở hành có ích lợi chỉ? 


Đáp: Vì đã quan sát hoặc quan sát không chu đáo những hành vi, nên ta hay tưởng lầm, làm 
quấy, cho giả là thiệt, lấy khổ làm vui, rồi gây ra nghiệp báo dãy đầy. Mà cũng chưa biết tự hối; 
vì thế mà đức Phật dạy các đệ tử: "Phải xem xét việc làm, lời nói, và ý tưởng cho nhặt nhiệm, 
bằng không thì sự tu hành khó bề tấn hóa." 


Thường hôi ức quan sát mới có thê tự thấy lỗi mình, rồi thành tâm sám hỗi ngay, thân tâm sẽ trở 
nên trong sạch, tu hành mau có hiệu quả. 


Sám hồi là ăn năn chừa cải những lỗi đã phạm trước và nguyện sau này chăng dám tái phạm. Sự 
ăn năn cũng chưa đủ trừ tội, phải làm lành thêm, làm nhiêu hơn cái tội mà mình đã phạm mới 
được. 


Vấn: Thờ Phật, lễ Phật, và cúng Phật có ý nghĩa như thế nào? 


Đáp: Thờ Phật để cho ta thường được chiêm ngưỡng Đức Hạnh cao siêu của Phật mà thức tỉnh 
thân tâm, tu hành theo chánh pháp của Ngài. Thờ Phật phải chọn chỗ quí trọng. Phật là bậc Chí 
tôn Chí thánh, Thầy của cả Ba Giới, Từ Phụ của Bốn Loài, chỗ thờ Ngài phải chí cao, chí trọng 
mới là phải. 


Lễ Phật, cúng Phật vì lòng kính mến ân đức của Phật. Ngài đã trọn phạm hạnh từ, bị, hỷ, xả, siêu 
xuât Tam Giới, đáng cho chúng sanh lễ bái, chiêm ngưỡng. Khi dâng hương, dâng hoa cúng 
Phật, nên thành tâm niệm tưởng chí nguyện tự giác, giác tha của Ngài. 


Thuở còn ở địa vị Bồ Tát, Ngài thấy chúng sanh hằng bị cái khô sanh tử trọng đại, cho đến thân 
Ngài cũng không tránh khỏi sô phận ây. Nhân đó, Ngài đành lìa ngôi vua, trôn cha lánh vợ, xa 


` ‹. vào non tuyết lãnh tu, khổ hạnh sáu năm, để tìm đạo giải thoát. Khi tìm chứng quả Níp Bàn, 





cña ‡ . €” ẾT “Kinh Nhật Tụng - 2011 Trang 117 


+ 
S3 
x“Ắ 


2ˆ 42 
TẾ. \óP) 
Ủ⁄ 


( 
r 


7 
#“ 


xã 
c  #@® 
r 7 

Jj 

\ 

| 





-Í[t -⁄ ( ZỆ `2) = 
\ệ 6 ¬s</ p`\X Ÿ JẲ_ 
S⁄ẨY\ sy 2 là —y⁄ CO 
Si lẻ XC Xóø) 
cxÀ + “Tôi mà cũng chưa vội viên tịch, Ngài đi thuyết pháp trọn 4Š năm, mong tiếp độ chúng sanh thoát G27 
4j 2 ly khổ hải, Ngài mới mãn nguyện. Ân đức ấ ầy, trời cao khó sánh, biển thắm không bì. Nên chỉ, ` ÚC 
“J ⁄ khi lễ Phật, cúng Phật, chúng ta phải nhớ đến ân đức cao thâm ấy, rồi chuyên trì theo đạo hạnh `. “⁄“* 
Z của Ngài, nguyện tu theo đạo hạnh của Ngài, nguyện tu theo giáo lý từ bi, bác ái, tự giác, giác L ( % 
„ÀI tha, thê mới gọi là lễ Phật, cúng Phật băng cách chơn chánh cao thượng. “k7 
Trong sách Minh Tâm có mây câu này, rất đúng chơn lý: 
LỄ Phật giả, kính Phật chỉ đức, 
Niệm Phật giả, cảm Phát chỉ án. 
Khán kinh giả, minh Phật chỉ Lý, 
Tọa thiên giả, đăng Phát chỉ cảnh. 
Nghĩa là: 
Lạy vị Phát, kính đức của Phật, 
Tưởng vị Phật, tạ ơn của Phật, 
Xem kinh ây, rõ lẽ của Phật, 
Ngôi thiên áy, lên cõi của Phát. 
Vấn: Tu cần phải ăn chay không? 
Đáp: Ăn cách nảo tu cũng được, tùy duyên mà ăn cho vừa đủ sức lực đặng sống để hành đạo 
cho tinh tân. Ăn chay mà thân thê xanh Xao, tinh thân bạc nhược thì rât hại; đường tu. đạo đã 
không được tiên hóa mà còn phải thôi chuyên, trở ngại cho sự m hành. An chay như thê, thà là 
ăn mặn, ăn theo câu "ăn mà sông, chứ không phải sông mà ăn," phải nguyện cữ ba món kê sau 
này, dầu không ăn mà nó đã chết, cũng chăng nên ăn: 
1. Thú mà người có ý giết để cho ta ăn, và ta nghe tiếng nó kêu la. 
2. Thú mà người có ý giết để cho ta ăn, và ta đã thấy nó bị giết. 
3.. Thú mà ta biết hoặc nghỉ người giết có ý để cho ta ăn. 
Ba thứ thịt ấy gọi là "7am Tịnh Nhục." 
Dưới đây, xin trích soạn mấy điều của thầy Đề-Bà-Đạt-Đa (đệ tử nghịch Phật) đã thính cầu đức 
Thê Tôn buộc các thây Tỳ Khưu: 
1. Phải ở tu nơi rừng đến trọn đời. 
2. Phải khât thực mà ăn đên trọn đời. 
3. Phải ăn chay đên trọn đời. 
4. Phải mặc y băng vải dơ lượm được đền trọn đời. 
5. Phải tu gân cội cây đên trọn đời. 
{ ‡ ⁄ N 1 2 Ẻ ⁄ 
À, ' Â Phật bèn đáp lại, nây Đê-Bà-Đạt-Đa! Như Lai không thê thuận theo lời xin của người được đâu. T ⁄ 
4 y/ .,_ Các thây Tỳ Khưu được phép: TNN, 
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⁄4j\`_2 3. An chay hoặc ăn mặn theo tam tịnh nhục (là ba món đã kê trên). \` 7k 
4N Ø 4. Phải mặc y may băng vải lượm được, nhưng khi có thí chủ dâng cúng y thì được phép thọ. ⁄“ * 
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Sự giải thoát chăng phải chỗ ăn chay hoặc ăn mặn, mà ở tịnh tam nghiệp là: 
Thân: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. 
Khẩu: Không nói dối, không chửi rủa, không đâm thọc, không nói lời vô ích. 
Ý: Không tham, không sân, không tà kiến. 
Ăn chay mà thân khẩu không lành, ý chứa gươm đao, giới luật không giữ thì đâu gọi là ăn chay. 
Chay là lành, là trong sạch toàn cả thân, khâu, ý. 
Trong Phật Học Đại Tự Điển có giải rằng: Trai giả, khiết giả, trang giả, cung giả. Chữ trai ấy 
nghĩa là: sạch vậy, nghiêm vậy, kinh vậy. Tẩy âm viết trai, rửa lòng trong sạch gọi là trai vậy. 
Ông Pierre Salet, dịch giả cuốn "Les paroles du Bouddha" có trích diễn câu này: “Ce qui nous 
rend impur, ce n est pas manger de la viande, mais c est la haine, Ï'1intempérance, l enlêtemeI, 
la bigoterie, la ƒourberie, l 'envie, l'orgueil, la complaisance pour les homunes injusfes. " 
Nghĩa là "Những điều làm cho chúng ta bất tịnh không phải là sự ăn thịt (ăn mặn), mà là lòng 
oán hận, không tiệt độ, ngang ngạnh, mê tín, gian xảo, tật đô, kiêu căng, xu hướng theo kẻ bât 
chánh." 
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Tỳ Khưu HỘ TÔNG ⁄\2 

GIẢI VỀ TÍCH NHÂN QUÁ TÓM TẮT 

Trong kinh có chép lời nói của đại đức A-Nan, "Ta thiệt có nghe như vầy: Một thuở nọ, Phật ngự 

nơi tịnh xá, trong đám cây của Thái Tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc, tại thành Xá Vệ, có 

một người thiếu niên, tên Subha, con của ông Todeyya đi đến chỗ Phật ngự, vào đảnh lễ và bạch 

rằng: Bạch đức Thế Tôn, tại duyên cớ nào mà con người sanh ra, 

e_ có kẻ chết sớm, người lại sống lâu; 

e _ có kẻ nhiêu bịnh, người lại ít bịnh; 

e có kẻ vô duyên, người lại hữu duyên; 

e_ có kẻ thê cô, người lại quyên lớn; 

e_ có kẻ bân cùng, người lại phú túc; 

e có kẻ thâp hẻn, người lại cao sang; 

e có kẻ bât tài, người lại trí thức. 

Bạch đức Thế Tôn, tại duyên cớ nảo mà con người sanh ra, lại có bực sang hèn khác nhau như 

vậy? 

- Người thiếu niên này! Ấy cũng bởi nhân quả mà ra, cái nhân lành mà con người đã tạo, thì con 

người hưởng lây; cái nhân dữ mà con người đã gây, thì con người mang lây. Cái nhân là mẹ 

sanh ra con người cao sang hay là hèn hạ vậy. 

- Bạch đức Thê Tôn, Ngài nói văn tắt thê ây, tôi chưa được trọn hiệu cái lý nhân quả cao siêu, 

cúi xin đức Thê Tôn giảng giải rộng thêm cho tôi được tột rõ lý nhân quả, băng một cách dễ dàng 

hơn. 

- Người thiêu niên nây! Vậy ngươi rán lăng nghe. 

- Bạch Ngài, tôi hệt lòng xin nghe. 

Phật bèn giải rằng: 

1. Người yếu tử: 
Đây, người thiêu niên nây! Kẻ nảo trai hay gái, ham sự chém giêt, quen thói sát sanh, không 
lòng nhân từ cùng loài động vật; người đó, bởi cách hành động chăng lành ây, sau khi thác, 
do cái nhân dữ đã gieo nên phải đọa vào địa ngục, nhưng nêu tái sanh lại làm người, thì chêt 
yêu. 
Người trường thọ: £ 
Đây, người thiếu niên nầy! Trái lại kẻ nào trai hay gái, không lòng chém giết, giữ giới sát Ả Vu 
sanh, tay không cầm khí giới, hằng sợ tội lỗi, có lòng nhơn từ cùng loài động vật; người đó, 7 ` 
bởi cách hành động lành ây, sau khi thác, do cái nhân lành đã gieo, nên được sanh trong r M, 
thượng giới, nêu tái sanh lại làm người, thì được trường thọ. y '$ 
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3. Người nhiều tật bệnh: À_ ¡1 œ 
Đây, người thiểu niên này! Kẻ nào, trai hay gái, tánh tình hung dữ, thường đánh đập những 7 Ý 
loài động vật bằng tay, hoặc bằng cây, hoặc bằng khí giới; người đó, bởi cách hành động Á Y 
chăng lành â Ấy, sau khi thác do cái nhân dữ đã gieo, nên phải đọa vào địa ngục, nhưng nêu tái /Ñ 
sanh lại làm người, thì thường hay đau ốm. 


4. Người thường mạnh khỏc: 
Đây, người thiếu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, tâm tánh hiền từ, không hay đánh đập 
những loài động vật, bằng tay, hoặc bằng cây, hoặc bằng khí giới; người đó bởi cách hành 
động lành Ấy, sau khi thác, do cái nhân lành đã gieo, được sanh trong thượng giới, nhưng nếu 
tái sanh lại làm người, thì thường được mạnh khoẻ. 


5. Người vô duyên: 
Đây, người thiếu niên nầy! Kẻ nào trai hay gái, lòng hay nóng giận, bất bình hét la, mỗi chút 
mỗi gắt gỏng; người đó bởi cách hành động chẳng lành ấy, sau khi thác, do cái nhân dữ đã 
ø1eo, phải đọa vào địa ngục, nhưng nếu tái sanh lại làm người, thì thường hay buôn bực, mặt 
mày xâu xa. 


6. Người hữu duyên: 
Đây, người thiếu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, không lòng nóng giận, chẳng dạ bất 
bình, hét la, căn nhằn; người đó bởi cách hành động lành ây, sau khi thác, do cái nhân lành đã 
gieo, được sanh trong thượng giới, nhưng nếu tái sanh lại làm người, thì sắc mặt thường hay 
vui vẻ xinh đẹp. 


7. Người thế cô: 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, thấy người khác giàu sang, danh tiếng, được 
thiên hạ kiêng vì yêu mên, tùng phục, mà sanh lòng ao ước ganh gô; người đó, bởi cách hành 
động không lành ây, sau khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, phải đọa vào địa ngục, nhưng nếu 
tái sanh lại làm người, thì phải chịu thế cô quyền yếu. 


§. Người quyên lớn: 
Đây, người thiếu niên nầy! Trái lại kẻ nào trai hay gái, không lòng ganh gỗ, thấy người khác 
giàu sang, danh tiếng, được thiên hạ kính vì, yêu mên, tùng phục mà không lòng ao ước, ghét 
ghen; người đó, bởi cách hành động lành ấy, sau khi thác, do cái nhân lành đã gieo thì được 
sanh trong thượng giới, nhưng nếu tái sanh lại làm người thì được quyền cao thế trọng. 


9. Người bần cùng: 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không lòng bồ thí vật ăn, nước uống, thuốc 
men, y phục, giường năm, chỗ ở, dầu đèn cho các bậc Sa Môn hay Bà La Môn; người đó, bởi 
cách hành động chăng lành Ấy, sau khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, phải đọa vào địa ngục, 
nhưng nếu tái sanh lại làm người, thì phải bần cùng khổ não. 


ý / — 10.Ngườiphútúc | Ù 
\/ A ` Đây người thiêu niên nây! Trái lại kẻ nào trai hay gái, thường hay bô thí vật ăn, nước uông, " Ạ ¬Á #2 
» V4 ò thuôc men, y phục, nơi năm, chỗ ở, dâu đèn cho các bậc Sa Môn hay Bà La Môn; người đó, LẬ ⁄ 
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Z⁄ ` 11. Người hèn hạ: h Jí T\ 
giá ` dào Đây, người thiêu niên nây! Kẻ nào trai hay gái, có lòng khinh rẻ, không chào hỏi những ¬"ˆ 


người đáng chào, không nhường chỗ cho những người đáng nhường, không nhường đàng 
cho những người đáng nhường, không kính trọng những người đáng kính trọng; người đó, 
bởi cách hành động chăng lành ấy, sau khi thác do cái nhân dữ đã gieo, phải đọa vào địa 
ngục, nhưng nếu tái sanh lại làm người, thì phải chịu bề hèn hạ. 


12. Người cao sang: 
Đây, người thiêu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, không lòng khinh rẻ, hay chào hỏi 
những người đáng chào, tiếp rước những người đáng tiếp rước, nhường chỗ ngồi cho những 
người đáng nhường, nhường đàng đi cho những người đáng nhường, kính trọng những người 
đáng kính trọng; người đó, bởi cách hành động lành ấy, sau khi thác, do cái nhân lành đã 
gieo, được sanh trong thượng giới, nhưng nếu tái sanh lại làm người thì được sang cả. 


13. Người bắt tài: 
Đây, người thiếu niên này! Kẻ nào trai hay gái, không tìm kiếm các thầy Sa Môn hay Bà La 
Môn đề học hỏi như vầy: Bạch thầy, đạo đức là thế nào? Lành là thế nào? Dữ là thế nào? 
Điều nào đáng chê? Điều nào đáng khen? Điều nào nên làm? Điều nào không nên làm? 
Làm điều nào cho tôi được trong sạch và yên vui? Người đó bởi cách hành động chăng lành 
Ấy, sau khi thác, do cái nhân dữ đã gieo, phải đọa vào địa ngục, nhưng nếu tái sanh làm người 
thì phải chịu bề đốt nát. 


14. Người trí hóa: 
Đây, người thiếu niên này! Trái lại kẻ nào trai hay gái, có lòng tìm kiếm học hỏi nơi các bậc 
Sa Môn hay Bà La Môn như vầy: Đạo đức là thế nào? Lành là thế nào? Dữ là thế nào? Điều 
nào đáng khen? Điều nào đáng chê? Điều nào nên làm? Điều nào làm cho tôi trong sạch và 
được yên vui? Người đó bởi cách hành động lành ấy, sau khi thác, do cái nhân lành đã gieo, 
thì được thăng thượng giới, nhưng nếu tái sanh lại làm người, thì được thông minh trí tuệ. 


Người thiếu niên này, chúng sanh tạo nhân lành thì được hưởng quả lành; bằng gây nhân đữ, 
thì phải mang quả khô. Cái nhân là mẹ của chúng sanh. Chúng sanh được cao thăng hay bị 
sa đọa cũng do nơi cái nghiệp mà ra vậy. 


Nghe đức Thế Tôn giải xong rồi, người thiếu niên Subha, con của ông Todeyya, bèn bạch 
cùng Phật rằng: Hoàn toàn thay, đức Thế Tôn! Cũng như kẻ bị trói mà được mở, như kẻ lầm 
đàng mà được thấy nẻo chánh, như kẻ mù mà được sáng, như nơi tối mà được đèn. Bạch đức 
Thế Tôn, nhờ Ngài chỉ dạy cái lý nhân quả rất phân minh, nên tôi mới được rõ thông đàng 
ngay nẻo vạy. Tôi xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin đức Thế Tôn nhận 
chịu cho tôi là kẻ thiện nam, kế từ nay cho đến trọn đời của tôi. 


" F4 Lấy đó mà xét thì chúng ta phải tin chắc rằng có nhân tất có quả, làm lành ắt gặp lành, làm : 
dữ phải gặp dữ, một mảy chăng sai. Vậy, nêu tin nhân quả báo ứng thì chúng ta nên mau h XSVĂ, 
XI ®% mau hôi tâm hướng thiện quy y Tam Bảo cho kịp thời. Z 
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Đức Phật có giải trong kinh Samyuttanikãya rằng, Natthi attasamam pesam: Không thương cái 
chỉ cho bằng thương cái TA. Tiếng gọi là TA ấy, Phạn ngữ gọi là ATTA hay là ATMAM là đề 
chỉ về cái TÂM vậy. Bởi tâm nương theo thân, nên mới có suy nghĩ đến điều quấy sự phải, biết 
lẽ tà điều chánh. Thân và tâm nương lẫn nhau mới hay cử động được, nhơn đó mới hiệp thân và 
tâm lại gọi là TA vậy. Lẽ thường, thiên hạ đều thương cái TA hơn cả mọi vật, chẳng có một ai 
mến yêu nhân vật nào khác cho bằng hoặc hơn cái TA. Chẳng cần nói đến người có nhan sắc 
xinh đẹp, dầu là kẻ tàn tật (cùi, phong, mù, điếc), họ cũng vẫn thương cái TA hơn hết. Cho đến 
chồng vợ, con cháu, vàng bạc, châu báu, đều là cái đáng thân thiết lắm, mà họ cũng chẳng 
thương hơn cái TA của họ được. Tắt cả mọi người trên thế gian đều làm đủ các công nghệ, là họ 
chỉ mong được lợi ích cho cái TA. Như kẻ lao công, thầy thuốc, buôn bán, công chức, tư chức, 
các ty, các sở, các ngành, thì họ cũng đều trông sự ích lợi cho cái TA trước. Cho nên đức Phật 
Thích Ca có giải rằng: Không thương vật chỉ cho bằng thương cái TA, là lẽ như vậy. Con người 
làm những việc gì, là chỉ mong mỏi được sự hạnh phúc cho cái TA. Nhưng phần đông hằng đề ý 
chuyên về điều danh lợi nhãn tiền, không lòng lo xét đến sự lợi ích hậu lai. Có kẻ đã chẳng tìm 
làm việc phước đức, nhứt là không bồ thí, trì giới, mà lại còn để cho thân, khẩu, ý xu hướng theo 
nghiệp dữ, nên phải mang quả khổ từ đời nầy đến kiếp sau, mà vẫn chưa tự tỉnh. Cách hành 
động như thế không gọi là thương cái TA được. Dường ấy đức Phật thuyết là ghét cái TA vậy. 


Cho nên các bậc thiện trí thức, khi đã rõ rằng, "Nếu TA thật thương TA, TA phải sớm mau hồi 
đầu hướng thiện, bỏ dữ về lành, tránh xa tam độc là tham, sân, si, không nên để cho phiền não 
lắm nhơ đến tâm trí ta vậy. Vả lại, sanh mạng con người và súc sanh vẫn không bền vững lâu 
dài; cái già, cái đau, cái chết hằng ở trước mắt. Nếu Ta để duôi hoặc tà kiến lầm tưởng rằng: Ta 
chưa chết sớm, thì làm cho Ta lại càng chìu theo cái vọng tâm, thi hành những nghiệp dữ chẳng 
sai. Nếu trong lúc Ta dể duôi lầm lạc ấy, mà nhằm ngày mạng chung, dầu Ta có muốn tạo việc 
lành chăng nữa thì cũng khó làm cho kịp được (bởi cái tâm chưa quen tạo nghiệp lành). 


Lại nữa cái chết là một cái khổ lớn nhứt. Như vậy lẽ nào ta còn dễ duôi, không lo tìm con đàng 
để tránh trước, nghĩa là phải bồ thí, trì giới, tham thiền, hoặc niệm Phật cho tinh tấn trong lúc 
sinh thời đây. Đến khi cái chết đến, chắc phải loạn động, thì cái thân người ắt mất, phải bị đọa 
một trong bốn đường dữ (súc sanh, a-tu-la, ngạ qui, địa ngục) chẳng sai, khó trở lại làm người 
nữa được. (Hiệp theo trong Nho có câu, "Nhứt thất nhơn thân, vạn kiếp nan tái phục." 


Vậy Ta phải hết lòng thương tiếc đến Ta cho lắm, phải nhớ đến câu: Vạn kiếp nan sanh đắc cá 
nhơn (muôn kiệp khó sanh đặng làm người). Cho nên đức Phật có giải trong kinh Khuddanikäya 
răng: 

Kiccho manussapafiläbho, 

Kiccham maccãna jTvitam, 


+ 1⁄⁄. Kiecham saddhammassavanam, ( 
# Kiccho buddhãnamuppädo. 
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“Nghĩa: Được luân hồi lại làm người là khó, được sông lâu là khó, được nghe Phật pháp là khó = v1 4 / "NẾ 
được gặp đức Phật ra đời là khó. À_ “” & 
/ 


Về bôn điêu khó trên đây, đức Phật có giải răng: Á TY 


1. Khó được sanh ra làm người, 

2. Sanh ra làm người rồi, khó được sống lâu, 

3. Được sống lâu rồi, khó được nghe Phật pháp. 
4. Khó được gặp đức Phật. 


Chỗ nói khó được sanh ra làm người ấy, có giải rằng: Chúng sanh được đầu thai làm người, thật 
là chẳng đễ, thật là rất khó. Chỉ phải một lòng tinh tấn làm việc phước đức cho nhiều, thì mới có 
thê trở lại làm người nữa được. Đã sanh ra làm người rồi, mà cũng khó được toàn vẹn, bởi con 
người có 4 hạng: 


1. Manussanerayiko, là người như kẻ địa ngục. 
2. Manussapetfo, là người như ngạ qui. 

3. Manussatiracchäno, là người như súc sanh. 

4. Manussabhũto hay là Manusso, là người thật. 


Người như kẻ địa ngục là bởi kiếp trước làm việc chăng lành, nhứt là phạm tôi sát sanh bị cắt tay 
hoặc cụt chơn, phải chịu điêu khô não hăng ngày. Hạng người như đây, gọi là như chúng sanh 
trong địa ngục, là người cũng có thân thê như aI, nhưng phải chịu lao khô như kẻ ở địa ngục. 


Hạng người không thê hưởng vật thực ngon ngọt được, là do kiếp trước đã làm nhiều nghiệp dữ, 
nên nay bị đói khát khó khăn, cùng cực, không nơi nương dựa. Hạng người như đây gọi là như 
ngạ qui, là người cũng có thân thê như alI, nhưng hăng bị đói khát, khô cực như qui đói. 


Lại có người để dùng về việc khiêng, gánh, kéo, vác nặng nề cho kẻ khác, làm những điều tội lỗi, 
hằng bị người nạt nộ, đánh chưởi, bị sự mệt nhọc, buồn lo, không phân biệt phải quấy, không 
lòng hồ thẹn lánh dữ làm lành. Hạng người như đây, gọi là súc sanh, là người cũng có thân thể 
như ai, nhưng phải làm những việc tội lỗi không lòng hồ thẹn ăn năn, chăng khác nào súc vật. 


Hạng người rõ biết gốc ngọn, điều tội việc phước, tin lý nhân quả vì hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi, có 
lòng từ bị, tránh xa nghiệp dữ, một lòng tinh tân tu theo thập thiện. Người mà hành động như 
nói đây, mới gọi là người thật, đã có thân hình đêu đủ, mà lại còn biệt bô thí, trì giới vân vân... 


Bởi có nhiêu duyên cớ khó sanh ra đặng làm người cho vẹn toàn, nên đức Phật có nói: Kiccho 
manussapafiläbho. 


Nghĩa: Được sanh ra làm người là một sự rất khó, mà đã sanh ra làm người rồi, muốn gìn giữ 
cho được sống lâu lại là một việc rất khó là bởi vì sanh mạng của người và câm thú TẤt là mỏng 
manh, thân mình rất mau hư hoại, tuy cố gắng trau giồi săn sóc thuốc men thì cái sống cũng £ 

chẳng đặng lâu dải. ®: 





SÁ\ =x~2z⁄4 Tại nữa, dầu có sống lâu cũng khó mà nghe được giáo pháp của bậc thiện trí thức giảng giải lẽ ao 7 "NẾ 


` 7 Phương pháp chứng bậc Phật Toàn Giác có ba hạng:  v 
1. Paññãdhika, do nhiều trí tuệ, tu 4 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp mới chứng quả. 

2. Saddhãdhika, do nhiều đức tin, tu 8 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp mới chứng quả. 

3. Viriyädhika, do nhiều tỉnh tấn, tu 16 a-tăng-kỳ và 100.000 kiếp mới chứng quả. 


Chỗ nói kiệp là chỉ về cái hiệu tuôi của trái đât. 


Phật có giải cho các thầy Tỳ Khưu rằng: Các thầy Tỳ Khưu này! Tiếng nói kiếp ấy chăng phải 
đến trăm hoặc ngàn năm mà được đâu, chỉ phải hiểu bằng cách thí dụ mới đặng. Các thầy Tỳ 
Khưu này! Ví như một đồng hột cải cao lớn một do tuần, vuông vức bốn gÓC bằng nhau, đến 
100 năm mới có một người đến lấy hột cải trong đống ấ ấy ra, như vậy cho đến hết, mới gọi là một 
kiệp. 


Bốn a-tăng-kỳ là một đại a-tăng-kỳ. 


Trong kinh Paramatthadipanï atthakathä cariyä pifaka, có giải phân minh. Đây chỉ nói tóm tắt 
cho biết thời kỳ có I vị Phật Tổ ra đời chăng phải là dễ, thật là vô lượng vô biên kiếp mới có. 
Chỉ phải cố gắng tu hành cho tỉnh tấn, trọn đủ pháp thập độ, mới có thể chứng quả Phật được, 
bằng tu còn thiếu sót một chút, cũng khó thành bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Như lúa trong 
ruộng, nếu chưa đến kỳ thì cũng chưa có thể trỗ bông, sanh hột được. Cho nên đức Thế Tôn có 
thuyết rằng: Kiecho budhãnamuppädo, nghĩa là cách ra đời của 1 vị Phật Tổ là một sự khó. 


Nay chúng ta sanh ra làm người, đã được mạnh khỏe, thêm gặp Phật pháp (Tam Tạng) là Phật 
ngôn rất quý báu, ví như mình gặp được đức Phật vậy, tức là mình đã khỏi 4 điều khó đã kế trên, 
là mình rất hữu phước. Đó là một dịp may rất quý cho chúng ta phải sớm mau hướng thiện: Bồ 
thí, trì giới, tham thiền, niệm Phật. Học hỏi chơn lý cho chu đáo ngõ hầu trau giồi thân tâm trong 
lúc hiện thời cho kịp kỳ, chớ nên say mê theo lục dục làm cho mất cái thân người đi, thì ắt khó 
kiếm lại được. Ví như người có thuyền bè xe cộ, không lẽ để cho nó hư mục, tan rã, phải nên 
dùng nó đề chở chuyên hàng hóa, đi buôn lấy lời. Cũng như chúng ta có cái thân người không lẽ 
để cho nó già, để cho nó chết vô ích, cần phải dùng nó làm việc lợi ích, nghĩa là phải Sớm mau 
tỉnh ngộ, hồi đầu hướng thiện, lánh dữ làm lành, bồ thí, trì giới để hưởng cái quả vui trong đời 
này và kiếp sau. 


Lại nữa, những người có làm việc lành như là bồ thí, trì giới, mới đáng gọi là người biết thương 
TA. Đức Phật có giải răng: 


Atfänañce piyam jaññ, 
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"XÀ Nghĩa: Nêu bậc thiện trí thức đã biết thương cái TA, thì phải gìn giữ cái TA cho được troñgˆ K7 "NẾ 
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Đáp: Người tại gia phải tu hạnh bố thí, trì Ngũ Giới, Bát Quan Trai Giới tùy theo sức mình. Bậc 
xuât gia phải hành tròn phận sự là học Kinh Luật cho nhuân nhã và vâng giữ hành theo, mới gọi 
là trau giôi thân tâm được trong sạch. 
Kinh Samyuttanikäya có nói lúc đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ, có đức vua Pasenadi 
Kosala ngự đên làm lê Phật và bạch răng: Tôi có suy nghĩ răng, những người hành theo Tam 
Nghiệp Tội (thân, khâu, ý ác), thì không gọi là thương TA đâu, dâu họ có nói thương TA, thì 
cũng gọi là ghét TA. Trừ phi những người hành theo Thập Thiện, thì mới đáng gọi là thương TA 
vậy. 
Đức Thế Tôn đáp: Phải rồi, Đại Vương! Phải như vậy rồi, chúng sanh nào hành theo thân, ngữ, 
ý ác, thì chúng sanh đó đêu là người chăng phải thương cái TA, phải gọi là ghét cái TA vậy. Dâu 
là họ nói là thương cái TA, thì cũng gọi là ghét cái TA thật. Những chúng sanh nào hành theo 
Thập Thiện, mới nên gọi là thương cái TA thật. 
Cớ Ấy, những bậc thiện trí thức, nếu đã biết thương cái TA, thì phải tránh xa nghiệp đữ, tu theo 
thiện nghiệp cho tinh tân, đê hưởng hạnh phúc trong đời nây và đời sau. 
Kinh Khuddakanikäya có nói: 
Nagaram yathã paccantam, 
Guttam santarabähiram, 
Evam gopetha attänam, 
Khano ve mã upaccagøä, 
Khanäfi(ã hi socanti, 
Nirayamhi samappitä. 
Nghĩa: Con người phải trau giỗi thân tâm cho được trọn lành, cũng giống như nhà vua cai trị cả 
nội địa và ngoại biên cho nghiêm nhặt. 
GIẢI RẰNG: 
Chỗ nói trau giỗi thân tâm cho lành, như nhà vua sửa trị trong nước ấy, có so sánh và thí dụ như 
Sau nây: 
Lễ thường nhà vua (lúc xưa) ngăn ngừa đạo tặc trong nước theo 7 cách: 
—?y 1. Esikã: Đóng cột cừ cho sâu, cho thật chắc. £ 
À7 2.Parikkhãro: Đào hào chung quanh cho sâu.  #⁄ 
F YX _- 3. Anupariyayäpatho: Làm tường theo trong lũy cho dày và cao, cho binh núp đê cự giặc. PS s h 
` ⁄ ,  #. Bahumäã vudham: Tích trữ khí giới cho nhiêu. Z#¬( 
⁄ 7“ 5. Bahubalakãäyo: Mộ binh cho đông. ‹2#©  À 
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Z Xứ nào mà nhà nước cai trị theo 7 điêu ây, thì nhơn dân sẽ được an cư, không bị giặc giã quây ' ( #>x 
„ÀI rôi, lại thêm đây đủ bôn món vật thực như sau nây: `” 
1. Có cây trái nhiều. 
2. Có lúa nêp nhiêu. 
3. Có mẻ đậu nhiêu. 
4. Có sữa đặc, sữa tươi, dâu, mật ong, nước mía nhiêu. 
Ví như các bậc tu Phật, nên trau giỗi thân tâm theo 7 phép là: 
I.Saddho: Đức tin Tam Bảo. 
2. Hirimä: Hô thẹn nghiệp dữ. 
3. OttappT: Ghê sợ nghiệp dữ. : 
4. Bahussuto: Học hỏi và rõ thông Phật pháp cho nhiêu. 
5. Araddhaviriyo: Tỉnh tân trong việc lành. 
6. Satimã: Ghi nhớ việc lành đê trau giôi thân tâm cho thanh tịnh. 
7. Paññaväa: Trí huệ xem thây lẽ hiệp tan của Ngũ Uân. 
Nếu bậc tu Phật hành theo 7 phép ấy, thì sẽ được an vui, không bị phiền não quấy loạn, hằng đắc 
tứ định (sơ định, nhị định, tam định, tứ định). 
Chỗ nói không nên bỏ qua thời kỳ ấy, là chỉ về 4 thời kỳ quý báu: 
1. Thời kỳ đức Phật chứng quả. - 
2. Thời kỳ mình được sanh nơi trung ương An Độ. 
3. Thời kỳ có chánh kiên. 
4. Thời kỳ mình có đủ lục căn. 
Nay hai thời kỳ trên đã qua rồi, nhưng chúng ta vẫn còn hữu duyên lắm, là chúng ta gặp được 
Phật pháp, mà gặp Phật pháp tức là gặp Phật vậy. Tuy Phật đã viên tịch Níp Bàn, nhưng Ngài 
còn để lại giáo pháp. Pháp là Phật ngôn đã giáo truyền trong khi Ngài còn tại thế, cho nên nói 
"Pháp," tức là Phật vậy. Dầu chúng ta không được sanh nơi Trung Ấn, thì cũng ví như được 
sanh trong xứ ây, vì xứ ta nay có đủ Tam Tạng (Kinh, Luật, Abhidhamma). 
Phần đông chúng ta đều tín ngưỡng nơi Phật pháp, gọi là chúng ta có chánh kiến, thêm có lục 
căn tròn đủ, thì chúng ta đêu là người rât hữu phước. Vậy phải nên trau giôi thân tâm cho trong 
sạch, chăng nên dê duôi bỏ qua việc lành. Phải tu thân, ngữ, ý cho thanh tịnh, cũng như nhà vua 
sửa trị nhân dân được an cư, có đào hâm đặp lũy, tích trữ khí giới, vân vân... 
To: Lại nữa, nếu chúng ta là người biết thương cái TA, và muốn được hưởng quả Níp Bàn, là nơi cực £ 
À, + lạc trong đời vị lai, thì phải dứt bỏ việc dữ, hành theo điêu lành, mới có thê hưởng sự an vul, y \ : ⁄ 
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Nghĩa: Pháp tu cái tà tâm, là cái rất khó sửa dạy, là cái hay mê sắc dục cho trở nên chơn tâm, thì 
hăng được an vui đời đời, kiêp kiếp. 
GIẢI RẰNG: 
Tâm mà bị sự chăng lành, nhứt là điều thương mến đã phát khởi lên, thì nghiệp dữ ắt sanh, nhứt 
là phạm sát sanh, nói dối, hành ác, hoặc nói đữ, ắt bị mang quả khô trong đời này và đời sau. 
Dầu quả báo chưa đến kịp trong kiếp hiện tại, nó cũng sẽ đến trong kiếp vị lai chăng sai. 
Ví như con chó săn đuổi theo kịp con thịt rừng giờ nào, nó sẽ ăn tươi giờ ấy; ví như bánh xe lăn 
theo chân con bò kéo xe vậy, y như đức Phật có giải trong kinh Khuddhakanikäya răng: 
Manopubbangama dhammä, 
Manosetthä manomayä, 
Manasä ce padutthena, 
Bhäsati vã karoti vä, 
Tato nam dukkhamanveti, 
Cakkam' vã vahato padam. 
Nghĩa: Tầm chủ, tâm là lớn, thành tựu do tâm (thân, khẩu, ý làm những việc gì đều do nơi tâm 
đã nhứt định trước), nêu con người đã có tâm ác, thì ăt làm hoặc nói lời ác chăng sai. Những 
hạng nây hăng phải mang quả khô, cũng như bánh xe lăn theo chân bò kéo xe vậy. 
Người nào được học hỏi, thông rõ nghĩa lý Phật pháp và đã thọ trì theo, thì việc làm hoặc lời nói 
của người ây đêu là lành cả. Người ây hăng được quả vui chăng dút, y theo Phật ngôn răng: 
Manopubbangama dhammä, 
Manosetthä manomayä, 
Manasä ce pasannena, 
Bhäsati vã karoti vä, 
Tato nam sukhamanveti, 
Chãy8' va apanäyinI. 
Nghĩa: Tầm là chủ, tâm là lớn, thành tựu do tâm (thân, khẩu, ý, làm những việc gì đều do nơi 
tâm lành), thì ăt làm hoặc nói việc lành chăng sai. Những người hạng nây hăng được những quả 
vui, cũng như bóng tùy hình vậy. 
. Cho nên những bậc thiện hữu trí thức hằng chuyên cần trau giồi tánh nết, ở theo chánh pháp cho £ 
À, ⁄ thân, ngữ, ý thường được trong sạch; nếu tâm đã trong sạch, thì thân và ngữ đều trong sạch. Ví \ F2 
P MjJ P- như người câm lái thuyền sáng trí lẹ làng, thì có thể làm cho thuyền được đi ngay thắng và mau PA `} 
` ⁄⁄ › “ đến bến một cách dễ dàng, không sợ lầm lạc. Nhưng sửa trị cái tâm cho ngay lành là một điều Z#¬(z 
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“Tất khó. Bởi cái tâm hằng tráo trở xao động bề này, thế kia, cho nên nói sự tu tâm chẳng dễ vậế.“ Qoo 7 "NẾ 
Y theo lời Phật rằng: \ 271v 
ật răng: x2 ⁄" : 


Phandanam capalam cittam, 
Durakkham dunnivärayam, 
Ujum karoti medhävI, 
Usukäro' va tejanam. 


Nghĩa: Các bậc thiện trí thức hằng tu cái vọng tâm, là cái tâm khó gìn giữ, khó ngăn cắm, khó 
sửa trị cho trở nên chơn tâm được. Ví như anh thợ làm tên, khó uôn sửa cây tên cho ngay thăng 
được. 


GIẢI RẰNG: 


Đức Thế Tôn có giảng giải về cái tâm thật là rất khó trị. Bởi cái tâm hằng xao động, tráo trở, 
quyến luyến theo lục trần cho nên khó giữ gìn, ngăn ngừa cho nó yên lặng được. Dầu muốn cho 
nó ở yên trong một nháy mắt cũng khó đặng. Ví như đứa trẻ vừa mới biết ngồi, vừa mới biết đi, 
biết chạy, thì khó mà gìn giữ cho nó ở yên trong một oai nghi được lâu dài, hoặc ví như con bò 
không thuần, hay ăn lúa mạ nơi đàng chật hẹp, thì khó cho chủ ngăn ngừa, chặn giữ không cho 
nó ăn lúa mạ được. 


Tuy rằng cái tâm rất khó sửa trị, như đã nói trên, nhưng các bậc thiện trí thức tu cái tâm ấy được 
trở nên ngay lành do nhiều phương pháp khác nhau. Ví như anh thợ làm cung tên, đi vào rừng 
đốn cây, lột vỏ xong đem vê ngâm nước cơm, hoặc cho thấm dầu rồi đem hơ lửa cho cây ấy 
mềm mại, rồi đóng nọc để uốn sửa cây ấy trở nên ngay thắng được, làm thành cây tên ngay 
thăng, bắn đâu trúng đó, làm cho tiếng đồn thấu đến tai vua. Đức vua nghe danh anh thợ ây có 
tài, làm cung tên rất khéo, "bắn rất hay, bèn ngợi khen, trọng dụng anh thợ ấy, và phong cho 
quyền cao tước cả. Việc này cũng ví như bậc thiện trí thức, có tài trí thông rõ Phật pháp được 
Sửa trỊ cái vọng tâm, bỏ đữ về lành, đứt lòng phiền não, nương theo phép đầu đà, ấn tu nơi rừng 
núi, thanh văng. Dùng đức tin, lòng từ bi, và sự tỉnh tấn đê tu phép thiền định và trí tuệ đề sửa trị 
cái tâm trở nên ngay lành, cùng suy cứu cho thấu rõ các sắc tướng đều là vô thường, khổ não, vô 
ngã. Vét sạch cái màn vô minh, tà kiến, đắc lục thông chứng quả Bồ Đề, là bậc đáng cho tất cả 
chúng sanh, trời người v.v... lễ bái cũng đường, ấy mới đáng là nhà tu Phật vậy. Phương pháp tu 
cái tâm cho trở nên trong sạch, thật là quý báu. Bởi cái tâm con người hằng quyến luyến theo 5 
phép cái (NIvaranadhamm). 


1. Tham luyến ngũ trần (Kãmachanda). 
2. Oán hận (Byäpäda). 

3. Hôn trầm (Thĩnamiddha). 

4. Phóng túng (Uddhaccakukkucca). 

5. Hoài nghi (Vicikicchä). 





c`⁄ Lễ thường vàng y, nếu có 1 trong 5 vật, sắt, đồng, kẽm, chì và bạc lộn vào rồi, thì làm cho mắt sự ˆ, 
ki ' Ậ tinh anh của chất vàng đi. Cũng ví như cái tâm của con người trước kia sáng suốt thanh tịnh, đến \ F_j 
P /Ù ,- khi bị 1 trong 5 phép cái nhiễm vào, làm cho tâm bắt tịnh, nên tạo những việc gì đều chẳng được 8 + 
2J ⁄ “ chơn chánh. Tuy vậy, các bậc thiện trí thức, chăng khi nào ngã lòng vê việc sửa trị cái tâm theo Z¬(z 
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à M3 “Các bậc hành giả muốn tu phép ấ Ấy, trước hết phải chọn 1 trong 40 phép, cho hạp với đặc tính cửa. `<-- “£ 1 
4j 2 mình, ví như người có bịnh, nếu muốn uống thuốc cho lành, trước phải chọn lựa vị thuốc cho \ 7k 

x¬ ¬.Z/ nhằm bịnh, rồi mới nên uống, ắt sẽ được mau lành mạnh. 


"t Nà Lại nữa, chẳng phải một vị thuốc mà cứu chữa tất cả thứ bịnh, cũng như một pháp thiền định Ả _5 
chẳng phải hạp với đặc tính của mọi người. Cớ â ấy, bậc hành giả cần phải học cho thông rõ 40 đề 
mục thiền định, rồi chọn lấy một đề mục đề thiền quán, mới có thể sửa trị cái tâm mau được trở 
nên trong sạch. 


Tiếc vì phạm vi quyên sách này không chứa đủ sự giải thích 40 phép thiền định, mặc dầu là giải 
tóm tắt cho vừa đủ chi tiệt đê giúp ích vê việc suy cứu của chư thiện tín. Nêu muôn tu thiên 
định, nên xem "Pháp Chánh Định" đã xuât bản trôi. 
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Dãnam nãma iïfi lakkhanäni cãgacetanänañca viratidãänañca deyyadhamma dãnañcäfiti. 


GIẢI RẰNG: 
Sự bố thí có ba tướng là: 


1. Tác ý dứt bỏ, đem cho (Cãgacetanädäna). 
2. Rút của ra, đem cho (Viratidäna). 
3. Vật cho (Deyyadhammadäna). 


Tác ý dứt bỏ đem cho là nói về những người có đức tín trong sạch, tính đem của ra cho. 


Rứt của đem cho, chỉ về người có đức tin trong sạch, có sự hỗ thẹn (hiri) và ghê sợ tội lỗi 
(ottappa), tránh xa 5 điều oan trái (pañca vera), tức là không sát sanh, không trộm cắp, vân 
vân... 


Vật cho, là nói vê cơm, nước, y phục, v.v... 


Cả 3 phép cho ấy phát sanh trong tâm người, đều nương theo trí tuệ chơn chánh, và tâm không 
tham lam (alobha). 


GIẢI RẰNG: 


Người có trí tuệ xét thấy tội phước, lợi ích, vô ích, nghĩa là hiểu rằng, bố thí, trì giới, tham thiền, 
vân vân... được phước hằng đem sự yên vui đến cho, như thế gọi là trí tuệ chơn chánh. Người rõ 
rằng có tội, nghĩa là sát sanh, trộm cướp, vân vân... thì phải mang quả khổ; như vậy, gọi là trí tuệ 
chánh kiến. Nhờ có trí tuệ chánh kiến và tác ý không tham lam (alobhacetanä), đều đủ cả 2 
nhân đó rồi, mới tính bỏ của ra, đem cho. Cho mà được phước nhiều là do 3 tác ý như sau: 


1. Tác ý trong sạch đầu tiên, tính cho các vật dụng, nhứt là cơm, nước (Pubbacetan3). 

2. Tác ý trong sạch trong khi đương cho (Muñcanacetan8). 

3. Tác ý trong sạch sau khi đã cho rồi (Aparäparacetanä), tâm thường vui thích. 
Cả ba tác ý đó gọi là đều đủ tác ý (cetanã sampadä). Đèều đủ vật dụng (vatthusampadä) là nói 
về cơm, nước, thuốc men, chỗ ngủ mà thí chủ đã tìm được theo lẽ đạo, nghĩa là không vì sát 
sanh, không vì trộm cắp được mà cho. 


Thí chủ, người cho, có 2 chi: 


1. Đều đủ tác ý 
2. Đêu đủ vật dụng. 


Thọ chủ, người lãnh, có 2 chi: 
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~ c” “1, Quả đêu đủ (Phalasampadä), tức là bậc A-La-Hán. ˆ ' Xe 5 7 "NẾ 
4j 2 2. Đức đêu đủ (Gunätirekasampad8), tức là bậc mới xuât định. À_ ¡1 & 
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7 Ế`\ Sự cho đêu đủ cả 4 chị là: người cho hai chi, người thọ hai chị, thì được quả phước trong 7 ngày. ( W 
£+ j ⁄\ì X. 
Lại nữa, sự cho đều đủ theo 6 chỉ, sẽ được nhiều phước là: tác ý cho về cá thể (puggalika: riêng 
một thê) có 3 chi, và tác ý cho về đoàn thê (sangha: nhiêu người kêt hợp thành đoàn) có 3 chi. 
Cá thê thí là (patipuggalikadäna) cho theo ý muốn mình. Đoàn thể thí (sahghadãna) là dâng 
cúng đên Tăng. 
Cá Thể Thí (Puggalikadäna) có 14 cách: 
1. Cho đến loài cầm thú. 
2. Cho đên người không có giới hoặc phá giới. 
3. Cho đên người có giới (cư Sĩ). 
4. Cho đên đạo sĩ (vì chán nản cuộc đời giả tạm mà tu). 
5. Dâng cúng đên 10 bậc thánh nhân (từ bậc Tu-Đà-Hườn đạo đên đức Phật toàn giác). 
Cá Thê Thí được nhiều phước, cần phải có đủ 6 chỉ là thí chủ và người cho có đủ ba tác ý. Thọ 
chủ có tâm không tham, không sân, không s1, hoặc có sự tinh tân tu hành đê dứt tham, sân, s1. 
Đoàn Thể Thí là dâng cúng đến 7 bậc tăng: 
1. Dâng cúng đến Tỳ Khưu Tăng, Tỳ Khưu NI Tăng, có đức Phật tọa chủ. 
2. Dâng cúng đên Tỳ Khưu Ni Tăng có Phật tọa chủ. 
3. Dâng cúng đên Tỳ Khưu Tăng. 
4. Dâng cúng đên Tỳ Khưu NI Tăng. 
5. Xin thỉnh I, 2, 3 vị chư Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. 
6. Xin thỉnh I, 2, 3 vị chư Tỳ Khưu. 
7. Xin thỉnh I, 2, 3 vị chư Tỳ Khưu NI. 
Lại nữa, người dâng đến Tăng đó, cần phải chú tâm hướng ngay về bậc Thánh Nhân, đừng tưởng 
đên phảm Tỳ Khưu. Khi đã thỉnh Tăng rôi, dâu được vị cao hạ, hoặc thâp hạ, hoặc Sa Di, cũng 
đừng bât bình buôn trách, phải giữ tâm bình đăng. Nêu bât bình buôn trách thì không gọi là 
Tăng thí. 
Đoàn Thể Thí là phép Tăng thí được nhiều phước báo hơn. 
Đức Phật có giảng thuyết cho đại đức Änanda trong kinh Dakkhinavibhangasutta, trong dịp bà 
GotamI có tâm trong sạch, đem một cặp y dâng đên đức Phật. Ngài không thọ lãnh, mà có tâm 
thương xót dạy bảo dâng cúng đên Tăng. Bà Gotami than khóc, đi tìm đại đức Ẩnanda. Ânanda 
mới vào bạch câu xin Phật thọ cặp y. Đức Phật bèn giải răng: “ 
1V Ị ⁄ 
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P kJ =- Này Änanda! Tăng thí có phước nhiều hơn các sự thí, dầu là đến thời mạt pháp, chỉ còn có ứŒ Ñ` „ 
` Z⁄ › “ Gotrabhũ Tăng, là Tăng chỉ có mang y theo tay hoặc buộc cố, làm nghề ruộng Tây, mua bán, có Z¬\\% 
Z ý Sợ con. Song các thí chủ có đức tin làm việc Tăng thí, đến thỉnh Tăng từ bốn vị trở lên, chủ tâm øZ2w)\ 
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~=\ =x-z⁄ Tướng đến Thánh Tăng, thì cũng gọi là Tăng thí, được nhiều phước báo, kế a-tăng-kỳ khó tưởng G27 
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Z Này Änanda! Ngươi cho 100 lần đến loài cầm thú cũng không bằng quả phước cho 1 lần đến H #*x 
St” đà, người phá giới. `.” 
Cho 100 lần đến người phá giới, cũng không bằng quả phước cho 1 lần đến người có giới. 
Cho 100 lần đến người có giới, cũng không bằng quả phước cho 1 lần đến bậc xuất gia trong 
sạch. 
Cho 100 lần đến bậc xuất gia trong sạch, cũng không bằng quả phước cúng 1 lần đến bậc Tu-Đà- 
Hườn (Sotãpamna). 
Cúng 100 lần đến bậc Tu-Đà-Hườn, cũng không bằng quả phước cúng 1 lần đến bậc Tư-Đà-Hàm 
(Sakadäøämi). 
Cúng 100 lần đến bậc Tư-Đà-Hàm, cũng không bằng quả phước cúng 1 lần đến bậc A-Na-Hàm 
(Anägäami). 
Cúng 100 lần đến bậc A-Na-Hàm, cũng không bằng quả phước cúng 1 lần đến bậc A-La-Hán 
(Arahanta). 
Cúng 100 lần đến bậc A-La-Hán, cũng không bằng quả phước cúng 1 lần đến bậc Độc Giác Phật 
(Paccekabuddha). 
Cúng 100 lần đến bậc Độc Giác Phật, cũng không bằng quả phước cúng 1 lần đến đức Phật Toàn 
Giác (Sabbaññibuddha). 
Cúng 100 lần đến đức Phật Toàn Giác, cũng không bằng quả phước cúng 1 lần đến chư Tăng. 
Tăng Thí có rât nhiêu phước báo như thê ây. 
Có lời hỏi rằng: Vì sao Tăng Thí được phước nhiều hơn hết? 
Đáp: Đức Thế Tôn xét thấy rằng, Tăng học hành tiếp nói nhau thọ trì Phật pháp đến 5000 năm. 
Cớ ây, Ngài mới giảng Tăng Thí có nhiêu phước báu. 
Lại nữa, dâng đến Tăng thì hằng phô thông đến tất cả Tỳ Khưu Tăng, từ đức Phật cho đến vị Tỳ 
Khưu và Sa DI mới xuât gia. 
Phép thí lại chia có nhiều cách nữa là: 
›) 1. Tài thí (ãamisadäna): là cho của cải. £ 
`Í. /⁄.._ 2. Pháp thí (dhammadãna): là nói pháp cho người nghe. _⁄ 
F MjJ SE 3. Thí theo thời (kãladãna): là dâng y tăm mưa, y ca sa sau khi chư tăng ra hạ. Thí của trong _ *» 
` ⁄⁄ › ”“ cơn đói kém; thí cơm gạo, trái cây mới có đầu mùa; thí thực phâm đên người từ nơi xa mới đên Z#¬( 
/ c:;... hoặc người sắp đi đường xa; đên Tỳ Khưu, Sa Di bịnh. ‹⁄Z2^ 
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_- ÿ _Øÿ 1. Nô bộc thí (daãnadäso) là hạng người tự mình dùng vật quý đẹp, mà đem những vật hèn À ? ở 
7 4 mọn ra cho, cũng như cho kẻ tôi tớ. (Nô bộc thí thì kiêp sau được vật hèn mọn). / #*x 
TP N 2. Băng hữu thí (dãnasahäyo) là hạng người tự mình dùng vật thê nào, thì đem vật thê ây ra `. 
cho. (Băng hữu thí thì kiệp sau được vật bậc trung). 
3. Chủ thí (daãnapati, dãnasämi, dãnajet(haka) là hạng người tự mình dùng vật hèn mà 
đem vật quý ra cho. (Chủ thí thì kiêp sau được vật quý trọng). 
Vấn: Cho được phước nhiều do cái chỉ? 
Đáp: Do có giới trong sạch, thí chủ là người cho có giới trong sạch, thọ chủ là người lãnh cũng 
có giới trong sạch. Sự thí mà được phước nhiêu, là nhờ năng lực của quả báo, nghĩa là dâng 
cúng đên tăng, cân phải chủ tâm tưởng đên 8 bậc thánh. 
Chư Phật thường giảng giải về phép bó thí, trì giới, tham thiền vì sự bố thí là nhân dứt lòng tham, 
trì giới là nhân trừ giận, tham thiên là nhân diệt sĩ mê. Lại nữa, người bô thí, trì giới, tham thiên, 
hãy nên mong mỏi thiêu hủy cái lòng tham, sân, sĩ đê chứng Níp Bàn, dập tắt điêu thông khô. 
Nêu câu được làm người hoặc trời, thì hăng bị cái khô sanh, già, đau, chêt trong vòng luân hôi, 
hêt kiêp nây sang kiêp khác, vô cùng vô tận. 
Sự bồ thí hằng đem quả vui trong cõi người là: 
1. Được làm bậc Chuyển Luân Vương (Cakkavattiräja) có 7 vật báu: voi báu, ngựa báu, 
xe báu, ngọc báu, nữ báu, tướng soái báu, và tông tài chánh báu. 
2. Được làm vị Hoàng Đê. 
3. Được làm bậc triệu phú gia. 
4. Được làm bậc nhà giàu. 
5. Được làm người no đủ. 
Đức Giáo Chủ có giải về 5 quả báo của sự bố thí cho quan Thủ Tướng Sïha nghe rằng, thí chủ: 
1. Thường được quần chúng thương yêu. 
2. Thường được nhiêu người thân cận. 
3. Thường được người và chư thiên khen ngợi. 
4. Thường được quyên thê và nhiêu kẻ tùy tùng. 
5. Thường không e sợ, có sự dạn dĩ trong chô hội họp. 
Năm quả báo trên đây, hằng được thành tựu đến thí chủ trong đời nầy, do dứt lòng bỏn xẻn đem 
của ra cho. 
Lại nữa, những người mong tìm điều yên vui trong cõi người, trời, và Níp Bàn, hãy nên làm việc 
to bô thí, sau khi mạng chung sẽ được thọ sanh trong nhàn cảnh, như tích đức Hoàng Đê Asoka sau £ 
À, Ƒ nây: \ F2 
ki _ ng 'S§ 
S7 ọ ` rz z ' Z 
` đZ⁄ ,__ Tích giải về tiền kiếp của Hoàng Đề Asoka. ý Z¬\\% 
ƒ >> ' 27 2 vÀ 
ca Ẩ # Đà ì É : ( '“Ế ⁄Z© 
Kí ý 3,6~1Ưểmg 134 Kinh Nhật Tụng-2011— ;.„ ' 7 
vế <⁄⁄œa b rà ¬ 
— /7 + „Š Ả& 2> ` - _ 
=I P / ” ° =2 <3)“ 
») = 4 / : CS gí 
ớ ư*, \ 9 
| 


2°) 


: VÐ PP “Trong thời quá khứ, tại thành Bãrãnas1I, có người bán mật ong nơi chợ. Thuở đó, có một vị Để 
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Giác Phật (Paccekabuddha) mang bịnh ghẻ, đức Độc Giác Phật khác đi tìm mật ong để làm thuốc 
trị bịnh. Ngài bèn từ núi Gandhamädana đi đến thành Bãrãnasï. Có một cô tớ gái đi xuống bờ 
sông gánh nước, thấy đức Độc Giác Phật đi đến, bèn hỏi thăm, rồi đưa tay chỉ quán bán mật ong 
răng, người bán mật ong ở chỗ kia, xin Ngài đến đó đi. Cô lại suy nghĩ, nếu người bán không 
chịu cúng, ta sẽ đi đến lấy mật ong dâng cho được, sau sẽ tìm của trả cho họ, rồi cô vẫn đứng 
chờ. Đức Phật Độc Giác đi đến chợ, người bán mật xem thấy liền tỏ lòng hoan hỷ, dâng mật ong 
cho đến đầy bát, rồi chú tâm nguyện răng, bạch Ngài do sự phước thí nây, xin cho tôi sẽ làm một 
vị Hoàng Đé, có thế lực cao đến một do tuần (yojana) thấu trên hư không, 1 do tuần thấu dưới 
đất. Đức Độc Giác Phật đáp: Nâầy người Thiện Nam! Cái quả nguyện vọng của người hãy được 
thành tựu như thế đi, xong rồi trở về núi Gandhamaädana. Về phần cô tớ gái gánh nước, thấy vị 
Độc Giác Phật trở về, bèn bạch hỏi, Ngài được mật ong chăng? Đức Phật Độc Giác đáp: Atma 
được mật ong rồi, người bán mật ong có dâng đến Atmä rồi, họ nguyện sẽ thành l vị Hoàng Đề 
trong Nam Thiện Bộ Châu (Jambudipa). Cô tớ gái nghe nói như thế, bèn đem cái khăn dâng đến 
đức Độc Giác Phật để lược mật ong, rồi nguyện sẽ thành vị Chánh Hậu của Hoàng Đề đó. 


Do phước thí và lời nguyện vọng của người bán mật và của cô tớ gái đó, sau khi mạng chung rồi, 
cả hai đều được sanh trong cõi trời Đạo Lợi, ngự trong điện toàn bằng 7 báu, có ngọc nữ hầu hạ 
rất đông. Hưởng phước rất lâu, qua đến giáo pháp đức Phật Thích Ca, người bán mật giáng sanh 
làm vị đông cung tên Asokakumãra trong số 101 vị hoàng tử của đức vua Bindusãra tại kinh đô 
Pãtaliputta. Sau khi vua cha thăng hà, đức đông cung lên làm hoàng đề trong châu Nam Diêm 
Phù Đề. Thuở Phật Lịch được 218 năm, đức hoàng đề Asoka (A Dục Vương) có thế lực rất lớn 
(do cái nghiệp lành bồ thí của Ngài đã tạo từ kiếp trước) thấu trên hư không 1 do tuần, dưới đất l 
do. tuần, có chư thiên từ núi Tuyết Sơn đem 16 thùng nước cùng các thứ trái cây quý, đến dâng 
mỗi ngày. Chư thiên trên các cõi trời đem dâng y ngũ sắc, y màu vàng, vải để lau tay. Long 
Vương dâng vật thơm để tắm, giỗi thoa, và thuốc để trị bịnh quý giá. Loài két tha lúa mọc tự 
nhiên trong ao Chaddanta đến dâng mỗi ngày v.v... Về phần cô tớ gái, cũng giáng sanh làm vị 
Chánh Hậu của hoàng để Asoka, tên là Asandhimittä, mấy chỗ khớp xương tay và chơn của bà 
bằng thắng trong sạch, không rõ rệt như thường nhơn (trừ phi khi bà co vô), đó là nhờ phước mà 
bà đã tạo trong kiếp làm cô tớ gái gánh nước, chân đi, tay chỉ người bán mật ong cho đức Phật 
Độc Giác. 


Trong thuở bà hưởng ngôi chánh hậu, hoàng để Asoka vào cung thấy bà đương dùng mía của 
chư thiên đem dâng, miệng nhai mía mà vẻ mặt càng thêm tươi tốt, hoàng đế Asoka phán hỏi 
rằng: Hậu có biết mía của ai mà Hậu dùng đó chăng? Bà tâu: Mía của hạ thần. Hoàng đế Asoka 
nghe rồi phán: Nhờ Trầm có nhiều phước báu, nên chư thiên mới đem đến dâng cho. Chánh 
Hậu tâu: Đó là phước của Hạ Thần, nào phải của Hoàng Thượng. Hoàng Đề bắt bình mà rằng: 
Nếu Hậu nói là phước của Hậu, vậy ngày mai nầy Trầm sẽ dâng thực phâm đến 500 vị Tỳ Khưu 
tăng, hậu phải có đủ 500 bộ tam y cho Trẫm dâng cúng, bằng không sẽ bị Trẫm hành hình. Bà 
nghe Hoàng Đề phán như vậy, bèn kinh hãi vì đức Vua không bao giờ nói chơi, nếu lo không đủ, 
ngày mai ắt bị tội không sai. Tối đêm đó bà trằn trọc không an giấc, đến khuya nghe chư thiên 
mách răng, bà đừng lo, sự cúng dường cái khăn đến đức Độc Giác Phật để lược mật ong trong 
tiền kiếp của bà, nó sẽ tự đem an vui đến cho bà, bà hãy an giấc, sáng ra gần bên mình bà sẽ có 
cái hộp đựng y, trong đó bà muốn bao nhiêu cũng có đủ. Bà Chánh Hậu nghe chư thiên mách 
bảo, bèn an giâc, sáng thức dậy, thấy có cái hộp gân bên, kéo cái y nầy rồi, thì ra cái khác, bà biết 
rằng sẽ được như ý muốn. Đến giờ Hoàng Đề thỉnh 500 vị Tỳ Khưu tăng ngọ thực, bèn bảo 


Chánh Hậu đem y cúng. Bà bèn rút y trong hộp ra, hết cái nầy đến cái khác, dâng đều đủ mẻ, 
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x Cả hai vị, hoàng đê Asoka và bà chánh hậu Asandhimittä, nhờ trong tiên kiêp đã có tâm tín Hi Wụ 

dit? cà, thành, trong sạch làm việc bô thí, nên mới được thọ quả vui trong cõi trời và cõi người như đã "`" ” 

giảI. 


(Giải tích nầy cho các vị thiện tín dùng trí tuệ suy xét và ghi nhớ rằng, sự bố thí không luận là ít 
hay nhiêu, chỉ vì tâm trong sạch hoan hỷ, thành kính cúng dâng, thì chắc được phước báu khó 
tưởng tượng được). 


TÍCH JANUSSONI BRÄHMANA 
Bhante bho Gotama kira: Đã có nghe như vây: 


Có một người Bà La Môn tên là Jãänussoni đến bạch hỏi đức Phật như vầy: Chúng tôi lo làm các 
việc lành, nhứt là bồ thí, trì giới, rồi hồi hướng đến quyến thuộc (cha mẹ, ông bà vân vân...) đã 
quá vãng. Như vậy, quyến thuộc chúng tôi đến thọ lãnh quả phước đó được chăng? Đức Phật 
đáp: Thãne kho athãne kho brãhmana. Này người Bà La Môn, đáng được cũng có, không 
đáng được cũng có: 


1. Chúng sanh đã làm nghiệp dữ do thân, ngữ, ý đến khi tan rã ngũ uân, phải thọ sanh trong địa 
ngục, chịu nhiều điều khổ não nặng nè, vì ác quả đó, nên không thê đến thọ lãnh được phước của 
thân quyến hồi hướng cho. 


2. Chúng sanh đã làm tội do thân, ngữ, ý, sau khi mạng chung phải bị luân hồi làm cầm thú, có 
thực. phẩm riêng theo loài của chúng nó, chúng nó cũng không thọ hưởng được phước của thân 
quyến hồi hướng cho. 


3. Chúng sanh không làm tội do thân, ngữ, ý, sau khi thác được sanh trong cõi trời, sẵn có thực 
phâm tự nhiên, không cân thọ thực phâm thân quyên bô thí hôi hướng cho cũng không thành tựu. 


4. Chúng sanh đã làm tội bằng thân, ngữ, ý, sau khi quá vãng, đầu thai trong loài ngạ qui, hằng 
chịu đói cơm, khát nước, khi có thân quyền bố thí hiệp theo lẽ đạo, rồi hồi hướng cho, ngạ quỉ 
hoan hỷ thọ lãnh vật thí đó biến thành thực phẩm, hưởng rồi được sự an vui, khỏi đường ngạ qui, 
đi thọ sanh trong nhàn cảnh (cõi người và cõi trời). 


Đức Phật vừa thuyết xong về cách đáng thọ lãnh cùng không đáng thọ lãnh, người Bà La Môn 
bèn bạch hỏi thêm răng: Nêu người đã làm phước hôi hướng mà các ngạ qui không được lãnh, 
thì phước đó trú nơi nào? Là của ai? A1 đem đi? 


Đức Phật đáp: Nâầy người Bà La Môn, chúng sanh nào còn bị xoay vần trong vòng luân hồi, thì 
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1. Thí chủ phải dâng cúng đến tăng hoặc bậc tu hành trong sạch. 
2. Khi đã thí vừa rồi, cẦn phải chú tâm hồi hướng phần phước đến hàng nøạ qui. 
3. Ngạ qui phải hoan hỷ thọ lãnh phần phước đó. 
Vấn: Phải hồi hướng trong lúc nào? 
Đáp: Ngay trong khi dâng cúng vừa rồi, nếu hồi hướng trong thời khác, không được kết quả, vì 
trong lúc đó hàng ngạ qui săn chờ đê thọ lãnh, ví như những người nghèo đói đên xin ăn mà thí 
chủ không cho, khi họ bỏ ra đi khỏi, dâu có cho cũng không có người lãnh. 
Lại nữa, bố thí đến người phá giới, giới không trong sạch hoặc không giữ giới, cũng không được 
thành tựu đến nøạ qui. Vả lại, đã dâng cúng đến bậc có phẩm hạnh, có ngạ quỉ đến chờ, mà thí 
chủ không hồi hướng, hàng ngạ quỉ cũng không có thể thọ được, như trong tích ngạ qui quyến 
thuộc của đức vua Bimbisära (Tần-Bà-Sa), Ngài đã dâng cúng đến chư tăng trong ngày đầu mà 
quên hồi hướng, quả phước cũng không thành tựu đến ngạ qui được. 
Qua ngày thứ nhì, được nghe đức Phật giảng thuyết xong, bồ thí thêm, rồi hồi hướng, các hàng 
ngạ qui mới hoan hỷ thọ lãnh được. 
Trích dịch trên đây cho các vị thiện tín suy xét để làm phước đến những quyến thuộc đã quá 
vãng, cho đúng theo lời Phật dạy, hầu được thành tựu đên hàng ngạ qui. 
Sự bố thí có 2 phép nữa là: 
1. Cho bằng cách tế độ (Saägahavasena). 
2. Cho băng cách cúng dường (Pũjävasena). 
Cho bằng cách tế độ, là cho đến kẻ nghèo hèn, đói khát, không nơi nương dựa, hoặc người mang 
bịnh tật, hoặc loài câm thú do lòng thương xót, mong ø1úp người trong cơn tai nạn. 
Người cho đến cầm thú, hằng được quả báo 100 kiếp, nghĩa là: 
1. Được sống lâu. 
2. Có sắc đẹp. 
3 Được sự yên vuI. 
4. Có sức mạnh. 
5. Có trí tuệ. 
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Đáp: Cách cúng dường được phước nhiều vô số kế. 
Vấn: Cái chỉ là vật thí? 


Đáp: Của cải, nhứt là cơm, nước, y phục là vật thí, tác ý tính dứt của ra (cäga) là nhân, đem cho 
(dãna) là quả. 


Vấn: Bồ thí được quả báo thế nào? 

Đáp: Được 2 quả báo, trong kiếp nầy và trong đời sau. 

GIẢI VẺ PHÁP THÍ 

Phật có giải cho đức Đề Thích (Kosiyamar-indradhiräja) nghe rằng: 


Sabbadaãnam dhammadänam jinãti, 
Sabbam rasam dhammaraso jinäti, 
Sabbam ratim đhammarafT jinäti, 
Tanhakkhayo Sabbadukkham jinäti. 


Pháp thí thắng tất cả sự thí. 

Vị của pháp thắng tất cả vị. 

Ưa thích pháp thăng tất cả sự ưa thích. 

Dứt lòng tham muốn thắng tất cả thống khổ. 


Lời chú giải: 


Nếu người dâng cúng y quý giá đến đức Phật Toàn Giác, đức Phật Độc Giác, và chư Thinh Văn 
Giác hội họp nhau đông đúc, ngồi kề nhau đầy đủ trong khắp cả thế giới, cho đến cõi trời Phạm 
Thiên, quả báu của sự bố thí đó, cũng không sánh "bằng pháp sư thuyết 4 câu kệ. Sự thí y đó 
không bằng 1 phần kệ ngôn mà người chia ra l6 phân, rồi lây mỗi phần chia ra 16 phần nữa. Sự 
thuyết pháp, hoặc dạy pháp, hoặc nghe pháp, là đều cao thượng như thế. Người nào làm đầu, 
dẫn dắt trong sự nghe pháp thì được quả báu rất nhiều, vô số kê, không sai. Pháp thí, dầu chỉ có 
tâm hoan hỷ theo 4 câu kệ cũng còn quý hơn tài thí mà người đem thực phẩm quý giá để đầy 
trong bát, dâng đến bực A La Hán; hơn thí thuốc (sữa, dầu...); hơn thí chỗ ngụ (nhà, tịnh thất, 
chùa...) như ông triệu phú gia Cấp Cô Độc đã tạo Bố Kim Tự dâng đến chư tăng có đức Phật chủ 
tọa. Cớ sao? Vì người làm phước như thế là nhờ được nghe pháp, bằng không, cũng không làm ( y 





À, tả được. Vì nếu chúng sanh không được nghe pháp, dầu là một muỗng cháo, một vá cơm cũng J/ 

P y/ 2% không thê thí được, cho nên gọi Pháp Thí là cao thượng hơn tắt cả sự thí. A & š *» 
11% ấ # 
ƒ ‹, Z0 
S4, XẾ 'Z 
tư é / 3⁄4 <<Trang 138 Kinh Nhật Tụng- 2011 ` Ất. ý 
kết } c5 j h \ 4 địt : .—m 
¬ \Ệ 7` z2 M C Zex® )JJ” 
ề” , 2£ / ` cơ š 


P} + Jà 2 
"¬"à« “bi nữa, trừ phi đức Phật Toàn Giác, tất cả chư Tỳ Khưu, nhứt là đại đức Xá Lợi Phất (SãrïputiẩŸ" cao 7 "NẾ 
4] 2 có nhiều trí tuệ, có thê đếm giọt mưa từ trên hư không rớt xuống trong một kiếp, mà cũng không ` ¡1 ậ 
“` chứng đạo quả được nhờ nghe pháp của đại đức Assaji, rôi mới đắc Tu-Đà- Hườn quả, sau nghe... - /, 
7 ⁄/ thêm pháp của đức Phật mới chứng A-La-Hán quả. Cớ â Ấy, đức Thế Tôn giải rằng, pháp thí thắng Ỹ ( 
cá 9U dc tât cả sự thí. HA 7 


Hơn nữa, dầu là những vị thực phẩm rất quý của chư thiên, cũng đều là cái duyên dẫn dắt chúng 
sanh, say đăm trong đường sanh tử, phải chịu nhiêu điêu khô não thôi. 


Về phần vị của pháp, như 37 pháp Bồ Đề (Bodhipakkhiyadhamma) hoặc 9 pháp thánh đều là 
quý trọng hơn cả. Nhơn đó đức Thê Tôn thuyêt răng, vị của pháp thăng tât cả vị. 


Sự ưa thích nhiều lẽ, như ưa thích vợ con, ưa thích gái đẹp, trai xinh, ưa thích đờn kèn, uyên sáo, 
vân vân... Các sự thích đó đều là cái duyên níu kéo chúng sanh trong nẻo luân hồi, phải mang 
quả 'dMĐg vô cùng vô tận. Trái lại, sự ưa thích phát sanh trong tâm của pháp sư hoặc người nghe 
pháp, làm cho thân tâm dường như bay bồng, cả châu thân nhẹ nhàng, mát mẻ, cả mình mọc ốc 
cũng có sự ưa thích đó tức là điều phi lạc, có thể đem người ra khỏi vòng sanh tử được. Ưa thích 
như thế gọi là quý trọng hơn cả sự ưa thích, cho nên đức Phật giải rằng, sự ưa thích trong pháp, 
thắng tất cả sự ưa thích. 


Lại nữa, chư vị A-La-Hán gọi là cao quý hơn cả vì không còn phải chịu mang khổ luân hồi nữa. 
Do lẽ đó, đức Thê Tôn mới thuyết, sự dứt lòng tham muôn thăng tât cả khô não. 


Thí pháp chia ra có 2 phần nữa là: 


1. Thí pháp ở trong đời (Lokiyadhamma- dãna) là thuyết pháp chỉ dạy con đường người và trời, 
thì được phước ít vì là pháp dẫn dắt chúng sanh xoay vần trong biển khổ. 

2. Thí pháp ra cõi đời (Lokuttaradhamma-däna) là thuyết về 3 cái tướng (tilakkhana) cho 
chúng sanh thấy rõ cõi đời là vô thường (aniccam), khổ não (dukkham), vô ngã (anaftfã), nhứt 
là cái thân ngũ uân, sanh ra rồi phải già, bịnh, chết, chẳng có một ai tránh khỏi cái khổ ấy được. 


Hoặc giảng về pháp Tứ Diệu Đề: 
a) Khô để (có cái thân này là khổ). 
b) Tập đê (tâm ham muôn là nguyên nhân sanh các sự khô). 
c) Diệt đê (dứt cái lòng ham muôn đê đên Níp Bàn là nơi hệt khô). 
đ) Đạo đê (là con đường đi đên nơi hêt khô, tức Bát Chánh Đạo). 


Thí pháp như thế, được phước vô lượng vô biên. 


Giải Rằng: Người nghe cần phải hết lòng thành kính mà nghe, nghe rồi phải tìm hiểu bằng trí 
tuệ chơn chánh đê thực hành theo, như thê mới gọi là hữu ích. 
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Nghĩa: Nếu đã làm lành thì hưởng quả vui, làm dữ phải mang quả khổ, vui hoặc khổ cũng do 
nơi mình, chăng có một ai ban phước hay cho tội được cả. 


Lại nữa, thí chủ đừng vì lòng ham muốn mà cho, nghĩa là đừng mong sẽ được tái sanh làm người 
Cao Sang quyền thế hoặc được thọ sanh trong cõi trời, chỉ phải câu nguyện ra khỏi vô minh, ái 
dục là điều ô nhiễm buộc trói chúng sanh dính mắc trong sông mê biển khổ. Cho nên trong khi 
bố thí, hãy chú tâm nguyện răng: 


Idam vata me đãnam äsavakkhayävaham hotu anägatc. 


Xin cho phước thí mà tôi đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều 
ô nhiễm, ngủ ngâm nơi tâm trong ngày vị lai. 


(Phật tử nên suy xét theo chân lý để tìm làm việc thí pháp cho thường và nhớ câu phát nguyện 
giải thoát trên đây, ngỏ hâu mau được dứt khỏi các điêu thông khô). 


GIẢI VÈẺ TÍCH THỌ TRÌ NGŨ GIỚI 


Sambahulä kira samuddavänijä nãyäya samuddam pakkandimsu - Được nghe rằng, có đoàn 
người buôn biển đem nhau xuống thuyền đi ra biển, buồm eặp gió ghe lướt tới, mau như tên bắn. 
Được 7 ngày, bị trận bão ở giữa biển, gió to sóng lớn, thuyền hư, nước vào gần đây. “Khi chiếc 
thuyền gần chìm, phần đông người đều khấn vái chư thiên mong cầu được cứu vớt, rồi chỉ than 
khóc mà chịu. Có một người suy nghĩ, trong lúc kinh hãi nây ta có nơi nào nương tựa chăng? 
Liền nhớ đến trước khi ra đi, ta đã có thọ Tam Quy, Ngũ Giới trong sạch, bèn ngồi bán già ở 
giữa đám đông người đó, ví như hành giả ngồi công phu thiền định, kẻ khác trông thấy tìm hỏi 
cái nhân không lo sợ đó. Người nọ đáp: Nẵy các anh! Trong ngày xuống thuyền đi đây, tôi được 
dâng cúng đến chư tăng, đã có thọ giới, nên tôi mới không lo sợ. Các người kia bèn hỏi: Thưa 
ông, quy và giới đó ông có thể cho đến người khác được chăng? 


Đáp: Được. 
Vậy, xin ông từ bi cho giới đến chúng tôi. 
Người đó bèn chia ra làm 7 đoàn, mỗi đoàn 100 người, rồi đọc Quy Giới cho tất cả người thọ trì. 


Đoàn thứ nhứt thọ Quy Giới trong khi nước ngập đên chân; đoàn thứ nhì, nước đên đâu gôi; 
đoàn thứ ba, nước đên háng; đoàn thứ tư, nước đên rún; đoàn thứ năm, nước đên ngực; đoản thứ 





`, sáu, nước đến vai; đoàn thứ bảy, nước sắp vào miệng. Khi cho Quy Giới đều đủ rồi, người đó bố ( y 
bú cáo lên răng: Ngoài Quy Giới ra, các anh chăng có cái chi làm nơi nương nhờ đâu, chỉ phải nên T~44 
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“điện chư thiên kia, thấp hơn hết bề cao 12 do tuần. Tất cả chư thiên, đều nhớ tưởng tìm xét đề“ 
nguyên nhân đi thọ sanh, liền hiểu rằng: _ Cái phước mà ta được đây, đều nhờ nơi ông thầy dẫn ` " 
dắt, rôi đông nhau xuông đảnh lễ Phật đê tỏ lời ngợi khen công đức của ông thây. Tích nây có z 

giải trong kinh Devatã Samyutta. lí 


Tiếp theo tích trên đây, trong quyền Pãli Sabbhisuttadevatäsamyutta, rút trong kinh Samyutta 
Nikãya có giải răng: Chư thiên đó có hào quang chói lòa, làm cho trọn cả Kỳ Viên sáng ngời, 
rực rỡ, trong giữa đêm vào đảnh lễ đức Phật rôi đứng nơi phải lẽ. 


Vị trời thứ nhứt bạch với đức Phật bằng kệ ngôn răng: 


Sabbhireva samäsetha, 
Sabbhi kubbetha santhavam, 


Safamsaddhammamaññäya, 
Seyyo hofi na päpiyo. 


Người nên ngôi chung với bực thiện trí thức, nên có sự ưa thích cùng với bậc thiện trí thức, điêu 
tôt lành tiên hóa sẽ đên người đó, không có sự xâu xa đâu vì người đó được biệt rõ các pháp, tức 
là Ngũ Giới của các bậc thiện trí thức. 


Vị trời thứ nhì đọc tiếp bài kệ: 


Sabbhireva samäsetha, 
Sabbhi kubbetha santhavam, 
Satam saddhammamaññäya, 
Paññam labhati naññato. 


Người nên ngôi chung với bực thiện trí thức, nên có sự ưa thích cùng với bậc thiện trí thức; 
người đó hăng có trí tuệ vì được rõ các pháp tức là Ngũ Giới của các bậc thiện trí thức, chăng 
phải được do nơi người khác đâu. 


VỊ trời thứ ba đọc: 


Sabbhireva samäsetha, 
Sabbhi kubbbetha santhavam, 
Satam saddhammamaññäya, 
Sokamajjhe na socati. 


Người nên ngôi chung với bậc thiện trí thức, nên có sự ưa thích cùng với bậc thiện trí thức; 
người đó hăng không buôn râu giữa hạng người có sự buôn râu vì được biệt rõ các pháp, tức là 
Ngũ Giới của các bậc thiện trí thức. 

VỊ trời thứ tư đọc: 


Sabbhireva samäsetha, ớˆ C 
Sabbhi kubbbetha santhavam, z` 
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cIêt cà. người đó hăng có sự phát đạt giữa hàng quyên thuộc vì được biệt rõ các pháp, tức là Ngũ Giới _m`” 
của các bậc thiện trí thức. 
VỊ trời thứ năm đọc: 
Sabbhireva samäsetha, 
Sabbhi kubbetha santhavam, 
Satam saddhammamaññäya, 
Sattä gacchanti sugatim. 
Người nên ngồi chung với bậc thiện trí thức, nên có sự ưa thích cùng với bậc thiện trí thức; 
chúng sanh được biệt rõ các pháp tức là Ngũ Giới của các bậc thiện trí thức, thì hăng đi đên nơi 
nhàn cảnh. 
VỊ trời thứ sáu đọc: 
Sabbhireva samäsetha, 
Sabbhi kubbetha santhavam, 
Safam saddhammamaññäya, 
Satfä titthanti sätatam. 
Người nên ngồi chung với bậc thiện trí thức, nên có sự ưa thích cùng với bậc thiện trí thức; 
chúng sanh được biệt rõ các pháp, tức là Ngũ Giới của các bậc thiện trí thức, rôi hăng được yên 
vui lâu dài. 
Kế tiếp, có vị trời khác bạch hỏi đức Thế Tôn, cầu Ngài từ bi giải rõ trong các lời chúng tôi đó, 
lời nào thanh nhã hơn? 
Phật đáp: Tất cả lời của các ngươi đều là lời thanh nhã hết, tùy theo cách điệu, nhưng các ngươi 
chờ nghe xem lời Như Lai một lần, rồi Ngài ngâm kệ răng: 
Sabbhireva samäsetha, 
Sabbhi kubbetha santhavam, 
Satam saddhammamaññäya, 
Sabbadukkhã pamuñcati. 
Người nên ngồi chung với bậc thiện trí thức, nên ưa thích cùng với bậc thiện trí thức; người được 
biệt rõ các pháp tức là Ngũ Giới của các bậc thiện trí thức rôi, hăng được thoát khỏi tât cả thông 
khô. 
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4. Không lâm lạc, mê loạn trong giờ mệnh chung. 
5. Khi tan rã ngũ uân, hăng được thọ sanh trong cõi vuI. 
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Zf Niệm Phật là để lòng ghi nhớ danh hiệu Phật, không tưởng nghĩ đến sự chi khác, chỉ thâu nhiếp 
TẾ \ cái vọng tâm đừng cho năm pháp cái ám muội, mà đèn tâm phải lu lờ, không nảy sanh cái thắng 
lực của chánh định được. Bởi cái tâm hằng bị năm phép cái làm cho nó phải lay động, khó nôi 
an trú trong đối tượng thiền định, nên không nhớ việc nào được đúng, đắn, không thấu việc chỉ 

được rõ rệt, ví như nước xao động vì gió, nên trông vào nước, nào ai thấy mặt được rõ rệt. 


Phép niệm Phật là gom ý vào một đối tượng cho tâm yên lặng, vững vàng, không cho duyên theo 
ngũ trân lục dục đê lân lân bước vào con đường chánh định, dân dặt ta ra khỏi vòng sanh tử luân 
hồi. 


Niệm Phật giờ khắc nảo cũng được; song ở chốn đô hội, ban ngày không yên tịnh, khó cho tâm 
an trú, chỉ có ban đêm thanh văng, mới tiện bê cho hành giả công phu. 


Ban đêm lúc nào niệm Phật cũng được, nhất là mấy giờ sau đây: 


1. Đầu hôm, sau thời tụng kinh tối, như trong mình mệt mỏi thì ngồi niệm 5, 10 phút đồng hồ, 
rôi năm niệm cho đên khi ngủ quên. 


2. Lúc canh tư, canh năm, khoảng 3, 4, 5 giờ sáng (sau khi nghỉ một giấc đã khỏe). 
Khi ngồi niệm Phật, trước hết: 
A. Phải suy xét mười tội Ngũ Trần như lời Phật giảng sau đây: 


1. Ngũ Trân ví như khúc xương bỏ rơi trên đât. Người sa mê ngũ trân cũng như con chó gậm 
khúc xương ây, nó chỉ liêm lây nước miêng nó, đã chăng được sự lợi ích mà còn thêm mệt sức. 


2. Ngũ Trần ví như miếng thịt thúi. Người sa mê ngũ trần cũng như bây quạ đậu trên thây ma 
trôi từ sông ra biển khơi. Bằầy quạ đậu trên thây ma, có thịt ăn, nước uông; mãi mê theo sự ăn 
uống không quan tâm đến sự hại sẽ tới khi cái thây ma bên dưới bị nước biển đánh rã, trên thì 
quạ ăn hết thịt chỉ còn lại bộ xương. Bộ xương nặng chìm xuống đáy biển; bây quạ bây giờ giựt 
mình dòm lại thì ôi thôi! Nào thấy bờ là đâu, chí bay chơi vơi chốc lát, rồi cũng phải theo số 
phận bộ xương mà sa xuống biển làm mồi cho cá. 


3. Ngũ Trần ví như cây đuốc rơm. Người sa mê ngũ trần cũng như kẻ cầm cây đuốc rơm đang 
cháy mà đi ngược gió, bị lửa táp cháy tay mà không chịu rời cây đuôc ra, thật rât khô sở. 


4. Ngũ Trần ví như lò lửa đang cháy. Người sa mê ngũ trần cũng ví như kẻ bị vào lò lửa, phải bị 
phỏng mình cháy da đau đớn vô cùng. 


Ý 
V2 ` 3/2 A 3. š “Á Ẫ* ^ ` 
x ⁄ T 5. Ngũ Trân ví như giâc mộng bởi hăng biên đôi vô thường. 
- “ 


'! 6. Ngũ Trân ví như vật mượn của người. Bởi vật mượn của người nên không dùng được lâu dài. —_ Lá ( 
Z7 SA ‹ậc” xế 3 
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⁄f#. \ 8. Ngũ Trân ví như dao với thớt, dao băm xuông thớt lâu ngày cả dao và thớt đêu bị mòn và sứt Á 
TẾ \ mẻ. Người say mê ngũ trân cũng như kẻ bị phạm khí giới, mỗi ngày đau khô không xiết kê. % 
9. Ngũ Trần ví như kiếm và lao, có ngày phải lụy ` vì nó. Người sa mê ngũ trần như kẻ bị thương 
tích nặng, nếu không thác thì cũng đau khô, rên xiết như trong cơn hấp hối. 
10. Ngũ Trần ví như đầu con rắn độc. Người sa mê ngũ trần cũng như kẻ bị rắn mô, nếu không 
thiệt mạng thì cũng bị nọc hành nhức nhôi vô cùng. 
Người sa mê Ngũ Trần hằng chịu tiếng xấu xa, là kẻ thấp hèn. 
Ngũ Trần là pháp để cho kẻ thấp hèn lợi dụng. Ngũ Trần ví như phân đề cho giòi đục, như nước 
thúi đê cho heo tâm. 
Suy xét như vậy sẽ thấy rõ Ngũ Trần chỉ có lợi rất ít, mà khổ quá nhiều. Chẳng nên quyến luyến 
và phải đem cả tinh thân nghị lực đê đạt đên bực nhập định. 
B. Phải tham cứu ba đề mục thiền định là: 
I. Niệm tâm đại từ: Nguyện cho chư thiên, các gia quyến, và tất cả chúng sanh ở chung quanh 
ta đêu được an vui, chăng có chi khô não cả. 
2. Niệm sự tử: "Ta sẽ chết, chắc như vậy; hoặc là sự chết sẽ đến cho ta chẳng saI." 
3. Niệm vật dơ nhớp: Tử thi (xác chết). 
Niệm tâm đại từ để trừ lòng sân hận; niệm sự tử để tránh khỏi tà mạng và tu hành được tinh tấn; 
niệm vật dơ nhớp đê trừ tham lam. 
Trong ba đề mục trên đây, ta nên lựa một đề mục nào tùy sở thích, đặng niệm mỗi ngày cho nó 
thâm nhập vô tâm. Có đức từ bị, thấy rõ lý vô thường, và lần lần hết ưa mến, tâng trọng cái thân 
tứ đại giả hiệp mà phải bị ngũ trần lôi cuốn. 
CÁCH NIỆM PHẬT 
Muốn niệm cả 10 hiệu Phật liên tiếp nhau cũng tốt vậy. 
Thí dụ: "Á rá hăn"... Tâm niệm, trí phải nhớ nghĩa hiệu ây như vầy: "Đức Thế Tôn hiệu Á-rá- 
_.. hăn vì Ngài đã xa lìa các tội lỗi và tiên khiên tật rôi, nên thân và ngữ của Ngài đêu được trọn 
X\W(W }⁄ lành. Ngài đáng cho chúng sanh lê bái cúng dường, và Ngài không làm việc tội lôi nơi khuât ( l/ 
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XS + “hanh giả nhớ niệm Đức của Phật, tâm sẽ dần dần xa lìa phiền não, an trú theo Đức của Phật đã. ¬<-- “  ấ 
4j\`_A luôn cả 5 Pháp Cái là tham sắc, oán giận, hôn trầm, phóng tâm, hoài nghi, cũng do đó mà êm _ “ & 
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- đều = -_ỡ lặng. `— 4 
È j Trước hết tập niệm độ nửa giờ, rồi lần lần tăng lên một, hai giờ (lâu chừng nảo càng tốt). 


Hành giả chánh niệm được tính tấn thì triệu chứng "tầm, sát, phỉ" sẽ phát sanh, làm cho thân tâm 
khăn khít theo hiệu Phật mà vào bậc "cận định." 


Triệu chứng tức là năm cách vui vẻ phát sanh ra trong mình như sau: 


1. Cách no vui, da thịt đều nổi ốc. 

2. Như thấy trời chớp hoặc ánh sáng trong khi mắt nhắm. 

3. Như sóng tạt vào bờ. 

4. Rất khoái lạc trong thân tâm có thể bay bồng trên hư không. 
5. Mát lạnh và nhẹ nhàng cả thân tâm. 


Nếu có năm cách no vui nói trên đây, thì hành giả được vào gần sơ định. 
THAM THIÊN 


Chánh định là phương pháp tối cao để thâu nhiếp cái vọng tâm an trú vào một đối tượng lành, 
đẹp vọng tưởng, gom cả lục căn cho yên lặng, ây là nguyên nhân phát sanh trí tuệ. 


Sự thâu nhiếp cái tâm buộc vào một chỗ, cần phải nương theo phép chỉ tịnh và phép Minh Sát. 


Nhưng buộc vào hai phép ấy thì cái tâm thường hay loạn động, vọng chuyên. Tuy nhiên, hành 
giả chăng nên vì đó mà thôi chí, ngã lòng. Phải nhứt tâm tình tân, buộc chặt nó vào đê mục 
chánh định cho đên khi an trú, thì sự giải thoát ở ngay trước mắt. 


NĂM PHÉP CÁI LÀ: 


1. Tham muốn (Kãmachanda) là lòng ưa thích, quyến luyễn ngũ dục (sắc, thỉnh, khí, vị, xúc). 
2. Oán hận (Byãpado) là lòng hờn giận muốn làm hại người. 

3. Hôn trầm (Thĩnamiddha) là sự tối tăm, trầm trệ, biếng nhác, buồn ngủ. 

4. Phóng tâm (Uddhacakukkucea) là cái tâm hay vọng tưởng, không yên tịnh. 

5. Hoài nghi (Vieikicchä) là lòng không tin chắc, dụ dự không quyết định. 


Nếu biết 5 Pháp Cái ấy mà không rõ nguyên nhân của nó, cũng khó diệt trừ được, ví như muốn 
phá giặc mà chăng biệt chỗ đôn binh của giặc, thì chăng bao giờ đánh tan quân nghịch đặng. 


NGUYÊN NHÂN NĂM PHÉP CÁI LÀ: 
% l4 1.Sự thấy sắc mà cho là xinh đẹp, là nhân sanh tham dục. 


\ Ö 2.Sự thấy cảnh nghịch mà cố giận, là nhân sanh oán giận. Œ- .." 
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V4 ò 3. Sự không vuI, lười biêng, không thay đôi oai nghi, ham ăn, và giải đãi là nhân sanh hôn trâm. Z ⁄ 
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⁄ j ` 5. Sự không xem xét và ghi nhớ, là nhân sanh hoài nghi. kL ⁄\\ 
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“ó ĐÓI TRỊ T 
L Trừ tham dục có sáu phép: 


1. Phải học phép thiền định về vật bắt tịnh. 

2. Phải chăm chỉ tưởng nhớ vật bắt tịnh. 

3. Phải thu thúc lục căn. 

4. Phải tiết chế sự ăn uống. 

5. Phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức. 
6. Phải hằng nói lời dịu ngọt. 


HỊ. Trừ oán hận có sảu phép: 


1. Phải học đối tượng thiền định về lòng bác ái. 

2. Phải cố gắng niệm đối tượng thiền định bác ái. 

3. Phải xem xét cho thấy rõ tất cả chúng sanh đều có nghiệp báo riêng. 
4. Phải tỉnh tấn quan sát cho thường mấy điều kề trên. 

5. Phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức. 

6. Phải hằng nói lời dịu ngọt. 


LII. Trừ hôn trầm có sáu phép: 


1. Phải ghi nhớ và xem xét sự ăn uống không cho quá độ. 
2. Phải thay đổi oai nghi cho vừa được an vui. 

3. Phải ghi nhớ tìm xem ánh sáng. 

4. Phải ở nơi khoảng khoát. 

5. Phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức. 

6. Phải hằng nói lời dịu ngọt. 


IV. Trừ phóng tâm có sảu phép: 


1. Phải thông hiểu Kinh Luật cho nhiều. 

2. Phải siêng năng học hỏi điều phải, lẽ quấy. 

3. Phải thuộc nằm lòng Giới Luật. 

4. Phải hướng theo bậc lão thành, nhút là bậc Đại Đức. 
5. Phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức. 

6. Phải hằng nói lời dịu ngọt. 


V. Trừ hoài nghỉ có su pháp: 


¬í /⁄ 1.Phải thông hiểu Kinh Luật cho nhiều. — 
` 2. Phải siêng năng học hỏi điêu phải, lẽ quây. ứŒ Ñ` 
'ý/⁄_ 3. Phải thuộc lòng Giới Luật. rY/ 
#7 c2 4. Phải có nhiều đức tin. <⁄⁄ 
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: VI PP+ 5: Phải năng thân cận cùng bậc thiện trí thức. 


6. Phải hằng nói lời dịu ngọt. 


Thiền định là cái thể trạng của tâm lành an trú trong ba cõi (cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc) thì gọi là 
phàm định. Nương theo thánh đạo, gọi là thánh định. 


Những hành giả muốn học phép thiền định, trước hết phải nghiêm trì Giới Luật, bởi "Giới năng 
sanh định, Định năng phát Tuệ." Phải tìm vị thiền sư là bậc thiện trí thức đề học hỏi cho thông 
thuộc 40 đối tượng thiền định, rồi chọn lấy một đối tượng hạp theo tính nết mình mà hành. Phải 
lánh chỗ nghịch, tìm cảnh thuận, xong rồi chủ tâm niệm đối tượng thiền định, y theo chánh pháp. 


GIẢI VỀ TÍCH NIỆM PHẬT, THAM THIÊN 
(Parinibbute bhagavati) 


GIẢI RẰNG: "Sau khi đức Phật nhập Niết Bàn (Parinibbute Bhagavatl), hoàng để AJãtasattu 
(A-Xà-Thê-vương) thỉnh Xá-Ly được rôi, tạo thánh tháp, hành đại lễ mai táng, đê sùng bái cúng 
dường." 


“Ekã upäsikã." Thuở ấy có một Cận Sự Nữ ở trong kinh đô Rãjagaha (Vương Xá thành) tính 
đến lễ bái Xá-Ly. Sáng sớm tắm rửa sạch sẽ, nàng cầm 4 cành hoa mướp đi cúng thánh tháp, 
thành tâm tưởng Phật, không để ý xem chừng điều rủi ro theo đường đi. Lúc đó có con bò cái 
dắt con kiếm ăn bên đường, vụt chạy báng nhằm Cận Sự Nữ một cách mau lẹ, cô bất ngờ nên 
phải bị hại. Nhờ không xao nhãng, nhứt tâm niệm tưởng đến đức Phật, nên liền được sanh trong 
cõi trời Đao Lợi. Trong khi đó, đức Đề Thích ngự đi đến vườn hoa có các Ngọc Nữ tùy tùng, 
Ngài bèn phán hỏi: Nầy nàng Thiên Nữ có sắc đẹp và y phục sáng rỡ như vàng ròng, nét mặt 
tròn, tươi ánh như trăng răm, có đủ sự trang sức chói lọi, khắp cả châu thân, cho đến cung điện, 
chỗ nằm, nơi ngồi cũng đều có sắc vàng rực rỡ. Nầy Thiên Nữ! Sắc mặt nghiêm trang trong 
sạch, trong kiếp nàng ở cõi người, nàng đã tạo nghiệp lành chỉ, mà nay được lên cõi nầy hưởng 
đều đủ sự cao sang như vậy? Cái quả lành đó do đâu mà có? Trẫm mong mỏi được biết phần 
phước của nàng, vậy nàng hãy tỏ cho trầm nghe. Vị Thiên Nữ đó, bèn tâu bày tất cả nghiệp lành 
mà mình đã tạo trong cõi người cho đức Đề Thích nghe rằng: Tâu Thiên Hoàng, tôi chỉ có đem 4 
cành hoa mướp đi cúng dường thánh tháp, có táng xá-ly đức Thế Tôn, tâm tôi trong sạch, thành 
kính, niệm tưởng đức Phật, không dè bị bò cái báng nhằm, phải thác nơi giữa đường, nên mới 
được sanh trong đền của Thiên Hoàng. Nhờ tôi chú tâm niệm Phật, song cũng chưa đi đến tận 
nơi, mà cũng được quả báo như vây; nếu tôi đi đến tận nơi cúng dường thánh tháp, ắt sẽ được 
hạnh phúc quý trọng đầy đủ hơn. Tâu Thiên Hoàng, tôi được làm bạn với các Thiên Nữ trong 
đền của Thiên Hoàng, đây là do cái nghiệp lành đem hoa mướp cúng tháp, chiêm ngưỡng đức 
Phật mà chưa đi đến nơi, chỉ có thành tâm niệm Phật mà được phước như vầy, nếu được đến tận 
nơi cúng dường thì sẽ được quả báo cao thượng hơn nữa không saI. 


Đức Đề Thích nghe vị Thiên Nữ bày tỏ đều đủ cái nghiệp lành của nàng đã tạo, bèn phán rằng: 


Passa Mãtali accheram, 
Cittam kammaphalamidam. 


Nghĩa: Nầy Matali! Ngươi nên tin cái quả phước cao thượng của sự bồ thí, trì giới, tham thiền, 
mà người có tâm trong sạch đã làm. Vật thí đem cho, chăng lựa là nhiêu hay ít (Punam. 





Kinh Nhật Tụng-20: 


“Tmahapphalam hoti) hằng được quả nhiều (citte pasannamhi), khi có đức tin trong sạch, sự bốc 
thí đó chăng ít phước đâu (Sambuddha ca satthäã gati). Lại nữa, người có tâm trong sạch, cúng 
dường đến các bậc giáo chủ, hoặc các vị Thinh Văn thì được phước báo vô lượng, dầu là khi đức 
Phật còn tại thế, hoặc Ngài nhập Níp Bàn rồi cũng vậy, hễ người có tâm bình đẳng trong sạch 
đồng nhau thì phước báo cũng đông nhau, không ít cũng không giảm hơn đâu. 


Thật vậy, người được thọ sanh trong nhàn cảnh, cũng do sự chú tâm trong sạch trong điều phước, 
thì được hạnh phước vô lượng vô biên. 


Uppajjanti tathãgate: Chư Phật ra đời, ban điều lợi ích an vui cho sự thạnh lợi rất nhiều, đều 
đủ đên tât cả chúng sanh. 


Chúng sanh đi thọ sanh trong cõi trời, được khỏi khô cũng do cái tâm trong sạch. Đức Đề Thích 
giải xong bèn lui ra khỏi nơi đó, ngự đến tháp CũlãmanT để làm lễ cúng đường trọn 9 ngày. Khi 
đã làm lễ xong, có đại đức Nãrada mahãthera nhập thiền bay đến lễ bái tháp Cũlãmam. Đức Đế 
Thích bèn bạch cho Ngài rõ cuộc đại lễ từ đầu đến cuối, rồi đại đức Nãrada từ giã trở về cÕi 
nĐƯưỜi. 


Đến khi chư đại A-La-Hán kết tập Tam Tạng kỳ nhứt, mới đem tích này ghi vào Tạng Kinh. 


Các bậc trí tuệ nên ghi nhớ cho thấy rõ rằng, người có tâm chăm chỉ, vững chắc trong điều phước 
(bó thí, trì giới, tham thiền), thì hằng được thọ sanh trong cõi trời, như vị thiên nữ Kosãtãki đó, 
đến khi có thiện duyên đầy đủ, sẽ chứng đạo quả Níp Bàn. Cho nên đức Phật mới giảng giải về 
phép thiền định, là cái pháp thanh cao, quý trọng hơn hết. Ngài khép vào phần pháp Bồ Đề, 
(Bodhipakhiyadhamma) là cái pháp làm cho giác ngộ Níp Bản, dập tắt cả điều thống khổ. 











Cách Dâng Cúng 


Hình ảnh hoặc tượng Phật cần 
phải sắp xếp một cách trang 
nghiêm trước khi tụng kinh. Nếu 
được, Phật tử nên đặt một cái bàn 
thấp hơn và trước bàn thờ Phật 
nơi lễ bái. Nếu chỗ chỉ có thể đặt 
được một cái bàn thì Phật tử cần 
phải đặt tượng hoặc hình của đức 
Phật cao hơn những vật khác trên 
bàn. Nếu hình tượng của đức 
Phật đặt trên kệ, thì kệ cần phải 
chứa được vật dâng cúng và hình 
tượng của đức Phật. Trong 


truyền thống Phật giáo, những đồ vật thường dâng cúng và trang bị trên bàn thờ là: đèn cầy, đèn 


dầu, đèn điện. Hoa có thể là hoa lụa hay hoa tươi. 


Khi có điêu kiện, nên dâng cúng hoa tươi. 


Những vật khác dâng cúng như: nước, trái cây, bánh ngọt hoặc thức ăn, theo truyền thống Phật 
giáo Nguyên Thủy, tât cả thức ăn chỉ dâng cúng trước giờ ngọ (12 giờ trưa), và cân phải hạ 


xuông bàn thờ Phật sau giờ ngọ, vì giới “Không ăn sái g1ờ.” 


Nghi thức dâng cúng không nhằm mục đích để làm vừa lòng đức Phật. Hành động của hành giả 
là để thể hiện sự tôn kính và tri ân đức Phật. Bên cạnh đó, sự dâng cúng cũng là một hình thức 
xả thí. Những vật phẩm chất cao quý và xinh đẹp dâng cúng đến đức Phật biểu tượng một cơ 
cấu giá trị, là một biểu hiện của sự dâng cúng tất cả những gì chúng ta yêu quý trong thê giới vật 
chất đề tìm thấy một biểu tượng tối thượng và hoàn hảo, bậc Toàn Giác. 


Cách Đảnh Lễ 


Lễ bái Tam Bảo một cách đúng đắn bắt đầu bằng ba lạy trước hình tượng của đức Phật. Hành 
động đảnh lễ được thực hiện ba lần, tượng trưng cho Tam Bảo: Phật, Pháp, và Tăng. Sự lặp đi 
lặp lại ba lần thường nêu lên sư tín tâm của người Phật tử, cũng như đến sự trang nghiêm của 
những bậc xuất gia và để nhấn mạnh sự quan trọng trong việc mình làm. Qua cách làm ba lần 
như vậy giúp hành giả biết rõ hành động mình làm để tránh làm một cách sơ xài hay không chú 
tâm. Hơn nữa, khi hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần với chánh niệm sẽ gia tăng sự tỉnh 
giác. Vì vậy, trong trường hợp này, khi thi hành lễ bái ba lần Phật tử có thê từ từ thu nhập được 
sự chú ý và đưa đến sự xác nhận lại niềm tin và sự nương tựa tối thượng. 


Hành động lễ bái hay đảnh lễ trong tông phái Phật giáo Nguyên Thủy được gọi là “Đảnh lễ năm 


điểm sát đất” (pañcaigavandan3), tư thê này được gọi là Phật tử đảnh lễ toàn thân chấm đất với 
năm điêm. Khi đảnh lê, hai đâu gôi bắt đâu đụng đât với hai bàn tay chặắp lại và đặt ngang ngực, 
tư thê này được gọi là añJaH. 
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TS =+2⁄4  Afjali là hai bàn tay chắp lại và đặt 
Zj¬-2 ngang ngực với những ngón tay 
<`'¡⁄_ chặp nhẹ vào nhau và hơi cong cong 

ư ` như búp sen (xem Hình Vẽ 2). Tuy 
VN đánh lê trong tư thê này, thường 


giống như chắp tay cầu nguyện 
trong đạo thờ thượng đề, nhưng oai 
nghi øấ/aii chỉ đơn thuần, thường 
thể hiện sự lễ bái, cung kính đến bậc 
xuất gia, cũng như cha mẹ và bậc 
trưởng thượng theo phong tục tập 
quán ở quốc độ như Ấn Độ, Tích 
Lan, v.v... 


HÌNH VỀ 2 





Với bàn tay añ/ali , thân quỳ xuống 
(xem Hình Vẽ 3). Việc đảnh lễ 
được thực hành bằng hai tay chắp 
lại, đưa lên trán rồi đưa xuống đất 
cùng đầu và toàn thân. Hai cùi chỏ 
chạm đất, hai bàn tay cách nhau 
khoảng 4-6 inches và chạm đất. 
Toàn cánh tay đều chạm đất và hai 
cùi chỏ đụng hai đầu gối. Như thế, 
toàn thân chạm đất ở năm điểm: 
trán, hai cánh tay, và hai chân (xem 
Hình Vẽ 4). 


Tiếp theo đó là phần trên của thân 
nhắc lên và hai bàn tay chụm lại 
trong tư thế afjali. Tư thế đảnh lễ 
toàn thân này tiếp tục thêm hai lần nữa. Đảnh lễ “Năm điểm sát đất” nhằm mục đích thể hiện sự 
tôn kính Tam Bảo và hiến dâng, khiêm tốn và mở rộng. Cũng nhằm mục đích hạ bản ngã và sự 
ngạo mạn. Những ai có tánh kiêu căng ngã mạn vì sự tăng thượng mạn của họ sẽ là sự cản trở 
trong việc phát triển tu tập và chỉ dạy trong Phật pháp. Ngược lại những ai biết khiêm nhường, 
họ mở rộng để được nhận sự chỉ giáo từ những người khác nên có khả năng học hỏi và phát 
triển. Sự tôn kính và khiêm tốn được thê hiện qua cách đảnh lễ, qua cách hạ đầu và mình xuống 
trước chân của người 
chỉ giáo. Trong việc 
đảnh lễ, khi đỉnh đầu đã 
được hạ xuống đất trước 
đức Phật, hành giả biểu 
tượng một chủng tử 
hoàn toàn chứng đạt 


HÌNH VẼ 3 











được sự giác ngộ. Qua ( là 

sự lê bái đức Phật, Ø^ £, 

HÌNH VỆ4 chúng ta thê hiện một N2. 
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“hiến dâng tất cả những gì ta cần phải buông bỏ cho việc tầm đạo giải thoát và sự sỉ 
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⁄Á À (Theo phiên âm Việt Nam) Á X 


Mẫu âm có 8 giọng: 


a-ä-Ïi-ITI-u-ữ-e-o 
Chữ thứ I, 3, 5 đọc giọng văn, còn mây chữ khác thì đọc giọng dài, chữ 
a phát âm như chữ â. Nếu chữ a đứng đầu của chữ có thể đọc á hoặc 
ác. 


Phu âm có 33 chữ: 


I.K KHGGHNÑ 
2.C CH J JH Ñ 
3T TH DHậ 
4.T THD DHN 
5P PHB BHMYRLVSHILM-M 


Chữ thứ 1, 2 trong 5 nhóm ấy thì đọc hơi lẹ và nhẹ. 

Chữ thứ 3, 4 trong 5 nhóm ấy thì đọc hơi nặng và chậm. 
Chữ thứ 5 nếu không có dấu chỉ thì đọc như thường. 
Chữ Ñ đọc như chữ NG vần Việt Nam, Ñ đọc như NH. 
Chữ T TH ) DH N đọc cong lưỡi lên ô gà ra hơi ngọng. 


Chữ €C đọc như CHÍ của tiếng Việt Nam. Chữ CHÍ đọc chữ CHÍ của 
tiếng Pháp, lây hơi ra. Chữ K đọc chữ C, chữ J đọc như chữ Z2, của 
tiếng Pháp. Chữ D đọc như chữ Ð của tiếng Việt Nam. Chữ DH đọc 
như đờ-hờ, chữ BH đọc như chữ bò-hờ, đọc ráp lại cho lẹ. Chữ Y 
đọc như chữ D của tiếng Việt Nam, chữ V đọc như chữ Q của tiếng 


vÌ/ Việt Nam, chữ S đọc chữ X. Chữ I„ đọc hơi giọng lỗ mũi, M hay M F3, 
` ở cuôi đọc như chữ ẢNG. Chữ IM đọc ING như BODHIM. Chữ ` << 
NA Š UM đọc UNG như VISUM. ⁄ ¬\ 
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^<⁄2⁄ Khi nào thấy 2 chữ phụ âm đứng khít nhau, thì phụ âm trước ráp với vần “=Z/ 
TT _# phía trước như BUDDHAM đọc Bud-dhăng. PANNA đọc như Panh- x⁄⁄ 
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Z \ Sư Giới Hạnh trích soạn TÀ- 
sếi Sư Sản Nhiên duyệt lại và bô túc ` 
Tâm Pháp Thiền Viện 
Saddhamma Meditation Society 
574 Wlillow Brook Road 
Bumpass, VÀ 23024 
Phone: 804-556-6162 
http:/www.saddhamma.com 
tamphapthienvien@ smail.com 
Kỳ Viên Tự 
Jetavana Vihara 
1400 Madison Street Northwest 
Washington, D.C. 20011 
Phone: 202-882-6054 
ca SG _ 
%V8‹ 2ê %)¿e 
Hội Thiện Đức 
Universal Benevolence Foundation 
P.O. Box 523552, Springfield, Virginia 22152 USA 
http://www.hoithienduc.org/ 
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Hết lòng quí trọng và tri ân sư Giới Hạnh đã trích soạn cùng sư 
Sán Nhiên đã duyệt lại và bồ túc tập kinh này, cũng như quý Sư 
đã hoan hý cho phép Hội Thiện Đức ấn tống nhằm giúp cho quý 
Phật tử có được tập kinh đề có thê tụng đọc hoặc tham khảo khi 
đến Tâm Pháp Thiền Viện, Kỳ Viên Tự ... hoặc lúc ở nhà. 


Hội Thiện Đức xin trần quí và ca ngợi sự yêm trợ tỉnh thần cùng 
sự đóng góp tịnh tài của quý Phật tử và ân nhân cho công trình 
ân tống kinh. Xin cám ơn Tâm Hân Huệ thỉnh ý sư Sán Nhiên; 
anh Thân Hòa thiết kế bìa sách cùng trình bày sách; anh Chúc 
Giới và anh Lê Lộc (PA) đã chụp hình và cung cấp hình ảnh; 
anh Chúc Giới, chị Chơn Hạnh Bạch, chị Tâm Thiện cùng Ngọc 
Thanh phụ giúp quyên góp tịnh tài; và chị Diệu Âm phụ trách sô 
sách quỹ ấn tống. 


Xin cảm tạ sự tận tâm yêm trợ cho công trình ân loát tập kinh 
này của chú Phan Thanh Thu, cô Quỳnh Trâm, chị Mỹ Lương, 
Sonny, cùng nhà In CT Printing & Graphics (Silver SprIng, 
MD). 


Kính xin chia sẻ quả phước báu này đến hết thảy chúng sanh đều 
được an vui trong cuộc sống, cũng như có nhiều duyên lành 
nghe thấy, học hỏi, và thực hành đạo lý thoát khổ trong nhà 





Phật. 
(3 
`7 “A xé" ⁄ n 
S\V.., ¬ X, 
4⁄2 \ Á ` 
⁄⁄⁄ _ ,= V4 
Ƒ /S*2 a /“ (by) 
r ẪY N Đ “⁄ Z” t;- 
t⁄27 2 Cƒ<Tftang 156 Kinh Nhật Tụng-2011 ;..„ Ý ~'Z 
— ¿ ⁄ Z6 ¿ a Z_CŠ ` 2v 
_ Í Z2. >j “] š CD ', | 
3£ / ` V© 
(@ k2 | 


3SÍN 2. 

xe)" b t 2 

“%f lá x=” —< 

2“ _»/ z F v 

b Xa & PHƯƠNG DANH ÁN TONG —- NAM 2011 
TÀ 1250 QUYỀN KINH NHẬT TỤNG 
VÀNG 
⁄⁄ ) Quý thiện hữu dưới đây đóng góp $2044 


e 
/ L⁄ 
7 2⁄^ 


Loan Anh & Thiện Tánh $100 

Hoàng T. Thiên Hương & Đoàn Tấn Nghi $100 
Phật tử ân danh $200 

Quảng Diệu Linh & Dũng $100 

Nguyễn T. Kim Dung $50 

Phật tử ân danh $20 

Lê Q. Chơn & Hoàng Mỹ Hiền $50 

Liễu Duyên & Tĩnh Tâm $50 

Phạm H. Minh & Phạm T. Tường Vân $50 
Trương V. Năm (pd Huệ Chân) $3ó6 

Gia đình Vương Kiệt (pd Thiện Hùng) $72 
Trần Khanh (pd Pháp Dung) $36 

Gia đình Ngô Tuấn Hòa (pd Tuệ Hưng) $30 
Phương Nguyễn & Thanh-Loan Nguyễn $50 
Giác Thu & Nguyên Huệ $20 

Chơn Tâm Định & Chánh Minh Phú $50 
William T. Le & Ann T. Tran $310 

Tịnh Hương $10 

Phật tử ân danh $100 

Gia đình Nguyễn Phong Quang/Trúc Tiên (Huệ Xuân) $160 
Andy K. Trần $50 

Thanh N. Lưu & Mai T. Trương Lưu $50 
Robert B. Trịnh $20 

Diệu Bảo & Diệu Liên $40 

Trần T. Mai Ngân (pd Nan Đà) $20 

Từ Chiêm $20 

Dung Nguyễn $50 

Tâm Hân Huệ & Tâm Chánh An $100 

Tâm Diệu Phú & Nguyên Tuệ $100 

Thân Cát & Thân Hòa $50 
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Quý thiện hữu dưới đây đóng góp $310 


Lê V. Tài (Nguyện Thiện Tài) & Trần T. Trừ (Nguyện Diệu Âm) 
Lê T. Thu Trang/Nguyễn Quang Sơn/Nguyễn Quang Tiến (Tommy) 
Lê T. Thùy Trang/Nguyễn V. Sang/Nguyễn Trọng (Denny) 

Nguyễn Thùy Dung (Tiffanny)/Nguyễn Thùy Duyên (Jessica) 
Nguyễn Thùy Dương (Taylor) 

Lê Anh Tuấn/Nguyễn T. Hoàng Điệp/Lê Hoàng Mỹ (Patricia) 

Lê Mỹ Hạnh (Michelle)/Lê Minh Trí (Tony) 

Lê Tuấn Tú/Trần Đỗ Anh Đào 

Lê Tú Uyên (Amy)/Lê Tú Anh (Angelena) 
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1 Chúc Diệu/Minh Tuệ/Chúc GIới/Chúc Nguyên 

2) Chúc Định/Chúc Huệ/Chúc Hạnh 

3... Huỳnh Yến Như/Võ TT. Tuyết/Ngọc Thanh/Chơn Tịnh 

4. Nguyên Anh - Diệu Minh/Hương Bửu - Bình Ngọc/Tâm Đỗ 

5... PhạmT. Cảnh/MaiLâmT. Huệ/Hỗ V. Khánh 

6. Nga Westerlund — Khema/Diệu Pháp/GÐ Samadhi 

7. Metta Beatrice Beauchamp/Nhi Nguyễn/Nancy Nguyễn 

§. _ Phan TT. Thảo/Lê T. Bài/Somar/Pandita/Boga & Son/Lê Anh Mai 
9... Bhadra (Lê Thành)/Quang Duyên/GĐÐ Phạm-Nguyễn 

10. GĐ Hỷ Lâm & Kim Đỗ/GÐ Nguyễn Phi Yến/Diệu Thắng 

11.  GĐÐ NguyễnT. Bình An/GÐ Viên An/Tịnh Lạc 

12. GĐÐ Phạm Bửu Chánh/Nguyên Hà/Nguyễn Hữu Thành 

13. Nguyễn V. Thanh/Nguyễn Chí Cường/Từ Quang 

14. Leslie Hương Wong/Tâm Thiện/GÐ Trần T. Cúc Hoa 

15. Kim Anh (Diệu Lạc)/Thảo Nguyễn/GÐ Lê Tống Mộng Hoa 

16. Đức Huỳnh & Thảo Trằn/Diệu Huệ (PA)/Diệu Liên (PA) 

17. GĐÐ Lý Phạm/Chân Thiện/Từ Mẫn/Nguyên Hạnh/GĐÐ Diệu Thủy 
18. Diệu Thiện/GÐ Chánh Minh Pháp/Diệu Phổ/GĐÐ Lê Như Mỹ 

19. Tính Hương/Hạ Di/GĐÐ Thu Nowack/Phan Thu Thảo/Brian Nguyễn 
20. GĐÐ Phạm Trần Quê —- Diệu Hương/Lê Hoàng Quyên 

21. GÐ Chúc Thuần/GÐ Ngô Bá Lộc/GĐÐ Từ Ngọc Hân/Diệu Nghiêm 
22. GÐ Trí Ngọc/GĐ Mai Trâm/GÐ Diệu An/GĐÐ Tâm Thành 

23... Bùi Nguyễn/Minh Ngọc/Đức Nguyễn/GÐ Võ Duy Thiện 

24. Quảng Hiền/Diệu Ngọc/Diệp Dung/Trần Quang Bình 

25. Trần Diệp Dung (Hạnh Đức)/Laura Trang 

26. Nguyễn Ngân Hà (Hạnh Hỷ) 

27. Một số Phật tử ân danh 
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